
Phụ lục I
CHỬNG TỪ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG
(Ban hành kềm theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC 

ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính)

1. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng để xem xét hoàn thuế (hoặc không thu 
thuế) được thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục này.

2. Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập 
khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ cho 
bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với tho ả thuận trong hợp 
đồng và quy định của ngân hàng.

Chứng từ thanh toán là chứng từ của ngân hàng phục vụ người xuất khẩu báo 
cho người xuất khẩu đã nhận được tiền hàng xuất khẩu. Trường hợp thanh toán trả 
chậm, phải có thoả thuận ghi trong hợp đồng xuất khẩu, đến thời hạn thanh toán, 
người xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Trường hợp uỷ thác 
xuất khẩu thì bên nhận uỷ thác xuất khẩu phải được phía nước ngoài thanh toán 
qua ngân hàng.

3. Đồng tiền thanh toán đối với xăng dầu xuất khẩu và tạm nhập tái xuất phải 
là ngoại tệ tự do chuyển đổi qua ngân hàng phù hợp với quy định hiện hành về 
quản lý ngoại hối, trừ các trường hợp thương nhân Việt Nam bán xăng dầu cho 
thương nhân thuộc các khu vực hải quan riêng nằm trên lãnh thổ Việt Nam như 
khu chế xuất, doanh. nghiệp chế xuất, khu bảo thuế, khu thương mại-công nghiệp 
và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo quyết đinh của Thủ tướng Chính 
phủ trong đó quy định quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu vực này 
với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu và các hãng hàng không Việt Nam có 
máy bay bay tuyến quốc tế, thương nhân Việt Nam có tầu biển chạy tuyến quốc tế 
được thực hiện thanh toán bằng đồng Việt Nam.

4. Các trường hợp thanh toán sau cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng:

4.1. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu được thanh toán cấn trừ vào khoản tiền 
v a y   nợ nước ngoà i, n gư ờ i xu ấ t kh ẩu  p h ả i có đủ đ iều  k iệ n , th ủ  tụ c  hồ  sơ như  sau:

a) Hợp đồng vay nợ (đối với những khoản vay tài chính có thời hạn dưới 01 
năm); hoặc giấy xác nhận đăng ký khoản vay của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
(đối với những khoản vay trên một năm);

b) Chứng từ chuyển tiền của phía nước ngoài vào Việt Nam qua ngân hàng;

Phương thức thanh toán hàng hóa xuất khẩu cấn trừ vào khoản nợ vay nước 
ngoài phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu.

c) Bản' xác nhận của phía nước ngoài về việc cấn trừ khoản nợ vay;

d) Trường hợp sau khi cấn trừ giá trị hàng hóa xuất khẩu vào khoản nợ vay 
của nước ngoài có chênh lệch, thì số tiền chênh lệch phải thực hiện thanh toán qua 
ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ 
lục n ày.



4.2. Trường hợp ngư ờ i xuất khẩu hàng hóa được thanh toán tiền hàng hóa 
xuất khẩu qua ngân hàng nhưng phía nước ngoài uỷ quyền cho bên thứ ba là tổ 
chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán, ngoài việc cung cấp chứng từ 
thanh toán thì việc thanh toán theo uỷ quyền phải được thể hiện bằng văn bản 
(trong hợp đồng xuất khẩu; phụ lục hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh thanh toán).

4.3. Trường hợp phía nước ngoài thanh toán từ tài khoản tiền gửi vãng lai tại 
Việt Nam thì việc thanh toán phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ 
thanh toán là chứng từ của ngân hàng phục vụ người xuất khẩu báo cho người xuất 
khẩu đã nhận được tiền hàng xuất khẩu từ tài khoản vãng lai của người mua hoặc 
người được phía nước ngoài uỷ quyền thanh toán.

4.4. Trường hợp người xuất khẩu hàng hóa để bán tại hội chợ, triển lãm ở 
nước ngoài, nếu thu và chuyển về nước bằng tiền mặt ngoại tệ của nước tổ chức 
hội chợ, triển lãm, người xuất khẩu phải có chứng từ kê khai với cơ quan hải quan 
về số ngoại tệ tiền mặt thu được do bán hàng hóa chuyển về nước và chứng từ nộp 
tiền vào ngân hàng tại Việt Nam.

4.5. Trường hợp xuất khẩu hàng hóa để trả nợ nước ngoài cho Chính phủ thì 
phải có xác nhận của ngân hàng ngoại thương về số hàng hóa xuất khẩu đó được 
phía nước ngoài chấp nhận trừ nợ hoặc xác nhận bộ chứng từ đó được gửi cho phía 
nước ngoài để trừ nợ.

4.6. Trường hợp việc thanh toán giữa người xuất khẩu của Việt Nam và phía 
nước ngoài thực hiện bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa xuất khẩu hoặc 
tiền công gia công hàng hóa xuất khẩu với giá trị hàng hóa, dịch vụ mua của phía 
nước ngoài thì người xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục hồ sơ sau:

a) Hàng hóa mua bán giữa người xuất khẩu với bên nước ngoài phải ghi rõ 
phương thức thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu;

b) Vãn bản xác nhận của phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ giữa 
hàng hóa xuất khẩu với hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ mua của phía nước ngoài;

c) Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ giữa trị giá hàng hóa xuất khẩu và tn  
giá hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch còn lại phải 
được thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo 
hướng dẫn tại Phụ lục này.

4.7. Trường hợp số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán không phù hợp 
vói số tiên phải thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp 
đồng nhưng đứng tên tổ chức, cá nhân phải thanh toán thì xử lý như sau:

a) Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán có trị giá nhỏ hơn số tiền 
phải thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng, thì 
người xuất khẩu phải giải trình rõ lý do như: phí chuyển tiền của ngân hàng, điều 
chỉnh giảm giá do hàng kém chất lượng hoặc thiếu hụt (đối với trường hợp này 
phải có văn bản thoả thuận giảm giá giữa bên mua và bán)...;

b) Nếu số tiền thanh toán trên chứng từ thanh toán có giá trị lớn hơn số tiền 
phải thanh toán như đã thoả thuận trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng, thì
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người xuất khẩu phải giải trình rõ lý do như: thanh toán một lần cho nhiều hợp 
đồng, ứng trước tiền hàng... và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự khai
báo này.

4.8. Trường họp phương thức thanh toán thay đổi so với phương thức đã được 
thoả thuận trên hợp đồng xuất khẩu, người xuất khẩu phải cung cấp văn bản thông 
báo thay đổi hình thức thanh toán của người mua nước ngoài.

4.9. Trường hợp chứng từ thanh toán không đúng tên ngân hàng phải thanh 
toán đã thoả thuận trên hợp đồng nhưng nội dung chứng từ thể hiện rõ tên người 
thanh toán, tên người thụ hưởng, số hợp đồng xuất khẩu, giá trị thanh toán phù họp 
với hợp đông xuất khẩu đã được ký kêt thì được chấp nhận là chứng từ thanh toán 
họp lệ.

4.10. Các trường họp người mua không thanh toán được tiền hàng do phá sản, 
bỏ trôn... nên người xuât khâu không cung câp được chứng từ thanh toán cho cơ 
quan hải quan thì người xuất khẩu có văn bản giải trình rõ lý do kèm theo văn bản 
chứng minh sự việc đã giải trình và phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về giải trình trên.

4.11. Các trường họp thanh toán tiền hàng xuất khẩu bằng ngoại tệ tiền mặt, 
người xuất khẩu phải xuất trình giấv phép của Ngân hàng Nhà nước về việc cho 
thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu: ở Trung ương do Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân 
hàng Nhà nước cấp, ở địa phương đo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh biên 
giới cấp. Việc thu nộp ngoại tệ phải được thực hiện đúng thời hạn qui định trên 
giấy phép của Ngân hàng Nhà nước. Giấy phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu 
của Ngân hàng Nhà nước cùng xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản về việc 
nộp ngoại tệ tiền mặt thu được từ xuất khẩu được coi là chứng từ thanh toán hợp lệ 
cho họp đồng xuất khẩu.

4.12. Trường họp hàng hoá bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng 
cho các cơ sở kinh doanh khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước 
ngoài để làm nguyên liệu sản xuất, gia công hàng xuất khẩu thì việc thanh toán của 
thương nhân nước ngoài phải thực hiện qua ngân hàng bằng ngoại tệ tự do chuyển 
đổi.
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PHỤ LỤC II 
DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU

(Ban hành kèm Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013)

Mẫu
số

Tên Biểu mẫu Ký hiệu Quy định tại

(01) (02) (03) (04)

01 Quyết định về việc ấn định thuế đối 
với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

01/QĐAĐ/2013 Điều 25

02 Quyết định về việc hủy Quyết định 
ấn định thuế đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu

02/HQĐAĐ/2013 Điều 25

03 Quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm 
nộp, tiền phạt nộp thừa

03/QĐHT/2013 Điều 26. 
Điều 127

04 Đăng ký Danh mục hàng hóa nhập 
khẩu là tổ hợp, dây chuyền tính thuế 
theo máy chính

04/ĐKDMTBTT/2013 Điều 97

05 Danh mục máy móc, thiết bị là tổ 
hợp, dầy chuyền dự kiến nhập khẩu

05/DMTBDKNK-MC/2 013 Điều 97

06 Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập 
khẩu theo Điều 97

06/PTDTL-TBMC/2013 Điều 97

07 Danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc 
dự án ưu đãi đầu tư được miễn thuế 
NK

07/DMHHNKMT/2013 Điều 101

08 Công văn đăng ký Danh mục miễn 
thuế nhập khẩu tạo T5CĐ

0S/CVĐKDMMT/2013 Điều 101

09 Công văn đăng ký' Danh mục miễn 
thuế nhập khẩu cho tài sản khác

09/CVĐKDMMTK/2013 Điều 101
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i

Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa nhập 
khẩu thuộc dự án đầu tư miễn thuế 
NK

10/PTDTL-ƯĐĐT /2013 Điều 101

11 Báo cáo tổng hợp đăng ký danh mục 
hàng hóa miễn thuế

ll/BCTHDMMT/2013 Điều 101

12 Quyết toán hàng hóa nhập khẩu miễn 
thuế tao tài sản cố đinh

12/QTHHNKMT/2013 Điều 103

13 Quyết toán nguyên liệu, vật tư, linh 
kiện, bán thành phẩm nhập khẩu 
miễn thuế

13/QTNL-VT-LK-BTP/2013 Điều 103

14 Các mẫu dấu 14/MDHT/2013 Điều 26, 
Điều 106, 
Điều 129, 
Điều 130
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Mẩu số 01/QĐAĐ/2013 -Quyết định ấn đinh thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu

QUYẾT ĐỊNH
v ề  v iệ c  ấ n  đ ịn h  th u ế  đ ố i v ó i h à n g  hóa  x u ấ t k h ẩ u ,  n h ậ p  k h ẩ u  

THỦ TRƯỞNG C ơ  QUAN HẢI QUAN BAN H À N H ..................................

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 
20 tháng 11 năm 2012; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Luật hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 
6 năm 2005; Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, 
giám sát hải quan;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 
tháng 6 năm 2005; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu; Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính 
phủ quy định về xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu; Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ 
quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Luật thuê giá trị gia tăng ..................; Luật thuê tiêu thụ đặc
biệt................... ; Luật thuế bảo vệ môi trường . T............................... và Nghị định,
Thông tư quy định chi tiết thi hành các Luật này;

Căn cứ.............................................

Trên cơ sở xem x é t...............................

TÊN Cơ QUAN CẤP TRÊN 
TÊN C ơ QUAN BAN HÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số:............../QĐ- , ngày...... tháng........ năm 20...

QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1. An định thuế đối với

k h ẩu, nhập khẩu thuộc........... (2) tại
r

(1) xuất 
(3) của

(4), Mã số thuế: , địa chỉ

Điều 2. Lý do ấn định thuế (5)



Điều 3. Tổng số tiền thuế ấn định :

Sắc thuế Chương Tiểu mục Số tiền thuế 
phải nộp

Số tiền 
thuế đã 

nộp

Số tiền 
thuế còn 
phải nôp 

(* )
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4)-(5)

Thuê xuất nhập khâu Ghi 
theo 

Chương 
của 

Bộ chủ 
quản

1901/1902
Thuê tiêu thu đăc biêt 1751/1752
Thuế bổ sung (**)
r r r ị  Ả  1 * A /V •Thuê bảo vệ môi 
trường
Thuế giá trị gia tăng 1702/1703
Tổng cộng

Tông số tiên thuê còn phải nộp băng chữ:

(Chi tiết theo bảng kẽ đính kèm) (6)

Điều 4............. (4) có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế phải nộp nêu tại
Điều 3 quyết đinh này và tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định tại khoản 32 
Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế vào tài khoản
....................................................... ............... tại Kho bạc Nhà nước
..................................................................hoặc nộp trực tiếp cho cơ quan hải quan
hoặc nộp vào tài khoản chuyên thu của cơ quan hải quan tại Ngân hàng thương 
mại. Thời hạn nộp thuê được tính từ ngày ... (7)

Noi nhận : Thủ trưởng cơ quan HQ có thẩm quyền
- Tên người nộp thuế;
- Cục HQ....;

- Lun: VT, đơn vị soạn thảo (...b).

Ghi chú: ' ''
(1) Nêu rõ tên mặt hàng xuất nhập khẩu hoặc tên các lô hàng xuất nhập khẩu
(2) - Ghi rõ thuộc tờ khai số..ngày., tháng., năm...

- Ghi rõ thuộc các tờ khai phát sinh từ ngày.... đến ngày...chi tiết tại bảng kê đính kèm (đối với 
trường hợp ấn định cho nhiều tờ khai)
(3) Ghi rõ chi cục Hải quan nơi mở tờ khai bị ẩn định..
(4) Ghi rõ tên tổ chức, cả nhăn nộp thuế (người nộp thuế)
(5) Ghi rõ nguyên nhãn ẩn định thuế (ví dụ doanh nghiệp khai sai mã số mặt hàng.... cơ quan hải
quan áp lại mã số mặt hàng... thuế suất....), ấn định yếu tố tinh thuế hay ẩn định số thuế phải nộp
(6) Trong trường hợp ẩn định cho nhiều tờ khai thì số tiền thuế trên quyết định ẩn định thuế là tong số 
thuế ẩn định của các tờ khai (kèm theo bảng kê chi tiết số thuế ẩn định của từng tờ khai vờ được đóng 
dấu treo đính kèm quyết định).
(7) (i) Đối với tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/07/2013: là ngày cơ quan hải quan ban hành 
quyết định ẩn định thuế

(ii) Đối với tờ khai hải quan đăng ký kể từ ngày 01/07/2013 trờ đi: là ngày đăng ký tờ khai hải quan 
đoi với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu; ngày hoàn thành 
thủ tục hải quan tạm nhập khẩu hàng hóa đoi với hàng tạm nhập - tái xuất; ngày thông quan hoặc 
giải phảng hàng đối với hàng hóa khác
(*)Nếu người nộp thuế đã nộp thiếu thuế và còn phát nộp bổ sung thuế ghi (=); Nếu người nộp thuế 
đã nộp thừa thuế và được hoàn ghi (-).



(**): Tiểu mục thu thuế bổ sung:
1903 - Thuế nhập khẩu bổ sung (thuế tự vệ);
1951 - Thuế chong bán phá giả đối với hàng hóa NK vào VN;
1952 - Thuế chống trợ cấp đối với hàng hóa NK vào VN;
1953 - Thuế chống phân biệt đối xử đối với hàng hóa NK vào VN.
(***): Tiêu mục thu thuế bảo vệ môi trường:
2005 - Thu từ than đá;
2006 - Thu từ dung dịch hydro, chloro, fluoro, carbon;
2007 - Thu từ tủi nilong;
2008 - Thu từ thuốc diệt cỏ;
203ỉ - Thu từ xăng nhập khẩu (trừ xăng nhập khẩu để bản trong nước);
2032 - Thu từ nhiên liệu bay nhập khẩu (trừ nhiên liệu bay nhập khau để bản trong nước);
2033 - Thu từ dầu Diezel nhập khẩu (trừ dầu Diezel nhập khẩu để bản trong nước);
2034 - Thu từ dầu hỏa nhập khẩu (trừ dầu hỏa nhập khẩu để bán trong nước);
2035 - Thu từ dầu mazut, dầu mỡ nhờn nhập khẩu (trừ dầu mazut, dầu mỡ nhờn nhập khẩu 
trong nước);
2049 - Thu từ các sản phẩm khác, hàng hóa khác.



BẢNG KÊ CHI TIẾT
Kèm theo Quyết định số ................... /QĐ ..............ngày ..... / ...../ ...... 20....

STT TKHQ Chi
cuc
HQ
mờ
TK

Tên
hàng
hoá

Số thuế phải nộp Số thuế đã nộp Số thuế còn phải nộp/ 

Số thuế được giảm (VND)

Số Ngày NK TTĐB GTGT BVM
T

Thuế
bổ

sung

NIC TTĐB GTGT BVMT Thuế
bổ

sung

NK TTĐB GTGT BV
MT

Thuế
bổ

sung

Tổng
cộng

*

Tổng cộng

Ghi chủ: Khi áp dụng mẫu bảng kê này cơ quan hải quan có thể bổ sung một số tiêu chí khác để tiện tính toán và dễ hiểu trong 
các trường hợp cụ thể./

N gày .... tháng ....năm.,
Người lập biểu 

(Ký ghi rõ họ tên)



M ẫu 02/HQĐAĐ/2013 - Quyết định về việc hủy quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V ỆT NAM
TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH ’ Độc lập -  T ự  do -  Hạnh phức

Sô:............. /Q Đ -.... .....  ngày ...... tháng ........ năm 20...
QUYẾT ĐỊNH

về việc hủy quyết định ấn định thuế đối vói hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HẢI QUAN BAN H À N H ................................

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng
11 năm 2012; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Căn cứ Luật hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị 
định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 
6 năm 2005; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị 
định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về xác định trị giá 
hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngàv 
22 tháng; 01 năm 2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu;

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ..................; Luật thuế tiêu thụ đặc
biệt...................; Luật thuế bảo vệ môi trường..................................... và Nghị định,
Thông tư quy định chi tiết thi hành các Luật này;

Trên co sở xem x é t ............................. ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ quyết định ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập
khâu số ..................../QĐ-................n g ày ....... tháng.........năm..........của................đối
với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu thuộc tờ khai hải quan 
số...................... ngày....... / ........./20..... của người bị ấn định thuế là.........

Điều 2. Lý do hủy bỏ quyết định ấn định thuế (1).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời h ạ n  ngày kể từ ngày
ký.
Nơi nhận : Thủ trưởng cơ quan HQ có thẩm quyền
- Tên người nộp thuế;
- Cục HQ....;"

- Lưu: VT; "đơn vị soạn thảo
Ghi chứ: (1)Ghi rõ nguyên nhân hủy bỏ quyết định ấn định thuế



Mẩu 03/QĐHT/2013 -  Quyết định về việc hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp 
thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

TÊN CƠ QUAN HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÓ THẦM QUYỀN Độc lập -  Tự do -  H ạnh  phúc

Số:................/QĐXLTTNT .......ngày ....tháng năm ....

QUYẾT ĐỊNH
v ề  việc hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa đối với 

hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

TÊN CƠ QUAN HẢI QUAN CÓ THẨM QUYỀN.............................

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 
20 tháng 11 năm 2012; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, Thông tư hướng dẫn 
Luật;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14
tháng 6 năm 2005; Luật thuế giá trị gia tăng số ..................; Luật thuế tiêu thụ
đặc biệt................... ; Luật thuế bảo vệ môi trường......................................và Nghị
định, Thông tư quy định chi tiết thi hành các Luật này;

Căn cứ thủ tục thẩm quyền ra Quyết định hoàn tiền thuế (không; thu thuế),
tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại ............. Thông tư số .../..../20
ngày... /.. ./20... của Bộ Tài chính;

Xét hồ sơ đề nghị xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa của
người nộp thuế.............Mã số thuế:....... Địa chỉ:...................và đề xuất tại tờ trình
số ...ngày ... tháng ....năm ....của....................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hoàn trả số tiền thuế (không thu thuế), tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp
theo tờ khai/quyết định số ............ ngày ....... tháng .......n ăm ......... vào tài khoản
........... tại.............. ch o ................................................................................................

Nôi dung Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được hoàn
- Thuế xuất khẩu ............................................................................. đồng
- Thuế nhập khẩu ............................................................................. đông
- Thuế NKTV, CBPG, 
CTC, PBĐX

............................................................................. đông



- Thuê tiêu thụ đặc biệt ..............................................................................đồng
- Thuê bảo vệ môi trường ..............................................................................đông
- Tiền chậm nộp thuế
- Tiên phạt vi phạm hành 
chính khác

..............................................................................đông

Tổng cộng
Tổng số tiền viết bằng chữ:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người nộp thuế..............Mã
số thuế.........và trưởng các bộ phận nghiệp vụ liên quan thuộc cơ quan ra quyết
định..................  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này theo đúng quy định
của pháp luật thuế.

Người nhận thông báo Thủ trưởng cơ quan hải quan có thẩm quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(*): Thuế nhập khẩu tự vệ, thuế chổng bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt 
đối xử (nếu có).



Mầu số 04/ĐKDMTBTT/2013 - Đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu là tổ hợp, dây 
chuyền tính thuế theo máy chính

Tên tổ chức/cá nhân.............  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------------- Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Số .........../.......  ........... , ngày......  tháng..... năm .........
V/v: Đăng ký danh mục hàng hóa 
nhập khẩu theo Điều 97 Thông tư 

128/2013/TT-BTC
Kính gửi: ............... (2)

Tên tổ chức/cá nhân: (1 ).............................
Mã số thuế:................................
Địa ch ỉ:........................................
Số điện thoại:.................................... ; số Fax:..................................
Lĩnh vực hoạt động:........
Nhập khẩu hàng hóa là tổ hợp, dây chuyền........... thuộc đối tượng quy định tại

Điều .....  Mục.... phần.........Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm
2013 của Bộ Tài chính.

Nay, (1).........................................................  đăng ký danh mục nhập khẩu máy
móc, thiết bị thuộc Chương 84, Chương 85, Chương 90 của Biểu thuế nhập khẩu ưu 
đãi đề nghị phân loại theo máy chính. Máy chính 
là ......................... . . ....................................... ;

Mã số theo Biểu thuế NK ưu đãi................ .
Thời gian dự kiến nhập khẩu từ...............đến

r y
Các giây tờ kèm theo công văn này gôm:
- 02 bản chính danh mục hàng hóa đăng ký nhập khẩu (Mẫu số
- 01 Bản thuyết minh và sơ đô lăp đặt thê hiện rõ vị trí của từng máy móc, thiết 

bị thuộc Chương 84, Chương 85, Chương 90 là tổ hợp, dây chuyền. (Nộp bản sao, xuất 
trình bản chính đổi chiếu khi được yêu cầu);

- 01 bản chính phiếu theo dõi, trừ lùi (Mẫu số ...).
- Các giấy tờ khác:

+ .......... .
+ ................

(1)............................................ cam kết kê khai chính xác, trung thực các tài liệu
nói trên. ... (1).... sẽ thực hiện đúng quy định hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.

(1)................................... ........ kính đề nghị (2)............................................... xác
nhận danh mục máy móc, thiết bị đề nghị phân loại theo máy chính cho...........
(1)................................... theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Thủ
- Như trên: trưởng của tổ chửc(hoặc người được ủy quyền)/Cá nhân
-Lưu:.......

( Ký tên, đóng dầu)

Ghi chú:
(1) : ghi tên tổ chức/ cá nhân đăng ký Danh mục;
(2) : ghi tên cơ quan hải quan nơi đăng ký Danh mục.



Mẫu số 05/DMTBDKNK-MC/2013 - Danh mục máy móc, thiết bị là tổ hợp, dây chuyền dự 
kiến nhập khẩu

DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 97 
THÔNG TƯ SỐ 128/2013/TT-BTC NGÀY 10/9/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Số..............; ngày đăng ký....................

1- Tên tổ chức/cá nhân:............................ ; Mã số tổ chức/cá nhân:....................................
2- Địa chi trụ sở tổ chức/cá nhân:........................................................................................
3- Tên tổ hợp, dây chuyền...................................................................................................
4- Tên máy chính.................................................................................................................

Mã số theo Biểu thuế NK ưu đãi................................ ...................................................
5- Địa điểm lắp đặt hàng hóa nhập khẩu.............................................................................
6- Đăng ký tại cơ quan hải quan:.........................................................................................

SỐ
TT

Tên hàng, 
quy cách phẩm 

chất

Đơn vị 
tính

Sô lượng Trị giá Trị giá 
(dự kiến)

Ghi chú

(1) , (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1
2
3
...

Ngày ... tháng ... năm......  Ngày ... tháng ... năm ......
Người đại diện theo pháp luật Cơ quan hải quan làm thủ tục đăng ký

của doanh nghiệp/Thủ trưởng của tổ chức (Ký tên; đóng dấu)
(hoặc ngưòi được ủy quyền)/Cá nhân

(Ký; ghi rõ họ, tên; đóng dấu)

Ghi chú:
- Số, ngày đăng ký danh mục do đơn vị Hải quan lảm thủ tục đăng ký danh mục ghi, phù hợp với số 

thứ tự, ngày đăng ký ghi trong số theo dõi đăng ký danh mục.
- Cột (5): nểu tại thời điểm đăng ký, doanh nghiệp chưa biết được chính xác trị giá hàng nhập khẩu thì 

ghi trị giá vào cột (6).



Mẫu số 06/PTDTL-TBMC/2013 - Phiếu theo dõi trừ  lùi hàng hóa nhập khẩu theo Điều 97
Số tờ:.....
Tờ số:....

PHIẾU THEO DÕI, TRỪ LÙI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU - ĐIỀU 97 THÔNG
TƯ SỐ 128/2013/TT-BTC NGÀY 10/9/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

1. Kèm theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu quy đinh tại Điều 97 Thông tư số 
128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chinh;

2. Tên tổ chức/cá nhân:............................ ; Mã số tổ chức/cá nhân:.................................

3. Địa chỉ trụ sở tổ chức/cá nhân:......................................................................................

4. Tên tổ hợp, dây chuyền..................................................................................................

5. Tên máy chính:.............................................................................................................

6. Mã số theo Biểu thuế NK ưu đãi...................................................................................

Số
TT

Sô, ký 
hiệu, 

ngày tờ 
khai 
hải 

quan

Tên
hàng,
quy
cách
phẩm
chất

Lượng Đơn
vị

tính

Trị
giá

(đơn
vi

tiên
tệ)

Hàng hóa 
nhập khẩu 
theo tờ khai 

hải quan

Hàng hóa còn 
lại chưa nhập 

khẩu

Công 
chức hải 

quan 
thống kê, 
trừ lùi ký 
tên, đóng 
dấu công 

chức

Lượng Trị
giá

Lượng Trị
giá

(1) (2) (3) (4) (5) (ố) (7) (8) (9) (10) (11)

1

Cơ quan hải quan cấp Phiếu theo dõi, trừ lùi
(Ký tên; đỏng dấu )

Ghi chú:
- Số tờ, tờ số và các tiêu chí tại các mục 1,2,3,4,5 do cơ quan Hài quan nơi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi 

ghi. Khi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi, nếu 01 phiếu gồm nhiều tờ thì cơ quan Hải quan phải đóng dấu treo lên 
tất cả các tờ.

- Số liệu tại các cột từ 1 đến 11 của Phiếu do cơ quan Hài quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá
ghi.

- Khi doanh nghiệp đã nhập khẩu hét hàng hóa theo Danh mục đã đăng ký thì Chi cục Hải quan cuối
cùng xác nhận lên bản chính “đã nhập hết hàng hóa theo Danh mục số...... ” và sao 01 bản (đóng dâu sao y
bản chính) gửi Chi cục Hải quan nơi cấn-Phiếu theo dõi trừ lùi.



Mẫu 07/DMHHNKMT/2013 - Danh mục hàng hóa nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu

DANH MỤC HÀNG HOÁ ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU
Số..............; ngày đăng ký....................

1. Tên tổ chức/cá nhân:.................................... ; Mã số tổ chức/cá nhân:....................
2. Địa chỉ trụ sở tổ chức/cá nhân:..................................................................................

3- Tên dự án đàu tư ..........................................................................................................
4- Địa điểm xây dựng dự án..........................................................................................

5- Giấy chứng nhận đàu tư số................. ; ngày cấp..................
6- Đăng ký tại cơ quan hải quan:...............................................
7- Thòi gian dự kiến kết thúc nhập khẩu hàng hóa miễn thuế:

Số
TT

Tên hàng, 
quy cách phẩm 

chất

Mã số 
HS

Đơn vị 
tính

Lượng Trị giá Trị giá 
dự kiến

Ghi
chú

(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Ngày ... tháng ... năm...... Ngày ... tháng ... năm......
Ngưòi đại diện theo pháp luật Cơ quan hải quan làm thủ tục đăng ký

của doanh nghiệp/Thủ trưởng của tổ chức (Ký tên; đóng dấu)
(hoặc người được ủy quyền)/Cá nhân 

(Ký; ghi rõ họ, tên; đỏng dấu)

Ghì chủ:
- Số, ngày đăng ký danh mục do đơn vị Hải quan làm thủ tục đăng ký danh mục ghi, phù hợp với số 

thứ tự, ngậy đăng ký ghi trong số theo dõi đăng ký danh mục.
- Trị giá ghi tại cộf(6): nếu tại thời điểm đăng ký, doanh nghiệp chưa biit được chính xác trị giá 

hàng nhập khẩu thi ghi trị giá vào cột (7). .



Mẩu 08/CVĐKDMMT72013 - Công văn đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu 
tạo TSCĐ

Tên tổ chức/cá nhân.............  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_________  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

S ố .......... / .......  ............... ngày... tháng... năm ...
V/v Đăng ký danh mục hàng hóa 
nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu 

tạo tài sản cố đinh.

Kính gửi: Cơ quan hải quan................(2)

Tên tổ chức/cá nhân: (1 ) ..............................
Mã số thuế:..................................
Địa ch ỉ:.........................................
Số điện thoại:......................................; số Fax:....................................
Lĩnh vực hoạt động:.................................................................................................
Thuộc đối tượng miễn thuế tại điểm....khoản....Điều .....  Nghị định số

87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 và điểm....Mục....Phần....... „Thông tư
số...... ngày......tháng.... năm 20...của Bộ Tài chính: (Ghi cụ  thể đối tượng được miễn
thuế)........

Nay, (1)...........................................................đăng ký danh mục nhập khẩu hàng
hóa được miễn thuế nhập khẩu tạo tài sản cố định của:

Dự án đầu t ư ..................................................................
- Hạng mục công trình ................................... .............
- Hạng mục công trình .................................................

(Nếu nhập khẩu hàng hóa cho toàn bộ dự án thì không cần ghi chi tiết hạng 
mục công trình)

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số................................... . ngày........... . hoặc
......................................................được cấp bởi cơ quan..............................................................................

Thời gian dự kiến nhập khẩu từ............... đ ến ........................................................
Các giấy tờ kèm theo công văn này gồm:
- 02 danh mục hàng hóa đăng ký nhập khẩu; 01 phiếu theo dõi, trừ lùi (.Mẫu số

07, 10).
 - Giấy chứng nhận đầu tư (Nộp bản sao, xuất trình bản chỉnh đối chiêu khi

được yên cầu);
- Bảng kê vốn thực hiện dự án đầu tư;
- Các giấy tờ khác:

+ .............................



(1)...........................  ..................cam kết sử dụng hàng hóa nhập khẩu để tạo tài
sản cố định cho dự án, không sử dụng khác với mục đích đã được miễn thuế. ... (1).... 
sẽ thực hiện đúng quy định hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về cam kết này.

(1).................................. .......... kinh đề nghị (2)....................................................cấp
danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu cho (1).................................... theo quy định
hiện hành./.

Nơi nhận Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Thủ
- Như trên trưởng của tổ chức(hoặc người được ủy quyền)/Cá nhân
-Lưu

( Ký tên, đỏng dầu)

G hi chủ:
(1) : Ghi tên tổ chức/ cá nhân đăng ký danh mục;
(2) : Ghi tên cơ quan hải quan nơi đăng ký danh mục



Mẩu 09/CVĐKDMMTK/2013 - Công văn đăng ký Danh mục miễn thuế nhập khẩu cho tài 
sản khác

Tên tổ chửc/cá nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------------------  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

S ố .......... / .......  ............. . ngày... tháng... năm ...
V/v Đăng ký Danh mục 

hàng hóa nhập khẩu miễn
thuế nhập khẩu

Kính gửi: Cơ quan hải quan...............

Tên tổ chức/cá nhân:.............................. (1)

Mã số thuế:................................................... (2)

Địa c h ỉ:.........................................................(3)

Số điện thoại:...................................... ; số Fax:....................................(4)

Mục tiêu hoạt động (đối với doanh nghiệp ghi theo giấy phép đầu tư, giấy 
chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư; đối với tổ chức, cá nhân
khác ghi theo lý do được miễn thuế nhập khẩu theo hướng dẫn tại đ iểm ........ Thông
tư số / . ./20..../TT-BTC của Bộ Tài chính):........................ . .................................. (5)

Lĩnh vực được ưu đãi đầu tư theo qui định tại ... Nghị định số 87/20l 0/NĐ-
CP ngày 13/8/2010 và tại.....Thông tư số...... ngày......: (Ghi cụ thể đối tượng được
ưu đãi đầu tư. ) ................... (6)

Nay, tổ chức/cá nhân đăng ký danh mục nhập khẩu hàng hóa được miễn thuế 
nhập khẩu thuộc:

Dự án đầu t ư .................................................................. (7)

- Hạng mục công trình .................................................

- Hạng mục công trình .................................................

(Nếu nhập khẩu hàng hóa cho toàn bộ dự án thì không cần ghi chi tiết hạng 
mục công trình)

Theo Giấy chứng nhận đầu tư được cấp bởi cơ quan..............................
(8)
Thời gian dự kiến nhập khẩu từ ............... đ ến ...............  (9)

Các giấy tờ kèm theo công văn này gồm: (10)

- 02 danh mục hàng hóa đăng ký nhập khẩu; 01 phiếu theo dõi, trừ lùi (Mẫu 
số 07, 10)

- Giấy chứng nhận đầu tư (Nộp bản sao, xuất trình bản chỉnh đối chiếu khi 
được yêu cầu);

- Bảng kê vốn thực hiện dự án đầu tư;



- Các giấy tờ khác:
+ ..............

+ .................

Tổ chức/cá nhân cam kết sử dụng hàng hóa nhập khẩu đúng mục đích đã 
được miễn thuế, không để thay thế, dự trữ. Tổ chức/cá nhân sẽ thực hiện đúng quy 
định hiện hành về xuất nhập khẩu hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
cam kết này. (11)

Tổ chức/cá nhân kính đề nghị Cơ quan hải quan ... cấp đăng ký Danh mục 
hàng hóa miễn thuế nhập khẩu cho Tổ chức/cá nhân theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận: Người đại điện theo pháp luật của doanh nghiệp/Thủ
- Như trên; trưởng của tổ chức(hoặc người được ủy quyên)/Cá nhân
- Lưu:....

( Ký tên, đóng dấu)

Ghi chủ: Nếu đối tượng được miễn thuế không liên quan đến điều kiện vé' ưu đãi đầu tư thì không 
phải kê khai mục 6,7.



Mẫu 10/PTDTL-ƯĐĐT/2013 - Phiếu theo dõi trừ  lùi hàng hoá nhập khẩu 
thuộc dự án đầu tư miễn thuế NK

S ố  t ờ .........

T ờ  s ố ........

PHIẾU TH EO  DÕĨ, TRỪ  LÙI HÀNG HOÁ M IỄN THUẾ NHẬP KHẨU

1- Kèm theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định dự án đầu tư
được miễn thuế n h ậ p  khẩu số ..........ngày......... tháng ......... n ăm ..................................

2- Tên tổ chức/cá nhân:............................ ; Mã số tổ chức/cá nhân:........................

3- Địa chỉ trụ sở tổ chức/cá nhân:...............................................................................

4- Tên dự án đầu tư....................................................................................................

SÔ
TT

Sô, ký 
hiệu, 

ngày tờ 
khai hải 

quan

Tên hàng, 
quy cách 

phẩm chất

Đơn vị 
tính

Hàng 
hoá nhập 

khẩu 
theo tờ 
khai hải 
quan (Số 
lượng)

Hàng hoá 
còn lại 

chưa nhập 
khẩu (Số 

lượng)

Công cầửc hải 
quan thong kê, 
trừ  lùi ký tên, 
đóng dấu công 

chức

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1

L_
1

1

Cơ auan hải quan cấp Phiếu theo dõi, trừ  lùi
(Kỷ tên; đóng dấu )

G h i chủ:
-  S ố  t ờ ,  tờ  s ố  v à  c á c  t iê u  c h í  tạ i c á c  m ụ c  1 ,2 ,3 ,4  đ o  H ả i q u a n  n ơ i c ấ p  p h iế u  th e o  d õ i,  trừ  lù i  g h i .  K h i cấ p  

p h iế u  th e o  d õ i ,  trừ  lù i ,  n ế u  0 1  p h iế u  g ồ m  n h iề u  tờ  th ì đ ơ n  v ị  H ả i q u a n  p h ả i đ ó n g  dấu  tr e o  lê n  tất c ả  c á c  tờ .

-  S ố  l i ệ u  tạ i c á c -c ộ t  từ  1 đ ế n  7  c ủ a  P h iế u  do  H ả i qu an  n ơ i là m  th ử  tụ c  n h ậ p  k h ẩ u  h à n g  h o á  g h i.

K h i d o a n h  n a h iệ p  đ ã  n h ậ p  k h ậ u  h ế t  h à n s  h o á  th e o  D a n h  m ụ c  đã đ ă n g  k ý  th ì C h i c ụ c  H ả i qu an c u ố i  

c ù n g  x á c  n h ậ n  lệ n  b ả n  ch ín h  “ đ ã  n h ập  h ế t  h ả n g  h o á  m iễ n  th u ế ”  v à  s a o  y  b ản  c h ín h  01  b ản  g ử i C ụ c  H ả i qu an  n ơ i  

đăng ký Đanh m ụ c  hảng hoá miễn thuế.



Mẫu số 11/BCTHDMMT/2013 - Báo cáo tổng họp đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ của DA ưu đãi dầu tư

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN ... .......... , ngày.... tháng ... năm...

BÁO CÁO
TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ DANH MỤC HÀNG HÓA 

MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU TẠO TSCĐ CỦA DỰ ÁN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ QUÝ .../NĂM...
Kính gửi:........................................

ST
T

Tên dự án 
được ưu đãi 

đầu tư

Giấy chứng 
nhận đầu tư 

(Số, ngày, cơ 
quan cấp)

Giấy chứng 
nhận đầu tư 

mở rộng 
(nếu 

CÓ)(SỐ, 
ngày, cơ 
quan cấp)

Thuộc đổi tượng miễn thuế Tổng số 
DMMT 
doanh 
nghiệp 
đăng ký 
đã được 
cơ quan 
HQ cấp

Dự án chưa 
nhập khẩu 
hết hàng 
hóa theo 

DMMT đã 
đăng ký

Dự án đã 
kết thúc 

việc nhập 
khẩu hết 
hàng hóa 

theo 
DMMT 
đã đăng 

ký

Việc
thực
hiện
quyết
toán
theo
quy
định

Ghi chú
Theo địa bàn 
ưu đãi đầu tư

Theo lĩnh vực 
ưu đãi đầu tư

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Dự án A
Dư án B

r p  /V ÁTông số:

• Nơi nhận: Cơ quan hải quan báo cáo
-  T ổ n g  c ụ c  H ả i  q u a n ;  ' (K ý tên, đ ó n g  dấu)
- Lưu: ....

Ghi chú:
Tại cột 5, cột 6: Đe nghị ghi rõ miễn thuế theo lĩnh vực ưu đãi dầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư cụ thể theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định 149/2005/NĐ-CP, Nghĩ định số 108/2006/NĐ-CP, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP, Nghị định số 87/2010/NĐ-CP cùa Chính phủ.

Ví dụ: Dự án sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản quy định tại điểm 2.1, Mục II, Phần B - Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, 
Phụ lục I ban hành kềm theo Nghị định số 87/2010/ND-CP

ĩ



Mẩu số 11/BCTHDMMT/2013 - Báo cáo tổng hợp đăng ký danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ của DA ưu đãi đầu tư

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN ... ..... , ngày.... tháng  ... năm ...

BÁO CÁO TỎ N G  H Ợ P ĐĂN G  KÝ DANH M ỤC HÀNG H Ó A  
MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU TẠO TSCĐ CỦA D ự ÁN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ QUÝ .../NĂM...

ST
T

Tên dự án 
được ưu đãi 

đầu tư

Giấy chứng 
nhận đầu tư 

(Số, ngày, cơ 
quan cấp)

Giấy chứng 
nhận đầu tư 

mở rộng 
(nếu 

CÓ)(SỐ, 
ngày, cơ 

quan cấp)

Thuộc đối tượng miễn thuế Tổng số 
DMMT 
doanh 
nghiệp 
đăng ký 
đã được 
cơ quan 
HQ cấp

Dự án chưa 
nhập khẩu 
hết hàng 
hóa theo 

DMMT đã 
đăng ký

Dự. án đã 
kết thúc 

việc nhập 
khẩu hét 
hàng hóa 

theo 
DMMT 
đã đăng 

ký

Việc
thực
hiện
quyết
toán
theo
quy
định

Ghi chú
Theo địa bàn 
ưu đãi đầu tư

Theo lĩnh vực 
ưu đãi đầu tư

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Dự án A
Dư án B

• • •

Tổng số:

NơỊ nhận: Cơ quan hải quan báo cáo
- Tổng cục Hải quan; (Ký tên, đóng dấu)
-  L ư u :  . . . .

Ghi chủ:
Tại cột 5, cột 6: Đê nghị ghi rõ miễn thuế theo lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư cụ thể theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị định 149/2005/ND-CP, Nghĩ định số 108/2006/NĐ-CP, Nghị định số 124/2008/NĐ-CP, Nghị định số 87/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
Ví dụ: Dự án sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản quy định tại điểm 2.1, Mục II, Phần B - Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 87/2010/NĐ-CP



*ứẫu 12/QTIIHNKMT/2013- Quyết toán hàng hoá nhập khẩu miễn thuế tạo tải sản cố định

QUYẾT TOÁN MÀNG HÓA NHẬP KHẨU MIỄN THUẾ TẠO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tên doanh nghiệp...........................................................................Mã số thuế................................
Tên dự án đầu tư (Hạng mục đầu tư):....................  ............................................................
'Thời điểm bắt đầu thực h iệ n  d ự  án đầu tư (Hạng mục đầu tư).Thời điểm kết thúc nhập khẩu hảng hóa tạo tài sản cố định (Hạng mục đầu tư):
Giấy chứng nhận đầu tư số:.................................ngày:.............................................................................Nơi cấp:..........

(ĐVT: Đồng)

T T Têu hàng T ờ  k h a i  s ố ,  

n g à y

H à n g  h ó a  t h e o  d a n h  m ụ c  m iễ n  th u ế  

đã đãng k ý

H à n g  h ó a  th ự c  t ế  đ ã  

nhập khẩu
Đ ã  c h u y ể n  đ ổ i  m ụ c  đ íc h  s ử  d ụ n g

H ạ c h  t o á n  v à o  

s ố  t à i  s à n  c ố  đ ịn h  t h e o  q u y  

đ ịn h  tạ i  T h ô n g  tư  

2 0 3 / 2 0 0 9 / T T - B T C Ghi chú

S ố  lư ợ n g T r ị g iá
S ố  đ a n h  m ụ c ,  

n ơ i  đ ă n g  k ý
S ố  lư ợ n g T r ị  g iá S ố  lư ợ n g T r ị  g iá

S ố ,  n g à y  

chứng từ 
n ô p  th u ế

Đ ư ợ c  h ạ c h  

to á i;  T S C Đ

K h ô n g  đ ư ợ c  

h ạ c h  t o á n  

T S C Đ
1 2 3 4 5 6 7 ỏ’ 9 10 11 12 13

1 1 M á y  A
7r' M á y  B

1

,ngày .......tháng ........năm
C H Ủ  D Ự  Á N  

(Ký tên, đóng dầu)

G h i  c h ú :

1 )  H à n g  h ó a  t h a y  đ ổ i  m ụ c  đ íc h  s ử  d ụ n g  ( c ộ t  8 )  v à  H à n g  h ó a  k h ô n g  đ ư ợ c  h ạ c h  t o á n  v à o  s ố  T S C Đ  ( c ộ t  1 2 )  p h ả i  n ộ p  th u ế  N K  v à  th u ế  G T G T  t h e o  q u y  đ ịn h .

2 )  Đ ố i  v ớ i  t r ư ờ n g  h ợ p  h à n g  h ó a  n h ậ p  k h ẩ u  t r ư ớ c  1 /1 /2 0 0 6  d o a n h  n g h iệ p  p h ả i  t ự  k ê  k h a i  d a n h  m ụ c  h à n g  h ó a  n h ậ p  k h ẩ u  m iễ n  th u ế

t



Mẫu 13/QTNL-VT-LK-BTP/2013 - Quyết toán nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm nhập khẩu miễn thuế

QUYẾT TOÁN NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, LINH KIỆN, BÁN THÀNH PHẨM NHẬP KHẨU M IỄN THUẾ

Tên doanh n g h iệp .........................................................................................M ã số thuế.....................................
Tên dự án đầu tư (Hạng mục đầu tư ):........................................................................................
Giấy chứng nhận đầu tư số:......................................ngày:............................Nơi cấp:....................

(ĐVT: Đồng)

T T T ê n  hàn g

H à n g  h ó a  nh ập  kh ẩu  th eo  dan h  

m ụ c  m iễ n  th u ế  đ ă  đ ă n g  k ý T ờ  k h ai 

s ố ,  

n g à y . . .

N g u y ê n  liệ u , vật tư  

n h ập  khẩu tồn  đầu  

k ỳ

N g u y ê n  liệ u , vật tư  

n h ập  kh ẩu  tr o n g  k ỳ

N g u y ê n  liệ u , v ậ t tư  

đa sử  d ụ n g  đ ể  sản  

x u ấ t tr o n g  k ỳ

C h u y ển  m ụ c  đ ích  

k h ác

N g u y ê n  liệ u  v ậ t tư  tồ n  

c u ố i k ỳ Đ ịn h  m ứ c  tiêu  

h a o /đ ơ n  v ị sản  

p h ẩm

SỐ lư ợ n g  sản  

p h ẩm  đ a  sản  

xu ấ t ra

S ố  lư ợ n g T rị g iá

S ố  đan h  

m ụ c, n ơ i 

đ ă n g  k ỹ

S ố  lư ợ n g G iá  trị S ố  lư ợ n g G iá  trị S ố  lư ợ n g G iá  trị S ố  lư ợ n g G iá  trị S ố  lư ợ n g G iá  tri

; 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 V ật  tư  A

2 V ật  tư  B

,,ngày....tháng....năm
C H Ủ  D ự  Á N  

(Ký tên, đóng dầu)

Ghi chú:
C ộ t (7 ) ,  ( 8 ) :  L à  k ết q u ả  c ù a  c ộ t  (1 5 ) ,  (1 6 )  c ủ a  lần  q u y ế t to á n  liề n  k ề  trư ớ c. 

C ộ t ( 1 5 ) = ( 7 + 9 ) - ( 1 0 + 1 3 )

Cột (16)=(8+10)-( 12+14)
Hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng (cột 13) phải kê khai nộp thuế theo quy định



1) Mẫu dấu hoàn tiền thuế tiền, phạt nộp thừa đóng trên từ khai theo khoản
3 Điều 26:

Mẫu 14/MDHT/2013

H o à n t i ề n  t h u ế ,  t iề n c h â m

n ộ p , t i ê n p h ạ t n ộ p

t h ừ a . . . t h e o

Q u y ê t đ ịn h s ô . . . n g à y . . .

t h á n g . . n ă m .. . c ủ a  . . . .

2) M ẫu dấu xét miễn thuế đóng trên tờ khai theo khoản 3 Điều 106:

H à n g  h o á  đ ư ợ c  x é t  m iễ n  t h u ế

t h e o Q u y ê t  đ ịn h

. . . .n g à y . . .  t h á n g . . .  n ă m .. .

3) Mẫu dấu hoàn thuế, không thu thuế đóng trên tờ khai theo khoản 1 Điều 
129:

H o à n  t h u ế  ( k h ô n g  t h u

t h u ế ) .......... đ ồ n g ,  t h e o  Q u y ế t

đ ịn h  s ố . . . . n g à y . . . t h á n g . . . n ă m  

c ủ a . . . .

4) M ẫu dấu bù trừ  tiền thuế đóng trên tờ khai theo khoản l .a  Điều 130:

s ổ  t i ề n  t h u ế  đ ư ợ c  t r ừ ..............đ ồ n g ,  t h e o

Q u y ế t  đ ị n h  h o à n  t iề n  t h u ế ,  t i ề n  c h ậ m  

n ộ p ,  t iề n  p h ạ t  n ộ p  t h ừ a  s ố . . .  n g à y . . .  

í h á n g . . .  n ă m  ...  c ủ a . . .  v à  Q u y ế t  đ ịn h  

k h ấ u  t r ừ  s ố . . .  n g à y . . .  í h á n g . . .  n ă m .. .  

c ủ a . . .

 
5) Mẫu đâu bù t rừ  tiền thuế đóng trên quyết định hoàn thuê theo khoản l .a  

Điều 130:

s ố  t i ề n  t h u ế ,  t iề n  c h ậ m  n ộ p ,  t i ề n

p h ạ t  đ ã  t r ừ ........đ ồ n g

S ố  T K  H Q  đ ư ợ c  b ù  t r ừ :

- T K . . . .  n g à y  . . . t h á n g . . . . n ă m  

-  T K  n g à y ......... t h á n g . . . . n ă m

* Ghi chú: Kích cỡ dấu cơ quan hải quan tụ quyết định đế phủ hợp với thực tế.



PHỤ LỤC III 
DANH MỤC CÁC BIỂ U MẪU

(Ban hành kèm Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013)

Mẫu
 số

T ê n  B i ể u  m ẫ u Ký hiệu Quy 
định tai

01 Đơn đề nghị xác định trước mã số hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu 01/XĐTMS/2013 Điều 7

02 Văn bản thông báo kết quả xác định trước 
mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Q2/TB-XĐTMS/2013 Điều 7

03
Văn bản sửa đổi, thay thế Thông báo kết quả 
xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu

03/TT-XĐTMS/2013 Điều 7

04 Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan 04/XĐTTG/2013 Điều 8

05 Văn bản thông báo kết quả xác đinh trước trị 
giá hải quan 05/TB-XĐTTG/2013 Điều 8

06 Văn bản sửa đổi, thay thế Thông báo kết quả 
xác đinh trước trị giá hải quan 06/TT-XĐTTG/2013 Điều 8

07 Đơn đề nghị xác đinh trước xuất xứ 07/XĐXX/2013 Điều 9

08 Thông báo xác định trước xuất xứ 08/TBXĐXX/2013 Điều 9

09 Chấm dứt hiệu lực văn bản xác định trước 
xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu 0 9/CDHL-XĐXX/2 013 Điều 9

10 Khai bổ sung 10/KBS/2013 Điều 14

11 Phiếu lấy mẫu ll/PLM/2013 Điều 17

12 Mẫu phiếu yêu cầu phân tích kiêm BBLM 12/TYCPT/2013 Điều 17

13 Mẫu phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xác 
đinh trước mã số

13/PYCPT-
XĐTMS/2013 Điều 17

14 Mẫu phiếu tiết) nhận yêu cầu phân tích 14/PTNYCPT/2013 Điều 17

15 Mẫu biên bản trả lại mẫu hàng hóa 15/BBTLMHH/2013 Điều 17

16 Mầu thông báo kết quả phân tích 16/TBKQPT/2013 Điều 17

17 Mau thông báo kết quả phân tích 17/TBKQPL/2013 Điều 17

18 Bản cam kết cơ sở sản xuất 18/CSSX-SXXK/2013 Điều 20

19 Mẫu Thư bảo lãnh riêng 19/TBLR/2013 Điều 21

20
Mẫu đơn đề nghị áp dụng bảo lãnh tiền thuế, 
tiền chậm nộp, tiền phạt theo hình thức bảo 
lãnh chung;

20/ĐBLC/2013 Điều 21

21 Mẫu Thư bảo lãnh chung 21/TBLC/2013 Điều 21
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22 Mẫu đăng ký NVL+ đinh mức + Danh mục 
SPNK

22/DMNVL-
SXXK/2013 Điều 36

23 Mẫu đãng ký NVL+ đinh mức + Danh mục 
SPNK 23/TBĐM-SXXK/2013 Điều 37

24 Mẫu đăng ký NVL+ định mức + Danh mục 
SPNK 24/DMSP-SXXK/2013 Điều 37

25 Thông báo Chi cục XK SP 25/TBXKSP-
SXXK/2013 Điều 38

26 Biên bản bàn giao hàng KD tạm nhập- tái 
xuất 26/BBBG-TNTX/2013 Điều 41

27 Số theo dõi quản lý hàng hóa XNK đăng ký 
tờ khai một lấn 27/STD/2013 Điều 44

28 Phiếu theo dõi XNK nhiều lần 28/PTD/2013 Điều 44

29 Mẫu thông báo hàng nhập khẩu tại chỗ 29/TBXNKTC/2013 Điều 45

30 Mẫu kê khai hàng trung chuyển 30/BKTrC/2013 Điều 47

31 Bảng tổng hợp tờ khai nhập khẩu nguyên 
liệu, vật tư trong kỳ báo cáo 31/HSBC-PTQ/2013 Điều 48

32 Mẫu biểu khu phi thuế quan 32/HSBC-PTQ/2013 Điều 48

33 Mẫu biểu khu phi thuế quan 33/HSBC-PTQ/2013 Điều 48

34 Mẫu biểu khu phi thuế quan 34/HSBC-PTQ/2013 Điều 48

35 Mẫu biểu khu phi thuế quan 35/HSBC-PTQ/2013 Điều 48

36 Mẫu biểu khu phi thuế quan 36/HSBC-PTQ/2013 Điều 48

37 Mẫu biểu khu phi thuế quan 37/HSBC-PTQ/2013 Điều 48

38 Mẫu biểu khu phi thuế quan 38/HSBC-PTQ/2013 Điều 48

39 Mẫu biểu khu phi thuế quan 39/HSBC-PTQ/2013 Điều 48

40 Mẫu biểu khu phi thuế quan 40/HSBC-PTQ/2013 Điều 48

41 Mẫu biểu khu phi thuế quan 41/HSBC-PTQ/2013 Điều 48

42 Mẫu biểu khu phi thuế quan 42/HSBC-PTQ/2013 Điều 48

43 Báo cáo quyết toán sử dụng nguyên liệu 
DNCX, SXXK 43/HSBC-CX/2013 Điều 49

44 Bảng kê  C onta iner rỗ n g 44/BKCR/2013 Điều 54

45 Báo cáo tình hình hoạt động của kho ngoại 
quan 45/BC-KNQ/2013 Điều 59

46 Biên bản bàn giao CCK 46/BBBG-CCK/2013 Điều 61

47 Bản kê hàng hóa chuyển chửa khẩu từ 
KNQ/CFS ra cửa khẩu xuất

47/BKCCK-
KNQ/CFS/2013 Điều 59

48 Đơn đề nghị thay đổi cửa khẩu xuất hàng 48/TĐ-CKX/2013 Điều 61
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49 Đơn xin thành lập kho ngoại quan 49/TL-KNQ/2013 Điều 64

50 Đơn xin thành lập kho bảo thuế 50/TL-KBT/2013 Điều 64

51 Tờ khai PTVT đường bộ tạm nhập- tái xuất 51/PTVT ĐB/TN- 
TX/2013 Điều 80

52 Tờ khai PTVT đường bộ tạm xuất- tái nhập 52/PTVTĐB/TX-
TN/2013 Điều 80

53 Tờ khai PTVT đường sông tạm nhập- tái 
xuất

53/PTVTĐS/TN-
TX/2013 Điều 80

54 Tờ khai PTVT đường sông tạm xuất- tái 
nhập

54/PTVTĐS/TX-
TN/2013 Điều 80

55 Bản trích lươc khai tàu liên vân 55/BLK-ĐS/2013 Điều 90

56 Bản kê tờ khai xuất khẩu sản phẩm đưa vào 
quyết toán

56/HSHT-
KTT/SXXK/2013 Điều 117

57 Báo cáo quyết toán sử dụng nguyên liệu 
SXXK

57/HSHT- 
KTT/SXXK/2 013

Điều 117

58 Báo cáo tính thuế nguyên liệu SXXK 58/HSHT-
KTT/SXXK/2013

Điều 117

59 Mau TB tiền nợ + chậm nộp của cá nhân 59/TB-TTN-TCN1/2013 Điều 131

60 Mau TB tiền nợ + chậm nộp của tổ chức 60/TB-TTN-T CN2/2013 Điều 131
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Mẫu số 01 /XĐTMS/2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............... , ngày tháng năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

Kính gửi:........

A. Tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số:
1. Tên:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:

5. Mã số thuế:
4. Fax:

B. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số:
6. Tên thương mại:

7. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:
*

8. Số hợp đồng: 9. Ngày họp đồng:

10. Ký, mã hiệu, chủng loại: 11. Nhà sản xuất:

c. Mô tả chi tiết hàng hóa đề nghị xác định trước mã số:
12. Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học:

13. Cơ chế h o ạ t  động, cách thức sử dụng:

14. Hàm lượng tính trên trọng lượng:

15. Thông số kỹ thuật:
16. Quy trình sản xuất:

17. Công dụng theo thiết kế:

18. Các thông tin khác về hàng hóa:

D. Các tài liệu có liên quan đến hàng hóa đề nghị xác định trước mã số:
19. Tài liệu kỹ thuật: Có □ Không □

20(a). Catalogue □ 20(b). Hình ảnh □ _

21. Chứng thư giám định: Có □ Không □

22. Tài liệu có liên quan (nếu có, ghi rõ loại tài liệu) Có □ Không □

23. Bảng kê tài liệu: Có □ Không □



E. Mẫu hàng hóa:
24. Lượng:

25. Đơn vị tính (theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam):

G. Ý kiến của tồ chức, cá nhân về mã số đối với hàng hóa đề nghị xác định trước
26. Mã số đề nghị (theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam):

27. Cơ sở đề nghị:

H ................(tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số)  cam đoan:
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các thông tin, 

tài liệu, mẫu hàng hóa cung cấp cho cơ quan Hải quan để thực hiện xác định trước mã 
số.

I. Nội dung khác (nếu có):

Tổ chức, cá nhân đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

* Ghi chú: Mục C: Tìcy theo đặc tỉnh của hàng hóa đề nghị xác định trước mã số, tổ 
chức, cá nhân điền thông tin phù hợp vào các tiêu chỉ từ ô 12 đến ô 18.



Mấu số 02/TB-XĐTMS/2013

Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỎNG CỰC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-TCHQ Hà Nội, ngày tháng năm

THÔNG BẢO 
v ề  kết quả xác định trước mã số

Căn cứ Luật quản ỉý thuế ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung 
một số điều của Luật quản lý thuế; Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 
của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 
49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại 
hàng hóa. áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 
156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Đanh mục 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Thông tư số.... ngày.... của Bộ Tài 
chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo 
danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số ........
ngày.... d o ....  (tên tể chức, cá nhân), mã số thuế......................cung cấp và công
văn s ố .....ngày.... của Cục Hải quan tỉnh/thành phố...............;

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đê nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Ký, mã hiệu, chủng loại: Nhà sản xuất:

r  _ r

2. Tóm tăí mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

r  r

3. Kêt quả xác định trước mã số:
X •



Tên thương mại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Ký, mã hiệu, chủng loại: Nhà sản xuất:

thuộc mã số...................................... . tai Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập
khâu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực......

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để ...... (tên tổ chức, cá
nhân) biết và thực hiện./.

Nơi nhận: TỔNG CỤC TRƯỞNG
- ...(tên tổ chức, cá nhãn) (Ký , ghi rõ họ tên, đ ó n g  dấu) 
(địa chi...);
- Cục HQ tinh/ thành phổ....
- Lưu: VT, TXNK (3b).

* Ghi chú: Thông bảo này chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gỉri 
để nghị xác định trước mã số.



Mẫu số 03/TT-XĐTMS/2013 
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỎNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-TCHQ Hà Nội, ngày tháng năm

THÔNG BÁO
về việc sửa đổi, thay thế Thông báo kết quả xác định trước mã số

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ 
sung một số điều của Luật quản lý thuế; Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 
22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 
Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 cua Bộ Tài chính hương dẫn 
việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chinh về 
việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Thông tư 
số.... ngày.... của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu 
thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số do ..... (tên tể chức, cá
nhân), mã số thuế...... cung cấp;

Tổng cục Hải quan thông báo:
1. Sửa đổi Thông báo kết quả xác định trước mã số số....ngày.......của

Tong cục trưởng Tổng cục Hải quan như sau: (chì tiết nội dung sửa đối và nội 
dung không sửa đổi tại thông báo đã ban hành)

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chứ c, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Ký, mã hiệu, chủng loại:
r

Nhà sản xuất:

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác đinh trước mã số:



3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Ký, mã hiệu, chủng loại:
r

Nhà sản xuất:

thuộc mã số................... .................
khẩu Việt Nam.

tai Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập

2. Lý do sửa đổi:

r 

3. Thông báo này thay thê cho Thông báo số ...ngày....của Tổng cục 
trưởng Tổng cục Hải quan và có hiệu lực.......

Nơi nhận: TỔNG CỤC TRƯỞNG
- ...(tên tổ chức, cá nhân); (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
(địa chỉ:.....)
- Cục HQ tinh/ thành phố....
- Lưu: VT, TXNK (3b).



Mẫu số 04/XĐTTG/2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ ộc lập  - T ự  do - H ạ n h  p h ú c

Số: ngày...... tháng........năm.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC TRỊ GIÁ

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố................

Tên tô chức (cá nhân) đê nghi:...................................................................................
Địa chỉ:............................................................................... số điện thoại:...................
Mã số thuế:.......................................

Tổ chức (cá nhân) đã bao giờ đề nghị cơ quan hải quan xác định trước trị giá? Có □
Không □

Nếu câu ừả lời là “Có” đề nghị ghi rõ các Thông báo kết quả xác định trước trị 
giá (số...... ngày... tháng... năm... của các Thông báo)

1. Điều kiện xác định trước trị giá đối với tổ chức, cá nhân:

ĐIỀU  K IỆN XÁC ĐINH TRƯỚC TRI GIÁ
(1) Từng làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giống hệt với hàng hóa 
đang đê nghị xác định trước trị giá?

Có □ 
Không □

(2) Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tối thiểu 365 ngày tính đến ngày nộp 
 Đơn đề nghị xác định trước trị giá không?

Có □ 
Không □

(3) Có bị xử phạt một trong các hành vi dưới đây trong vòng 365 ngày tính 
đến ngày nộp Đơn đề nghị hay không?
□ Có trong danh sách bị xử phạt về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới của cơ quan hải quan;
□ Có trong danh sách bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong hoạt
động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của cơ quan hải quan
Tố chức, cá nhăn đánh dấu vào ô tương ứng (nếu có)

Có o 
Không □

(4) Chứng từ thanh toán qua ngân hàng bằng phương thức L/C cho toàn bộ 
hàng hóa xuất khẩu; nhập khẩu thuộc hợp đồng mua bán đề nghị xác định 
trước trị giá

Có □ 
Không □

(5) Thực hiện giao hàng 01 lần cho toàn bộ hàng hóa thuộc hợp đồng mua 
bán đề nghị xác định trước trị giá.

Có □ 
Không o

2. Nội dung khai báo chi tiết:
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Tên hàng hóa, đơn vị tính 1 Mã số HS

Nội dung giao dịch

Cục Hải quan (nơi dự kiên 
làm thủ tục hải quan):

Thòi gian dự kiến đăng ký tờ khai xuất khẩu/nhập khẩu:
Ngày... tháng... năm....

Đê nghị xác định trước trị giá :
□ Phương pháp xác định trị giá tính thuế:
□ Các khoản điều chỉnh....................................................................................................
□ Mức giá:........................................................................................................................
Quan điểm của tổ chức, cá nhân về đề nghị xác định trước trị giá:......................................
Tổ chức cá nhân đề nghị xác định trước về phương pháp xác định trị giá, hoặc các khoản điều 
chinh (điều chinh cộng/điều chỉnh trừ), hoặc mức giá thì đảnh dấu vào một trong 3 ô tương ứng, 
ghi rõ nội dung phương pháp xác định trị giả, nội dung các khoản điều chình, mức giá đế nghị và
quan  điểm  về  đ ề  n gh ị xá c  đ ịnh  trước trị g iả  tư ơng  ứng._______ _____________ _____________________
Tô chức cá nhân đề nghị xác định trước đồng ý công bố thông tin về xác định trước trị 
giá:

□ Công bố toàn phần
□ Công bố một phần (tổ chức, cá nhân liệt kê một số tiêu chỉ để nghị không công bố)

Tôi đề nghị cơ quan hải quan xác định trước trị giá hải quan cho hàng hóa nêu trên. Tôi 
xin cam đoan:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung khai 
báo tại đơn này và của các tài liệu, chứng từ, thông tin do tôi cung cấp.

2. Đồng ý cung cấp những tài liệu, chứng từ cần thiết để cơ quan hải quan kiểm tra khi 
có yêu cầu.

TỎ CHỨC, CÁ NHÂN 
(Ký tên, đóng dấu)

1 Tên hàng phải đầy đủ, chi tiết ký mã hiệu, nhãn hiệu theo hướng dẫn tại tiết ạ, điểm 1.3.1.1, khoản 1, 
Điều 24 Thong tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tàĩchính'
Đơn vị tính: phải được định lượng rõ ràng theo đơn vị đo lường cơ bản (như m, kg, cái, chiếc,.....)
2 Tổ chức, cá nhân khai chi tiết tại mục 1 Bản mô tả giao dịch và xác định trị giá tính thuế kèm theo
3 Tổ chức, cá nhân khai chi tiết tại mục 2,3 Bản mô tả giao dịch và xác đinh trị giá tính thuế kèm theo
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BẢN MÔ TẢ GIAO DỊCH VÀ XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ TÍNH THUẾ
(Kèm theo Đơn đề nghị xác định trước trị giá)

1. Nội dung của giao dịch và các bên có liên quan trong giao dịch:
a) Các bên có liên quan trong giao dịch:

Số hợp đồng: Ngày tháng năm
Tên tổ chức, cá nhân xuất khẩu/nhập khẩu: Tên đổi tác nhập khẩu/ xuất khẩu:

b) Nội dưng của giao dịch mua bán hàng hóa:
Mô tả cụ thể về giao dịch hàng hóa xuất khẩu/ nhập khẩu như:
Tên hàng hóa; số lượng; đơn vị tính; đơn giá; đồng tiền thanh toán; nước nhập khẩu/ 

xuất khẩu; thời gian dự kiến giao hàng; điều kiện giao hàng; phương tiện vận tải; phương
thức thanh toán; địa điểm xếp hàng; địa điểm giao hàng; quyền và nghĩa vụ cùa người mua
và người bán trong giao dịch: các nội dung liên quan đến trọng tài kinh tê và các nội dung 
khác,....

2. Phưong pháp xác định trị giá tính thuế hàng nhập khẩu:
ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỊ GIÁ GIAO DỊCH

1. Người mua có đầy đủ quyền quyết định, quyền sử dụng hàng hóa 
sau khi nhập khẩu không?

2. Việc bán hàng hay giá cả có phụ thuộc vào điều kiện nào dẫn đến 
việc không xác định được trị giá của hàng hóa nhập khẩu hay không?

3. Người mua có phải trả thêm khoản tiền nào từ số tiền thu được do 
việc đinh đoạt, sử dụng hàng hóa nhập khẩu không?

4. Người mua và người bán có mối quan hệ đặc biệt không?

Nếu có, mối quan hệ đặc biệt đó có ảnh hưởng đến trị giá giao dịch 
không?

Có □ 
Không □

Có □ 
Không □

Có □ 
Không □

Có □ 
Không D

Có □ 
Không □

Giá thực tê đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán:

a) Giá mua ghi trên hóa đơn

b) Khoản thanh toán gián tiếp

c) Khoản tiền trả trước, ứng trước, đặt cọc

a).

b). 

c)-

a).

b). 

c).

Các khoản phải cộng

a) Chi phí hoa hồng bán hàng/ phí môi giới

b) Chi phí bao bì gắn liền với hàng hóa

c) Chi phí đóng gói hàng hóa
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d) Các khoản trợ giúp người mua cung cấp miễn phí 
hoặc giảm giá

□ Nguyên vật liệu, bộ phận câu thành, phụ tùng,...
□ Vật liệu, nhiên liệu, năng lượng tiêu hao
□ Công cụ, dụng cụ, khuôn dập, khuôn đúc,....
□ Bản vẽ thiết kế, sơ đồ, phác thào

e) Tiền phí bản quyền, phí giấy phép

f) Tiền thu phải trả sau khi định đoạt, sử dụng hàng 
hóa
g) Chi phí vận tải, bốc xếp, chuyển hàng

h) Chi phi bảo hiểm hàng hóa

d).........................

e)....................

f)....................

g)....................

h).........................
Các khoản được trừ

a) Phí bảo hiểm, vận tải hàng hóa trong nội địa a)....................

b) Chi phí phát sinh sau khi nhập khẩu b)....................

c) Tiền lãi phải trả do việc thanh toán tiền mua hàng c)....................

d) Các khoản thuế, phí, lệ phí phải trả d).........................

e) Khoản giảm giá e)....................

f) Chi phí liên quan đến tiếp thị hàng nhập khẩu í)............................

Trị giá tính thuê: Nêu r õ  công thức tỉnh toán (nếu có)

Ghi chú: Ghi rõ khoản tiên của từng mục (nếu có)  trong Phân xác định trị giả tính thuế

3. Phương pháp xác định trị giá tính thuế hàng xuất khẩu:
a) Phương pháp xác định trị giá tính thuế:...........................................................
b) Lý do áp dụng:................................................................................................
c) Xác định trị giá tính thuế, nêu rõ các bước và giải trình chi tiết:......................

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
(Ký tên, đóng dấu)
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Mẫu số 05/TB-XĐTTG/2013

Số: /TB-TCHQ Hà Nội, ngày thảng năm 

TH Ô N G  BÁO 
về v iệ c  k ế t quả xá c  đ ịn h  trư ớ c  t r ị  g iá

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỎNG CỤC HẢI QUAN Đ ộc lập  - T ự  d o  - H ạ n h  p h ú c

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày22/7/2013 của Chính phủ quỵ 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ 
sung một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước trị giá, Đơn đề nghị số....
ngày...... do....(tên tổ chức, cá nhân), mã số thuế:.... cung cấp và công văn số....,
ngày...... cửa Cục Hải quan tỉnh/thành phố.......;

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước trị giá như sau:
Tên hàng hóa: Theo tiêu ch í1 mục 2 Đcm đề nghị xác định trước trị giá Mã số HS:

Tóm tắt nội dung giao dịch: Theo tiêu chí ~ mục 2 Đơn để nghị xác định trước trị giá

Tóm tắt nội dung đề nghị xác định trước trị giá của tổ chức (cá nhân): Theo tiêu
chi mục 2 Đơn đề nghị xác định trước trị giá

Y kiên của Tông cục Hải quan:
L ý  d o

Thông báo này có hiệu lực,

Nơi nhận:
-.... (tên tổ chức, cá nhân)
(địa chi:...... .);

- Cục Hải quan các tinh, thành 
phố (để th/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
(Ký tên, đóng dấu)



B Ộ TÀI CHÍNH
TỎNG CỤC HẢI QUAN

M ẫu số 06/TT-XĐTTG/2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TB-TCHQ H à Nội, ngày tháng năm.. .

THÔNG BÁO
v ề  việc sửa đổi, thay thế Thông báo kết quả xác định trước trị giá

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày22/7/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung 
một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước trị giá, Đon đề nghị số....
ngày......do......(tên tổ chức, cá nhân), mã số thuế:.... cung cấp;

Tổng cục Hải quan thông báo:
1. Sửa đổi Thông báo kết quả xác định trước trị giá số.... ngày.......  của

Tổng cục trường Tổng cục Hải quan như sau: (chi tiết nội dung sửa đổi và nội 
dung không sửa đổi tại Thông báo đã ban hành)__________ _____ __________
Tên hàng hóa: Theo tiêu chí mục 2 Đơn đề nghị xác định trước trị giá Mã số HS:

Tóm tăt nội dung giao dịch: Theo tiêu chí mục 2 Đơn đề nghị xác định trước trị giá

Tóm tắt nội dung đề nghị xác định trước trị giá của tổ chức, cá nhân: Theo tiêu
chí mục 2 Đơn đề nghị xác định trước trị giá

Ý kiến của Tông cục Hải quan:
Lý do:

2. Lý do sửa đổi:

3. Thông báo này thay thế Thông báo số..... ngày.... của Tổng cục trưởng
Tổng cục hải quan và có hiệu lực....

Nơi nhận: TỔNG c ụ c  TRƯỞNG
-.... (tên tổ  chức, cá nhân) (Ký tên, đóng dấu)
(địa chỉ:..... .); 

-  Cục Hải quan các tỉnh, t h à n h  

phố (để th/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).



Mẫu 07/XĐXX/2013 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số:.................
ngày.... tháng... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC XUẤT XỨ 
HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

Kính gửi:

A. Tổ chức, cá nhân đẽ nghị xác định trước xuất xứ :
1. Tên:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại: 4. Fax:

5. Mã số thuế:

6. E-mail:

B. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu:
Ị  1. Tên:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — — ---------------------------------------------------- — -------------------------1

4. Website:

5. E-mail:

c.  Cơ sở sản xuất, gia công, lắp ráp 
1. Tên:

2. Địa chỉ:

3. Điện thoại:

4. Website:

5. E-mail:

D. Hàng hóa đề nghị xác định trước xuất xứ:
1. Mô tả hàng hóa:

2. Mã số HS: 3. Trị giá FOB:



4. Hành trình dự định của lô hàng từ nước sản xuất, nước xuất khẩu đến Việt 
Nam (cảng nước sx cảng nước XK cảng nước trung gian Việt 
Nam):

E. Tài liệụ kèm theo:
1. Bản kê các nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa gồm các thông tin 
như (tên hàng, mã số H.S, xuất xứ, giá CIF).

2. Hoá đơn mua bán các nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra hàng hóa.

3. Bản mô tả sơ lược quy trình sản xuất ra hàng hóa.

4. Catalogue Có □ Không □ 5. Hình ảnh Có □ Không □

6. Mau hàng Có □ Không □

7. Chứng thư giám định Có □ Không □

8. Giấy chứng nhận gia công lắp ráp Có □ Không □
r

9. giây chứng nhận phân tích thành phân Có □ Không □

10. Tài liệu khác:

... .(tên Tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước xuất xứ) cam đoan: chịu • 
trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của nội dung đơn, các chứng từ và 
mẫu hàng kèm theo./.

Tổ chức, cá nhân đề nghị
(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Mẫu 08/TBXĐXX/2013

Số: /XĐXX-TCHQ Hà Nội, n g à y  tháng năm

THÔNG BÁO 
về việc xác định trước xuất xứ hàng hóa nhập  khấu

B ộ  TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỎNG CỤC HẢI QUAN Đ ộ c  lậ p  - T ự  do - Hạnh phúc

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Quản lý thuế ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ 
quy đinh chi tiết thi hành Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều 
của Luật quản lý thuế; Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 22/02/2006 của Chính 
phủ hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước xuất xứ s ố .........  ngày... tháng...
năm và hồ sơ kèm theo c ử a ......(tên tổ chức, cá nhân) cung cấp, đề nghị của Cục
Hải quan... tại công văn số ......ngày...., Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan
thông báo kết quả xác định trước xuất xứ như sau:

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước xuất xứ như sau:
Tên Tổ chức, cá nhân đề n g h ị:...........................................................................;
Địa chỉ:.............................................................................................................;
Số điện thoại:................................... ; số fax:............................................... ;
M ã  s ố  t h u ế

STT Tên hàng Mã sô HS Nước, cơ sở 
sx, XK

Tiêu chí 
xác định

Xuât xứ 
hàng hoá

-

Thông báo này có hiệu lực kê từ ngày ban hành./.

Nơi nhận: KT. TỔNG cục TRƯỞNG'
- Công ty....; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Website Hải quan;
- Lưu VT, GSQL (3b).



Mẫu số 09/CDHL-XĐXX/2013

Số: /TB-TCHQ Hà Nội, ngày tháng năm

THÔN G BÁO 
về việc chấm dứt hiệu lực văn bản 

xác định trước xuất xứ đối vói hàng hóa nhập khẩu

B ộ  TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỎNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Căn cứ Luật quản lý thuế s ố .....ngày.... và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Quản lý thuế số... ngày...;

Căn cứ Nghị định số .... ngày của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;
Nghị định số .... của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về xuất
xứ hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số.... ngày.... hướng dẫn về ..... và Thông tư số....
ngày.... của Bộ Tài chính hướng dẫn về....;

Căn cứ Thông báo xác đinh trước xuất xứ số.... ngày.......của Tổng cục
trưởng Tổng cục Hải quan đối v ớ i ..... (tên tổ chức, cá nhân), mã số thuế.......

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo:

1. Chấm dứt hiệu lực của Thông báo xác định trước xuất xứ số....
ngày..... của Tổng cục Hải quan đối với mặt hàng:

Mô tả hàng hóa ,ký, mã hiệu, chủng loại.....
M ã s Ố H S :
Nhậ sản xuất/xuất khẩu:
Xuất xứ:

2. Lý do chấm dứt:

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ...

Tổng cục Tổng cục Hải quan thông báo để . ... (tên tổ chức, cá nhăn) và 
. các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
- Tổ chức, cá nhân đề nghi XĐTXX;
- Cục HQ tinh/ thành phố.... (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Lưu: VT, TXNK (3b).



Mấu số 10/KBS/2013 - Khai bổ sung, sửa chữa Tờ khai đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

KHAI BỔ SUNG VỀ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

A- PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI BỔ SUNG, SỬA CHỮA TỜ KHAI
1. Tên người khai bổ sung, sửa chữa Tờ khai:
2. Mã số thuế:
3. Khai bổ sung, sửa chữa cho Tờ khai hải quan số..., ngày...:

Thuộc Phụ lục số... kèm theo Tờ khai hải quan
Số thứ tự mặt hàng khai bổ sung trên tờ khai hải quan/Phụ lục Tờ khai: 
Thuộc hợp đồng mua bán số:....................

4. Nội dung đã khai :
4.1. Tên hàng, quy cách, phẩm chất:
4.2. Mã số hàng hóa:
4.3. Xuất xứ:
4.4. Lượng hàng:
4.5. Đơn vị tính:
4.6. Đơn giá nguyên tệ:
4.7. Trị giá nguyên tệ:
4.8. Trị giá tính thuế:
4.9. Tỷ giá tính thuế:
4.10. Thuế suất (%) hoặc mức thuế :

- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:
- Thuế bảo vệ môi trường :

4.11. Tiền thuế:
- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:
- Thuế bảo vệ môi trường :

4.12. Thu khác
4.13. Tổng số tiền thuế và thu khác:

5. Nội dung khai bổ sung, sửa chữa Tờ khai:
5.1. Tên hàng, quy cách, phẩm chất:
5.2. Mã số hàng hóa:
5.3. Xuất xứ:
5.4. Lượng hàng:
5.5. Đơn vị tính:
5.6. Đơn giá nguyên tệ:
5.7. Trị giá nguyên tệ:
5.8. Trị giá tính thuế:
5.9. Tỷ giá tính thuế:
5.10. Thuế suất (%) hoặc mức thuế :

- Thuế xuất khẩu:



- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:
- Thuế bảo vệ môi trường

5.11. Sổ tiền thuế phải nộp:
- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:
- Thuế bảo vệ môi trường

5.12. Số tiền thuế chênh lệch: [12.5 = (11.5)- (11.4)]
- Thuế xuất khẩu:
- Thuế nhập khẩu:

Thuê tiêu thụ đặc biệt:
- Thuế giá trị gia tăng:
- Thuế bảo vệ môi trường

5.13. Số tiền thu khác phải nộp:
5.14. Số tiền thu khác chênh lệch: [14.5 = (13.5)- (12.4)]
5.15. Tổng số tiền thuế và thu khác phải nộp:
5.16. Tổng số tiền thuế và thu khác chênh lệnh: [16.5 = (15.5)- (13.4)]

6. Lý do khai bổ sung, sửa chữa Tờ khai:

ngày...tháng...năm... 
Người khai bổ sung

(K ỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

B- PHẦN DÀNH CHO K IỂM TRA VÀ XÁC NHẶN CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN
1- Thời gian tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung:

Cán bộ tiếp nhận :
2- Kết quả kiểm tra nội dung khai bổ sung:

ngày...tháng...năm...
Số:...

(Ghi rõ nội dung khai bổ sung đúng hay không đúng và cơ sở pháp lý/lý do. Ký ghi rõ họ tên, đóng 
dấu)
3. Trường hợp khai không đúng thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan thì ghi chú về 
việc này và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo qui định

C h ủ  ý :

-  M ụ c  N ộ i  d u n g  đ ã  k h a i  v à  N ộ i  d u n g  k h a i b ổ  s u n g  c h i  g h i  n h ữ n g  n ộ i  d u n g  l i ê n  q u a n  đ ến  k h a i b ổ  s u n g .
-  N ê u  s ố  t iê n  th u ế  c h ê n h  lệ c h  tă n g  th ì g h i  d ấ u  c ộ n g  ( + )  tr ư ớ c  d ã y  s ố  c h ê n h  l ệ c h ,  n ếu  s ố  t i ề n  th u ế  c h ê n h  l ệ c h  g iả m  

th ì g h i  đ ấ u  trừ  ( - )  tr ư ớ c  d ã y  s ố  c h ê n h  lệ c h .

-  M ầ u  n à y  s ử  d ụ n g  c h o  0 1  tờ  k h a i.

-  T r ư ờ n g  h ợ p  c ó  n h iề u  m ặ t  h à n g  c ầ n  k h a i b ổ  s u n g  tr o n g  c ù n g  m ộ t  tờ  k h a i th ì lậ p  p h ụ  lụ c  tư ơ n g  tự  c h o  t ừ n g  m ặ t

h à n g .
-  M ẫ u  n à y  c ũ n g  đ ư ợ c  s ử  d ụ n g  c h o  tr ư ờ n g  h ợ p  k h a i k h ô n g  đ ú n g  th ờ i h ạ n  6 0  n g à y  k ể  từ  n g à y  đ ă n g  k ý  tờ  k h a i h ả i  

q u â n  q u i  đ in h  tạ i k h o ả n  5 Đ i ề u  1 4  T h ô n g  tư  s ố  1 2 8 /2 0 1 3 /TT - B T C  n g à y  1 0 /5 /2 0 1 3  c ủ a  B ộ  T à i c h ín h .



Mẫu số ll/PLM/2013

I. PHIẾU LẤY MẪU HÀNG HÓA XUẤT K H ẨU, NHẬP KHẨU

1. Tờ khai số :....................... ngày .......tháng........ năm...............................

2. Chi cục Hải quan đăng ký tờ k h a i:..........................................................

3. Hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa (miễn kiểm tra hoặc kiểm tra tỷ lệ hoặc
kiểm tra toàn b ộ ) .......................................................................................

4. Chi cục Hải quan lấy m ẫu:.......................................................................

5. Người lấy mẫu:

+ Công chức Hải quan:...................................... .............

+ Đại diện chủ hàng:....................................................

6. Địa điểm lấy m ẫu :................................................................

Thời gian lấy m ẫu :.............. giờ... ngày ... tháng ... năm........

7. Tên mẫu:.........................................................................

8. Số lượng m ẫu :.........................................

9. Chi tiết mẫu (kích thước, đặc điểm ):..........................................................

10. Niêm phong mẫu (số niêm phong hải ũuan):

Nsày... tháng... năm... Ngày... tháng... năm... Ngày... tháng... năm...
(13) Nguòi chứng kiến (12) Nguời lấy mẫu (11) Ngưòi lập phiếu lấy mẫu

(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- Phiếu lấy mẫu lập thành hai bản (1 bàn lưu cùng hồ sơ lưu của Hải quan; 1 bản niêm phong cùng 

với mẫu hàng).
- Mục 11: Nguời lập phiếu lấy mẫu là người yêu cầu lấy mẫu (Hài quan hoặc doanh nghiệp);
- Mục 12: Nguời lấy mẫu là Hài quan cửa khẩu hoặc Hải quan ngoài cùa khẩu hoặc doanh nghiệp;
- Mục 13: Người chứng kiến, là: Hải quan nếu doanh nghiệp yêu cầu lẩy mẫu hoặc là doanh nghiệp 

nếu Hải quan yêu cầu lẩy mẫu;
- Mục 11,12, 13 nểu là công chức hải quan thì ký, đóng dấu công chức.

1



H. BÀN GIAO MẪU

Nội dung bàn giao (1):

ề

7

- Địa điêm bàn giao:

- Thời gian bàn giao: ..........giờ .ngày ... tháng ... năm ....

Người nhận bàn giao Người bàn giao
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
- Bàn giao m ẫu giữa người lấy m ẫu với người lưu mẫu hoặc người giám định.
-  N ội dung bàn g ia o (l):

+  G i a o  m ẫ u  đ ể  d o a n h  n g h i ệ p  n h ậ n  t ự  b ả o  q u ả n  t h ì  b à n  g i a o  n g u y ê n  t r ạ n g  m ẫ u  đ ã  đ ư ợ c  n i ê m  p h o n g .  

+ Giao mẫu cho cơ quan giám định thì mờ niêm phong, bàn giao chi tiết mẫu.

2



Mẫu số 12/PYCPT/2013
TỔNG CỰC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CQ HẢI QUAN YÊU CẦU Độc lậ p -T ự  do-H ạnh phúc

Số:...................  ...... , ngày ... tháng ... năm ....

PHIẾU YÊU CẦU PHÂN TÍCH HÀNG HÓA XUẤT KHẨU,
NHẬP KHẨU KIÊM BIÊN BẢN LẤY MẪU

Kính gửi: ................................................................

1. Tên hàng theo khai báo :.....................................................................................  s
2. Mã số hàng hóa theo khai bảo :..............................................................................
3. Số tờ khai hải quan:..........................................................................ngày......tháng.năm....
4. Đơn vị XK, NK............................ . :........... ; . . . . . . . . .  ........
5. Ngày lấy m ẫu :................................ Địa điểm lấy mẫu: ..
6. Ngày gửi: yêu cầu phân tích:.............................................
7. Người lấy mẫu:

- Công chức hải quan 1 : .............................................
- Công chức hải quan 2 : ..............................................
- Đại diện chủ hàng:...................................................

8. Đặc điểm và quy cách đóng gói m ẫu:..............................
9. Mau đã được niêm phong hải quan số :............................
10. Hồ sơ kèm theo:

(1) Tờ khai hải quan (bản sao) : Có □
(2) Hợp đồng thương mại (bản sao) : Có □
(3) Tài liệu kỹ thuật có liên quan (bản sao) : Có □
(4) Chứng thư giám đinh, (bản sao, nếu có) : Có □
(5) C/O (nếu có)  : Có □
(6) Giấy tờ khác có liên quan (nếu có, ghi rõ loại giấy tờ):

11. Nội dung yêu càu phân tích: (ghi rõ các tiêu chí cần phân tích ví dụ: thành 
phần, bản chất)

12. Người khai hải quan yêu cầu lấy lại mẫu: Có □ Không □
Tên người được uỷ quyền nhận' lại m ẫu:............................ .....................................

ĐẠI DIỆN CHỦ HÀNG CÔNG CHỨC HẢI QUAN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) {Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Không □ 
Không □ 
Không □ 
Không □ 
Không □

Ghi chú: Gỉaọ mẫu cho cơ quan phân tick, mở niêm phong, lạn giao chi tiết mẫu



Mau số 13/PYCPT-XĐTMS/2013

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỌNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN..................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .........../CHQ...-PYCPTXĐT .................... , ngày tháng năm

PHIẾU YÊU CẦU PHÂN TÍCH HÀNG HÓA 
ĐỀ NGHỊ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

Kính gửi: .................................................................

1. Tên đơn vị yêu cầu phân tích...............................

2. Ngày yêu cầu phân t íc h ........................................

3. Đề nghị phân tích cho mẫu hàng hóa sau:

- Tên hàng theo hồ sơ đề nghị xác định trước mã số:

- Tổ chức, cá nhân gửi m ẫu :.....................................Mã số thuế...............
- Mã số hàng hóa theo đề nghị của tổ chức, cá nhân:.................................
- Ngày nhận m ẫu:...........................................................................................
- Hồ sơ kèm theo:

(1) Hợp đồng thương mại (bản sao) : Có □ Không □
(2) Tài liệu kỹ thuật có liên quan (bản sao)
(3) Catalogue (bản sao)

Có □ Không □
Có □ Không □
Có □ Không □(4) Hình ảnh (bản sao)  ̂ : Có □ 

(5) Giấy tờ khác có liên quan (nếu có: ghi rõ loại giấy tờ ) :...
- Nội dung yêu cầu phân tích: (ghi rõ các tiêu chí cần phân tích, ví dụ: thành phần,
bản chất)..............................................................................................................................
-Tổ chức, cá nhân yêu cầu lấy lại mẫu: Có □ Không □
- Tên người đại diện tổ chức, cá nhân được uỷ quyền nhận lại mẫu:

Trân trọng./.

Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG
- Như trên;  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo viết tắt (3b).



Mẫu số 14/PTNYCPT/2013
TỔNG CỤC HẢI QUAN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM  PTPL/ CHI NHÁ N H  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TTPTPL  

Số:........../ PTPL-NV ., ngày tháng năm

PHIẾU TIẾP NHẬN YÊU CẦU PHÂN TÍCH 
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

- Thời gian tiếp nhận yêu cầu phân tích: ngày ....... tháng .... n ăm ...........
- Phiếu yêu cầu phân tích kiêm biên bản lấy mẫu s ố : .......................ngày ..
- Đơn vị yêu cầu phân tích :............................................................................
- Tên mẫu theo khai b á o :...............................................................................
- Số tờ khai hải quan:.......................... ngày ...............tháng..............năm
- Đơn vị XK, NK/ Tổ chức, cá nhân:.............................................................

- Số lượng m ẫu:...............................................................................................
- Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu phân tích:

+ TKHQ (bản sao) Có □ Không □
+ Hợp đồng thương mại (bản sao) Có □ Không □
+ Tài liệu kỹ thuật liên quan Có □ Không □
+ Chứng thư giám định Có □ Không □
+ C/0 Có □ Không □
+ Cách thức tiếp nhận Trực tiếp □ Bưu điện □

+ Giấy tờ khác (nếu có: ghi rõ loại tài liệu):

- Phân công thực hiện phân tích và lưu ý:

NGƯỜI GIAO NGƯỜI NHẬN - NGƯỜI PHÂN CÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Trường hợp Phiếu yêu cầu phân  tích hàng hóa đề nghị xác định trước mã số, không 
yêu cầu điền các thông tin tờ khai hải quan.



Mẫu số 15/BBTLMHH/2013
Tổ n g  cục  h ả i q u a n  c ộ n g  h o à  xã  h ộ i  c h ủ  n g h ĩa  v iệ t  n a m

TRUNG TÂM PTPL/ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHI NHÁNH TTPTPL  

Số:.......... /TCHQ-PTPL ..................... ngày tháng năm

BIÊN BẢN TRẢ LẠI MẪU ĐÃ PHÂN TÍCH

Trung tâm Phân tích, phân loại hàng hóa XK, NK (hoặc Chi nhánh Trung 
tâm P T PL .................. ) quyết định trả lại mẫu đã phân tích như sau:

- Thời gian trả lại m ẫu :.......... g iờ ............ n g ày ........ tháng ........n ăm ...................
- Tên mẫu trả lại (theo khai b áo ):............................................................ ...................
- Số tờ khai hải quan :...........................Thông báo kết quả phân tích s ố : ...............
- Số lượng mẫu trả lạ i : ..................................................................................................
- Đơn vị đề nghị trả lại m ẫu :......................................................................................
- Công văn đề nghị trả lại mẫu s ố : .............................. Ngày... .tháng.. . .năm ........
- Người nhận lại mẫu (họ tên, thông tin CMTND hoặc hộ chiếu, tên doanh
nghiệp, cơ quan xin nhận lại mẫu ): .............................................................................

- Giấy uỷ quyền nhận lại mẫu (nếu có ):................Ngày... .tháng... .năm ..............
- Người trả lại m ẫu :......................................................................................................
-Lưu ý : .........................................................................................................................

Chủ hàng cam đoan đã nhận lại mẫu và không khiếu nại về kết quả phân 
tích đối với mẫu hàng này sau khi đã được nhận lại mẫu.

NGƯỜI NHẬN LẠI MẪU NGƯỜI TRẢ LẠI MẪU THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký , ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú: - Công văn đề nghị trà lại mẫu ghi rõ tên người nhận lại mẫu, thông tin CMTND 
hoặc hộ chiểu và nội dung can đoan nêu trên;

- Giấy ủy qicyền nhận lại mẫu áp dụng cho đại lý hải quan hoặc tncởng hợp chủ 
hàng quyết định ìry quyển cho một đại diện hợp pháp để nhận lại mâu.



Mẫu số 16/TBKQPT/2013

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA V Ệ T  NAM
TRUNG TÂM PTPL/C H I NHÁNH Độc lập  - T ự do - H ạ n h  phúc

TTPTPL..... —  -----------*----------- ’------------

S ố :........... /TB-PTPL ..... . ngày ...........tháng.......... năm ........

TH Ô N G  BÁO 
V/v Kết quả phân tích hàng hóa

Trung tâm PTPL hàng hóa XNK/Chi nhánh Trung tâm PTPL hàng hóa 
XNK tại.... thông báo về kết quả phân tích đối với mẫu hàng hóa do .... (tên cơ 
quan hải quan yêu  cầu phân tích) gửi như sau:

1. Tên mẫu theo khai báo: .......................................................................
2. Số tờ khai hải quan : ....................................................................... ... ............
3. Đơn vị XK, NK /Tổ chức, cá nhân:...................................................................
4. Đơn vị yêu càu phân tích :...................................................................................
5. Phiếu yêu cầu phân tích kiêm biên bản lấy mẫu: s ố .ngày ... tháng ... năm..
6. Phiếu tiếp nhận mẫu: s ố ............... ngày......tháng .... n ăm ...........
7. Nội dung yêu cầu phân tích :................................................................................

8. Chuyên viên thực hiện phân tích:
9. KẾT QUẢ PHATs TÍCH (theo các tiêu chí yêu cầu phân tích):

Nơi n h ậ n :  THỦ TRƯ ỞNG ĐƠN VỊ
- LĐ Tổng cục (để b/c); (ỊCýì ơhỉ rõ họ tên, đóng dấu)
- Cục Thuế XNK
- Chi cục HQ....
- Các CN TTPTPL (nếu TTPTPL thông báo) 
hoặc TTPTPL và CN khác (nếu 1 CN thông báo)
- L ư u  V T ,  đ ơ n  v ị  s o ạ n  thảo viết t ắ t  ( 3 b ) .

Ghi chủ: - Trường hợp yêu cầu phân tích để phục vụ xác định trước mã sổ:
+ Không yêu cầu điền thông tin tờ khai hải quan;
+ Mục 5 điền- thông tin Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xác định tncớc mã số

- Thông báo kết quả này chi có giá trị đối với mẫu yêu cầu vhân tích.



Mẫu số 17/TBKQPL/2013 
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TONG CỤC HAI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

Số: /TB-TCHQ Hà Nội, ngày tháng năm

THÔNG BÁO
về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy 
định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tr a  giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế 
nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 
49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng 
hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 
156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số.... ngày.... của Bộ Tài chính 
về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục 
mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa 
XNK tại thông báo số... ngày... và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng 
cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: ..

2. Đơn vị nhập khẩu : ..........

3. Số, ngày tờ khai hải quan

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

r

5. Kêt quả phân loại:

Tên thương mại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Ký, mã hiệu, chủng loại: Nhà sản xuất:

thuộc nhóm..., phân nhóm..., mã số.................... tại Danh mục hàng hóa xuất
khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:
- LĐ Tổng cục;
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ (nơi gử i mẫu phân tích):
-  W e b s i t e  H ả i  q u a n ;

- Lưu: V T , TX N K  (3b).

TỒNG CỤC TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dâu)



Mẫu số 18/CKCSSX/2013

Tên tổ chức/doanh nghiệp... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... ,ngày... tháng... năm .......

BẢN CAM KẾ T VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT
(để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày 

theo quy định tại khoản 1 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC)

Kính gửi: Chi cục Hải quan....... thuộc Cục Hải quan...........

I. Thông tin đơn vị cam kết:

1. Tên doanh nghiệp/tổ chức:

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ trụ sở chính:

4. Ngành nghề sản xuất (ghi theo giấy chứng nhận đăng ký  kinh doanh/giấy 
chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư):

II. Nội dung cam kết:

1. Là Công ty có quyền sở hữu cơ sở sản xuất (CSSX) hợp pháp trên lãnh thổ 
Việt Nam phù hợp để sản xuất hàng xuất khẩu từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu như 
sau:

- Số lượng CSSX:..........Địa chỉ c s s x .......................

- Đ ịa  ch ỉ CSSX 1:...........................

- Địa chỉ c s s x  2:........................
2. Là Công ty mẹ nhập khẩu, cung ứng nguyên liệu, vật tư để sản xuất xuất 

khẩu cho các đơn vị thành viên trực thuộc........... có CSSX:

- Số đơn vị thành viên:..........Cụ thể :

- Đơn vị thành viên 1:..............................mã số thuế:..............

Địa chỉ c s s x  1:........................
- Đơn vị thành viên 2:...........................mã số thuế:..............

Địa chỉ c ssx  2:......................

3. Là Công ty thành viên trực thuộc Công ty mẹ nhập khẩu, cung ứng nguyên 
liệu, vật tư để sản xuất xuất khẩu cho các đơn vị thành viên khác trực thuộc Công ty 
m ẹ  có CSSX:

Số đơn vị thành viên:......... Cụ thể :



- Đơn vị thành viên 1:..............................mã số thuế:

Địa chỉ cssx 1 :..................
- Đơn vị thành viên 2 : ...........................mã số thuế:..

Đ ịa  c h ỉ CSSX 2:...........................

4. Là Công ty thành viên nhập khẩu, cung ứng nguyên liệu, vật tư để sản xuất 
xuất khẩu cho các đơn vị trực thuộc Công ty thành viên có CSSX:

Số chi nhánh:..........Cụ thể:

- Chi nhánh 1:....................................... mã số thuế:..............

Địa chỉ chi nhánh 1:...........................

- Chi nhánh 2:......................................mã số thuế:..............

Địa chỉ chi nhánh 2:...........................

5. Cơ sở sản xuất trên phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất 
hàng hóa xuất khẩu thuộc ngành hàng (tích vào ô tương ứng với ngành hàng):

o Da giày: □

o May mặc: □

o Điện tử, điện lạnh: □

o Chế biến thực phẩm: □

o Cơ khí: □

o Gỗ: □

o Nhựa: □

o Nông sản: □

o Loại khác: □

6. Tình hình nhân lực:

- Bộ phận quản lý:......................Người;

- Số lượng công nhân:................Người.

7. Số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị (đề nghị nêu cụ thể):

8. Năng lực sản xuất: Đề nghị cho biết năng lực sản xuất sản phẩm xuất khẩu từ 
nguyên liệu nhập khẩu tối đa trong 1 năm:

........................................sản  p h ẩ m /n ă m



III. về tuân thủ pháp luật:

Trong vòng 730 ngày tính đến ngày cung cấp thông tin (tích vào ô tương ứng 
có/không):

- Bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới,
trốn thuế: Có □  Không □

- Bị xử phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế:

Có □  Không □

- Bị các cơ quan quản lý nhà nước xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán:

Có □  Không □

Tổ chức/Doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung 
cam kết trên. Trường hợp có thay đổi các thông tin trên, Tổ chức/Doanh nghiệp sẽ 
thực hiện khai và cam kết lại.

Nơi nhận: N gười đại diện theo pháp luật của tổ ch ứ c/d oan h  nghiệp

(ký tên, đóng dấu)



Mẫu số 19/TBLR/2013 -  Thư bảo lãnh thuế dành cho bảo lãnh riêng

TÊN TỔ CHỨC BẢO LÃNH (1)
........ ,n g à y .....tháng.... năm .......

THƯ BẢO LÃNH RIÊNG 
Số bảo lãnh:...............

Kính gửi: Chi cục Hải Quan ...................................  (ghi rõ tên của bên nhận
bảo lãnh); Mã hải quan:...................................................................................................

Chúng tôi, (1).....................................................................................

Trụ sở tại::..........................................................................................................................

Điện thoại:................................................... Fax:...........................................................

Mã số thuế :......................................................

Chấp thuận bảo lãnh thuế cho (2 ) ..........................................................................

Địa ch ỉ: ....................................................................................................................

Điện thoại:....................................................F a x: ....................................................

Mã số thuế:......................................................

Số đăng ký kinh doanh s ố : ..........................d o ................. . cấp n g à y .............

Số Tài khoản.............................................

Số tiền bảo lãnh: ....................(Bằng ch ữ :.............................................. ) để thực
hiện nghĩa vụ nộp thuế của lô hàng nhậu khẩu theo hợp đồng thương mại số: .......
ngày ........ Và/hoặc hóa đơn số: ................ ngày ......... Và/hoặc vận
đơn (kèm mã hãng vận tải) s ố : ..............ngày ..........Và/hoặc tờ khai hải quan
số :............. ngày loại hỉnh XNK:..............tại Chi cục Hải quan...............

Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh:.................. ngày kể từ ngày ..... . .../.../20...
đến ngày ........ /..../20...

Chúng tôi cam kết không hủy ngang và khẳng định rằng:

Quá thời hạn nộp thuế được bảo lãnh, nếu (2)............................  không thực
hiện nghĩa vụ nộp khoản thuế trên, (1) chúng tôi chịu trách nhiệm đến cùng (bao
gồm cả trách nhiệm sau khi Hợp đồng bảo lãnh giữa (1) ... .. ..  với (2) .............
............................. đã hết hiệu lực) đối với số tiền thuế thuộc tờ khai (và /hoặc hợp
đồng thương mại; hóa đơn; vận đơn) ghi tại Thư Bảo lãnh mà (2)........ chưa thanh
toán đủ tiền thuế (bao gồm cả và tiền chậm nộp, tiền phạt (nêu có) cho tờ khai hải 
quan (và /hoặc hợp đồng thương mại; hóa đơn; vận đơn) và có trách nhiệm nộp đủ
tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) thay cho (2)............theo qui định của
Luật quản lý thuê, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuê và các 
văn bản hướng dẫn Luật về nghĩa vụ bảo lãnh.



Bảo lãnh này có giá trị hiệu lực từ ngày ....... / ......../ ........cho đến khi số nợ
tiên thuê, tiên chậm nộp, tiên phạt (nêu có) tại tờ khai (và /hoặc hợp đồng thương 
mại; hóa đơn; vận đơn) được ghi trong thư bảo lãnh đã nộp hết vào NSNN.

Thư bảo lãnh thuế này được chi phối và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

Thư bảo lãnh thuế có giá trị một bản chính duy nhất và không có giá trị 
chuyển nhượng.

Trân trọng!

TÊN TỎ CHỨC BẢO LÃNH (1)
Chi nhánh.............................................

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1): Tên tổ chức bảo lãnh
(2): Tên người nộp thuế



Mẫu 20/ĐBLC/2013 -  Đơn đề nghị áp dụng bảo lãnh tiền thuế, tiền phạt cho hàng hoá 
nhập khẩu theo hình thức bảo lãnh chung

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
_______ 1 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......... ....... , ngày tháng năm...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ÁP DỤNG BẢO LÃNH TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT 
CHO HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THEO HÌNH THỨC BẢO LÃNH CHUNG

Kính g ử i: Chi cục Hải quan....

Tên người nộp th u ế ......................
Đia c h ỉ.......................................
Mã số thuê .........................................
Sô điên thoai:.................................. ....Sô Fax..................................

Đe nghi Chi cục Hải quan............
chung với những thông tin như sau:

cho phép áp dụng hình thức bảo lãnh

Tên tổ chức bảo lãnh :................

Mã số thuế :.................................

Đia chỉ:........................................

Số điện thoại:................................... số Fax..................................................

Bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, 
các khoản thu khác cho các lô hàng nhập khẩu của .... (tên người nộp thuế) đăng ký 
làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan..-từ ngày...tháng...năm...đến
ngày....tháng...năm....với số tiền bảo lãnh là :...........................đồng (Bằng
chữ:.................................................................. ) theo văn bản cam kết bảo lãnh
số....ngày... của ... (tên tổ chức bảo lãnh).

.... (Tên người nộp thuế  xin cam kết vả chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
tính chính xác, trung thực của các nội dung nêu trên.

Giám đốc Công ty..................
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

PHẦN KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN
ngày...tháng...năm...

(Ghi rõ ý  kiến đồng ý  hay không đồng ý  và cơ sở pháp lý/l ý  do. Ký  ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Mẫu 21/TBLC/2013 - Thư bảo lãnh thuế dành cho bảo lãnh chung 

TÊN TỎ CHỨC BẢO LÃNH (1)
....... , ngày .... tháng .... năm....

THƯ BẢO LÃNH CHUNG 
Số bảo lãnh:...............

Kính gửi: Chi cục Hải Q uan ......................... (ghi rõ tên của bên nhận bảo lãnh)

Chúng tôi, (1 ).......................................................................
Trụ sở tại::......................................................................................................................
Điện thoại:.......................................................Fax:.......................................................
Mã số thuế:..................................................

Chấp thuận bảo lãnh thuế cho ( 2 ) .........................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................
Điện thoại:............................................... Fax:................................................
Mã số thuế:..................................................
số  đăng ký kinh doanh số: ................................ d o .................................................   cấp
n g à y ...........................

Sổ Tài khoản:....................................................................................................

Số tiền bảo lãnh: ............(Bằng ch ữ :........................................................ ) để
thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Thời hạn nộp th u ế  được bảo lãn h :.................. ngày kể từ  ngày
........../.../20... đến n g à y ........./..../20...

Chúng tôi cam kết không hủy ngang và khẳng định rằng:

Quá thời hạn nộp thuế được bảo lãnh của từng tờ khai, nếu
(2)............................ không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, (1) chúng tôi chịu trách
nhiệm đến cùng (bao gồm cả trách nhiệm sau khi Hợp đồng bảo lãnh giữa (1)
........ với (2 ) .............................................. đã hết hiệu lực) đối với số tiền thuế đã
được sử dụng trong Thư bảo lãnh này mà (2)......... chưa thanh toán đủ tiền thuế,
tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) và có trách nhiệm nộp đủ tiền thuế, tiền chậm
nộp, tiền phạt (nếu có) thay cho (2)........... theo qui định của Luật quản lý thuế,
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng 
dẫn Luật về nghĩa vụ bảo lãnh.

Trường hợp có hủy ngang (dừng sử dụng bảo lãnh) chúng tôi cam kết 
chịu trách nhiệm đến cùng khi tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) của 
các tờ khai sử dụng bảo lãnh chung này đã nộp đủ vào NSNN.

1



Bảo lãnh này có giá trị hiệu lực từ n g à y ....... / ......../ ........ cho đến khi số
nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) tại các tờ khai được sử dụng tại 
thư bảo lãnh này đã nộp hết vào NSNN.

Thư bảo lãnh thuế này được chi phối và giải thích theo pháp luật Việt
Nam.

Thư bảo lãnh thuế có giá trị 01 (một) bản chính duy nhất và không có giá 
trị chuyển nhượng.

Trân trọng!

TÊN TỔ CHỨC BẢO LÃNH (1) 
Chi nhánh...........................................

(Kỷ tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1): Tên tổ chức bảo lãnh
(2): Tên người nộp thuế



Mẫu 23/ĐKĐM-SXXK/2013 

BẢNG THÔNG BÁO ĐỊNH MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ
CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM

Tên doanh nghiệp: Địa chỉ:
Mã số doanh nghiệp:
Hợp đồng xuất khẩu số:
Mã sản phẩm: Tên sản phẩm: Đơn vị tính sp:

1 ST 
T

Tên nguyên liệu, 
vật tư (NL, VT) Mã NL, VT Đơn vị 

tính
Định
mức

Tỷ lệ hao hụt 
(%)

Định mức kể cả 
hao hụt Nguồn cung cấp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Ngày ... tháng ... năm... ............... ngày ........  tháng ........  năm
Công chức tiếp nhận định mức Giám đốc doanh nghiệp

( Ký, ghi rõ họ, tên, đóng dấu công chức )  (Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

G h i chú:

-  C ộ t 8 " n gu ồn  c u n g  cấp "  g h i n h ư  sau:

-  N g u y ê n  v ậ t  l iệ u  s ử  đ ụ n g  đ ể  s ả n  x u ấ t sả n  p h ẩ m  x u ấ t  k h ẩ u  đ ư ợ c  n h ậ p  k h ẩ u  th e o  lo ạ i  h ìn h  S X X K  

th ì tạ i c ộ t  n à y  g h i: "nhập S X X K "  tư ơ n g  ứ n g  v ớ i  h à n g  g h i tê n  n g u y ê n  v ậ t  l iệ u  n à y .

-  N ế u  c ó  sử  đ ụ n g  n g u y ê n  v ậ t  l iệ u  n h ập  k h ẩ u  th e o  lo ạ i h ìn h  k in h  d o a n h  đ ể  sả n  x u ấ t  sả n  p h ẩ m  x u ấ t k h ẩ u , 

tạ i c ộ t  n à y  gh i: " N K D "  tư ơ n g  ứ n g  v ớ i  h à n g  g h i tê n  n g u y ê n  v ậ t  l iệ u  đ ó .

-  N ấ u  c ó  sử  d ụ n g  n g u y ê n  v ậ t  l iệ u  m u a  tạ i V iệ t  N a m  đ ể  s ả n  x u ấ t  sả n  p h ẩ m  x u ấ t  k h ẩ u ,  

tạ i c ộ t  n à y  gh i: " M u a  tạ i V N "  tư ơ n g  ứ n g  v ơ i  h à n g  g h i tê n  n g u y ê n  v ậ t  l iệ u  đ ó .
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22/DMNVL-SXXK/2013

BẢNG ĐĂNG KÝ DANH MỤC NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU 
ĐỂ TRỰC TIẾP SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU

Tên doanh nghiệp: Địa chỉ:
Mã số doanh nghiệp:
Mặt hàng dự kiến sản xuất để xuất khẩu:

STT Tên nguyên liệu, vật tư (NL,VT) Mã NL,VT Mã HS Đơn vị tính Nguyên liệu 
chính

(1) (2) (3 ) (4 ) (5 ) (6)

Ngấy tháng năm........
Công chức hải quan tiếp nhận

(Ký tên, đóng dấu công chức)

Ngày tháng năm.... 
Giám đốc doanh nghiệp

(Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

G h i c h ú :

C ộ t  (3 ) :  C h i á p  d ụ n g  k h i  đ ă n g  k ý  b ả n g  n à y  tạ i  đ ơ n  v ị  H ả i  q u a n  á p  d ụ n g  c ô n g  n g h ệ  th ô n g  t in  đ ể  th a n h  k h o ả n  h à n g  S X X K .  

C ộ t  (6 ) :  D o a n h  n g h iệ p  t ự  x á c  đ ịn h  n g u y ê n  l i ệ u  c h ín h  v à  đ á n h  d ấ u  "x" v à o  d ò n g  t ư ơ n g  ứ n g
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Mẫu 24/DMSP-SXXK/2013 
BẢNG ĐĂNG KỶ DANH MỤC SẢN PHẨM XUẤT KHẨU

Tên doanh nghiệp: 
Mã số doanh nghiệp:

8TT Tên sản phẩm Mã SP Mã HS Đơn vị tính
0) (2) (3) (4) (5)

-

.

Công chức hải quan tiếp nhận
(Ký tên, đóng dấu công chức) -

n g à y .......th á n g .........  năm  .
Giám đốc doanh nghiệp

(Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



Mẫu số 25/TBXKSP-SXXK/2013

S ố :..........

□ ngày tháng năm...

ĐĂNG KÝ CHI CỤC HẢI QUAN LÀM 
THỦ TỤC XUẤT KHẨU SẢN PHẨM SXXK

Kinh gửi: Chi cục Hải quan.............................................................
thuộc Cục Hải quan........................... ...................................................................

Tên doanh nghiệp..................; địa chỉ............... ; mã số doanh
nghiệp.....................................................................................................................
đã làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu tại Chi cục .....................................
theo hợp đồng nhập khẩu số.............................................; tờ khai nhập khẩu
số..................................................................................................................................

Căn cứ quy định tại.... Thông tư s ố ..... /2013/TT-BTC ngày ..../.../2013
của Bộ Tài chính, để thuận lợi trong việc làm thủ tục hải quan đề nghị được làm
thủ tục xuất khẩu sản phẩm SXXK tại Chi cục Hải quan...............thuộc Cục Hải
quan.......................................................................

- Mặt hàng xuất khẩu................. ............................................................
- Mã hàng..................; số lượng.................................................................

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phuc

ngày....... tháng.......năm ......
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên; đỏng dấu)

Ý kiến của Chi cuc Hải quan nơi làm thủ tuc nhâp khấu nguyên vât liêu:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số ..... /2013/TT-BTC ngày ..../.../2013
của Bộ Tài chính, Chi cục Hải quan....................... thuộc Cục Hải
quan................. xin chuyển Chi cục Hải quan...................... thuộc Cục Hải
quan..................... để làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm theo đăng ký trên đây của
doanh nghiệp.

...... , ngày....... thảng.......năm ............
Lãnh đạo Chi cục

(Ký, đón g  dấu)

Ghi chú: Nếu sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu của một hợp đồng nhập khẩu, doanh nghiệp 
làm thủ tục xuất khẩu nhiều lần tại một Chi cục Hải quan thì doanh nghiệp chỉ cần đăng kỷ 
một lần cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu nguyên vật liệu toàn bộ số sản 
phẩm xuất khẩu đó.
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M ẫu số 26/BBBG-TNTX/2013

Số:.............. /BBBG-ĐVBH

BI ÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HOÁ KINH DOANH TẠM NHẬP - TÁI XUẤT

Hồi.. .giờ.. .phút, ngày.. .tháng.. .năm......,
Chi cục Hải quan .................................... bàn giao cho
Ông (b à ) ... . . ..................................
Đại diện của Công t y ..........................................
Lô hàng thuộc tờ khai/vận tải đơn số/hợp đồng s ố :................................... để

chuyển đến Chi cục Hải quan............................................... gồm:
1. Hồ sơ Hải quan:
a. Tờ khai hải quan tạm nhập: 01 bản sao;
b.Tờ khai hải quan tái xuất: 01 bản chính (bản chủ hàng lưu), bản kê chi 

tiết (nếu có) và các chứng từ kèm theo lô hàng.
2. Hàng hóa:

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢN Đ ộc lập  -  T ự  do -  H ạ n h  p h ú c

STT Tên hàng Lượng
hàng

Sô hiệu 
Container/ 
hàng rời

Sô seal 
Container

Sô seal 
hải quan

Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

-  Tình trạng C o n ta in e r  ( đ ố i  v ớ i  h à n g  đóng C o n t a i n e r ) .............................................

- Tình trạng hàng hoá (đối với hàng rờ i):..................................................
- Tuyển đường vận chuyển từ....................đến..........

Chiều dài......................... km....................................
- Thời gian vận chuyển dự kiến:...............
- Giờ xuất phát/giờ ra cổng:..........................................................
- Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hóa và hờ sơ hải quan:.............

Biên bản đuợc lập thành 03 bản, có giá trị như nhau./.

CHI CỤC HQ CK TÁI XUẤT NGƯỜI KHAI HQ CHI CỤC HQ CK TẠM NHẬP
(ký, đóng dấu công chức) (ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu công chức)



Mẫu số 27/STD/2013

CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PH Ố ...........................

CHI CỤC HẢI QUAN......................

Sổ số:......

SỔ T H E O  D Õ I Q U Ả N  L Ý  

HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 

ĐĂNG KÝ TỜ KHAI HẢI QUAN MỘT LẲN, XNK NHIỀU LẰN

Hợp đồng số :.....................................................

Hiệu lực từ : ....... / ....... / ......... đến :....... / ....... / .........

Phụ lục hợp đồng (nếu có): số ............................ ; Hiệu lực:

Giấy phép (nếu có): s ố : ............................ ; Thời hạn:.........

Tên doanh nghiệp: ..

Địa c h ỉ:...................

Mã số doanh nghiệp: 

Điện thoại số :..........

Năm



TT Tên hàng Mã HS Lượng hàng ĐVT

1

Lần 1:

Số phiếu: 01 

Ngày: 01/01/2009

Lần 2:

Số phiếu: 02 

Ngày: 01/02/2009

Lần ...

Số phiếu:.......

Ngày

Tôn: 0

Xác nhận của Hải  quan

2

Lần 1:

Số phiếu: 01 

Ngày: 01/01/2009

Lần 2:

Số phiếu: 02 

Ngày: 01/02/2009
-

Tồn 0

Xác nhận của Hải  quan



CỤC HẢI QUAN: .................................................  Mẫu số 28/PTD/2013
CHI CỤC HẢI QUAN: ................................................
Doanh nghiệp:...................................
Mã số doanh nghiệp:...........................

PHIẾU THEO DÕI NHẬP KHẨU/XUẤT KHẨU TỪNG LẦN 
N H Ậ P  K H Â U   X U Ấ T  K H Ẩ U  □

, Tờ khai số:...................ngày:...... / ./... ; số theo dõi số :........................................ ; Phiếu theo dõi số:........................ ngày:..... / ....... / ....

STT Têu hàng, 
mã HS

ĐVT Tồn kỳ 
trước

Xuất/ Nhập 
kỳ này

Tồn cuối 
kỳ

(1) Thuế nhâp khấu (2) Thuế GTGT (hoặc TTĐB) (3) Thu khác
Thuê
suất
(%)

Trị giá 
tính thuế 
(VNĐ)

Tiên
thuế

Thuê
suất
(%)

Trị giá 
tính thuế 
(VNĐ)

Tiền thuế Tỷ lê 
(%)

Sô tiên

1
2
• • •

Công số tiền thuế và thu khác (l)+(2)+(3): Bằng số: .........................................................................................................

PHÂN KIỂM TRA THUẾ
STT Tên hàng, 

mSHS '
ĐVT Tồn kỳ 

trước
Xuất/ Nhập 

kỳ này
Tồn cuối 

kỳ
(1) Thuế nhập khẩu (2) Thuế GTGT (hoặc TTĐB) (3) Thu khác

Thuế
suất
(%)

Trị giá 
tính thuế 
(VNĐ)

Tiên
thuế

Thuê
suất
(%)

Trị giá 
tính thuế 
(VNĐ)

Tiên thuê Tỷ lê 
(%)

Số tiền

1
2

Cộng số tiền thuế và thu khác (l)+(2)+(3): Bằng số :............................................... : .................. .....................................

Ngày tháng năm Ngày  tháng năm
Xác nhận đã làm thủ tục hải quan Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu công chức) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đ ố i  v ớ i  l ô  h à n g  p h ả i  k i ể m  tra  th ự c  t é  h à n g  h ó a  t h ì  c ô n g  c h ứ c  I l ả i  q u a n  lđ ể m  tr a  v à  g h i  k ế t  q u ả  ở  m ặ t  s a u  p h iế u  n à y

1



Ghi chép của cơ quan Hải quan
Cặn cứ trên Lệnh hình thức và tình hình xuất khẩu/ nhập khẩu từng lần, Lãnh đạo Chi cục quyết định mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa.
1. Hệ thống xác định: Lệnh hình thức số ... ngày .../ tháng/ năm .... (kèm theo)
i. Công chức kiểm tra hồ sơ và đề xuất ý kiến:

a) Kết quả kiểm tra hồ sơ:

b) Đề xuất hỉnh thức, mức độ kiểm tra:
Kiểm tra sơ bộ □  Kiếm ứa chi tiết □  Kiểm tra thực tế: - Mức (1)  Tỷ lệ ....(%)

-Mức (2)□ T o àn b ộ
- Lý do đề xuất:
+ Theo tiêu chí quản lý rủi ro do Chi cục thiết lập □

+ Theo chi đạo tăng cường kiểm tra của Chính phủ, các Bộ Ngành và cơ quan cấp trên □  

+ Theo các thông tin khác tại thời điểm làm thù tục hải quan □

c) Đề xuất xử lý kết quả kiểm tra: (Ký tên, đóng dấu công chức)

3. Lãnh đạo Chi cục duyệt hoặc thay đổi hỉnh thức, mức độ kiểm tra:
Kiểm tra sợ  bộ□ ; Kiểm tra chi tiết □ ; Kiểm tra thực tế: - Mức (1) □  Tỷ lệ ....(% ).........

- Mức (2) □  Toàn bộ

- Ghi rõ lý do thay đổi và ý kiến chi đạo: (Ký tên, đóng dấu công chức)

4. Kiểm tra thực tế hàng hóa và đề xuất xử lý:

5. Ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục: 

Ngày.... tháng ... năm .......  Ngày.....tháng ... năm .
Kiểm hóa viên Đại diện chủ hàng

(Kỷ tên, đóng dấu công chức) (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Phiếu này do doanh nghiệp lập thành 02 bản để làm thủ tục XK,NK từng lần, lưu kèm số, tờ khai hải quan và tổng hợp vào sổ theo dõi, thanh 
khoản tờ khai hải quan.

2



Mẫu: 29/TBXNKTC/2013

Số:............../TB-XNKTC

........ , ngày......tháng.....năm.......

THÔNG BÁO 
V/v làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ

CỰC HẢI QUAN.................... CỌNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC HAI QUAN..............  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chi cục Hải quan.....................................................................xin thông báo:
Doanh nghiệp:...................................................................................................
Địa chỉ................................................................................................................
Đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu tại chỗ theo:

-T ờ  khai số:........................................... ngày... tháng .... năm.......
- Tại Chi cục Hải quan...........................................................................

SỐ TT Tên hàng Mã số HS ĐVT Lượng hàng Trị giá

Chi cục Hải quan................... xin thông báo để Quý Cục biết, theo dõi.

Nơi nhận: Lãnh đạo Chi cục Hải quan
- Cục thuế Tỉnh (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu Chi cục)- Công ty:....... ;
-  L ư u : ...............

1



» c 1

Mẫu số 30/BKTrC/2013

BẢN KÊ HÀNG HÓA ĐÓNG TRONG CONTAINER TRUNG CHUYỀN
(Bản Hải quan lưu)

1. Đơn vị kinh doanh dịch vụ trung chuyển:
2. Phương tiện vận tải: - Tên, số hiệu, chuyến.............................................................................................................................

- Ngày nhập cảnh:......./ ......... / .............
- Cảng d ỡ  hàng...........................................................................................................................................

SỐ
TT

I- PHẦN KÊ KHAI HÀNG NHẬP CẢNG III- PHẦN KÊ KHAI HÀNG 
XUẤT CẢNG IV-XÁC 

NHẬN CỦA 
HẢI QUAN 
CK NHẬPSố vận đơn Tổng số 

cont
Số hiệu, loại cont, 
số seal hãng tàu

Quy cách và 
trọng lượng (kgs)

Chùng loại 
hàng

Tên, địa chỉ chủ 
hàng Tên PTVT Ngày xuất 

cảnh

K ý  t ê n ,  

đóng 
dấu

(ỉ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (ỉ ỉ) (12)

Ngày .... tháng ......năm ......
(k)' tên, đổng dấu)

Một số lưu ý về cont hàng hóa 
(như: hàng đã được gia cố, 
đóng gói lại,...):

1



II- XÁC NHẬN CỦA HẢI QUAN CK NHẬP (8) V- THANH KHOẢN CỦA HQ CK
Tổng số conts nhập:...........................; trong đó: NHẬP (13)

- Loai 20’: Tông số conts xuất:........................... ; ừong
-Loai 40’: đó:
- Loại khác: -Loại 20’:

- Loại 40’:
- Loai khác:

Ghi chú: - Cột (6): Ghi loại hàng hóa chung nhất, ví dụ: hàng văn phòng phẩm, tạp hóa, mỹ phẩm, dược phẩm, ... 
- Cột (8), (12), (13) công chức hải quan ký tên, đóng dấu công chức;



BẢN KÊ HÀNG HÓA ĐÓNG TRONG CONTAINER TRUNG CHUYỂN
(Bản người khai hải quan lưu)

1. Đơn vị kinh doanh dịch vụ trung chuyển:
2. Phương tiện vận tải: - Tên, số hiệu, chuyến.................................................................................................................................

- Ngày nhập c ản h :......../ .......... / ..............

- Cảng dỡ hàng..............................................................................................................................................

Mẫu số: 30/BKTr C/2013

SỐ
I- PHẦN KÊ KHAI HÀNG NHẬP CẢNG III- PHẦN KÊ KHAI HÀNG 

XUẤT CẢNG IV-XÁC 
NHẶN CỦA 
HẢI QUAN 
CK NHẬP

TT
Số vận đon Tổng số 

cont
Số hiệu, loại cont, 
số seal hãng tàu

Quy cách và 
trọng lượng (kgs)

Chùng loại 
hàng

Tên, địa chi chủ 
hàng Tên PTVT Ngày xuất 

cảnh

Ký t ê n ,  

đóng 
đấu

(!) Ú (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10) (11) (12)

Ngày .... tháng ...... năm .....
(Ký  tên, đóng dấu)

Một sô lưu ý vê cont hàng hóa 
(như: hàng đã được gia cố, 
đóng gói lại,...):

3



II- XÁC NHẬN CỦA HẢI QUAN CK NHẬP (8) V- THANH KHOAN CUA HQ CK

Tồng số conts nhập:...........................; trong đó: NHẬP (13)

- Loại 20’: Tổng số conts xuất:........................... ; trong
-Loại 40’: đó:
- Loai khác: - Loại 20’:

- Loại 40’:
- Loai khác:

Ghi chú: - Cột (6): Ghi loại hàng hóa chung nhất, ví dụ: hàng văn phòng phẩm, tạp hóa, mỹ phẩm, dược phẩm,.... 
- Cột (8), (12), (13) công chức hải quan kỷ tên, đóng dấu công chức;

4



1 Jtt*

Tên doanh nghiệp:.....................................................................Mã số doanh nghiệp........................................... .....................
Địa chỉ doanh nghiệp....................................................................................................................................................................
Kỳ báo c á o :............................................................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan nơi làm thủ tục:...................................................................................................................................

Mẫu: 31/HSBC-PTQ/2013, Khổ A4

BẢNG TÔNG HỢP TỜ KHAI NH ẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ TRONG KỲ BÁO CÁO
(Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan) Tờ số:.......

Tờ khai nhập khẩu Tên NVL Mã
NVL

ĐVT Luợng
hàng

Cộng 
lũy kế

Ghi chú
SÔTK Ký hiệu Ngày ĐK Nơi ĐK
1 1/NSXXK 1/1/2013 Chi cục Hải quan 

Vĩnh phúc
Vải VOI M 100 100
Vải V02 M 100 100

2 2/NSXXK 2/1/2013 Clii cục Hải quan 
Vĩnh phúc

Vải VOI M 100 200
Vải V02 M 100 200

3

Ngày..... tháng.... năm...............  Ngày..... . tháng....... năm..
Công chức Hải quan tiếp nhận Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu công chức) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dâu)

Ghi chủ: - Tại biểu này thống kê nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu (kể cả xuất khẩu vào nội địa và sang Khu phi thuê 
quan khác) và sản xuất sản phẩm bán tại Khu phi thuế quan (nơi có nhà máy cùa doanh nghiệp) trong kỳ báo cáo. Nguyên liệu, vật tư nhập khâu đê gia 
công thục hiện theo quy định đối với hàng gia công.

- Tại mục “Kỳ báo cáo thanh khoản”: Ghi rõ từ ngày... tháng... năm... đến ngày...tháng...năm...



BẢNG TỔNG HỢP HÓA ĐƠN NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ MUA TẠI KHƯ PHI THUẾ QUAN
TRONG KỲ BÁO CAO QUYẾT TOÁN

(Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kỉnh doanh trong Khu phi thuế quan) Tờ số:........

Tên doanh nghiệp:..................................................................... Mã số doanh nghiệp..................................................................
Địa chỉ doanh nghiệp.................... .................................................................................................................................................
Kỳ báo cáo:...............................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục:....................................................................................................................................

Mẫu: 32/HSBC-PTQ/2013, Khổ A4

STT Hoá đơn Tên NVL Mã NVL ĐVT Lượng hàng Cộng lũy kế Ghi chú
SỐHĐ Ngày

1 1212 1/1/2013

Vải VOI M 100 100
Vải V02 M 100 100

2 2323 1/2/2013
* • Vải VOI M 100 200

Vải V02 M 100 200
3 3434

Ngày..... tháng.... năm...............  Ngày.......tháng.........năm
Công chức Hải quan tiếp nhận Giám đốc doanh nghiệp

(Kỷ tên, đỏng dấu công chức) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Tại biểu này thông kê nguyên liệu, vật tư mua tại Khu phi thuế quan (nơi có nhà máy của doanh nghiệp) để sản xuất sản phẩm xuất khẩu và 
sàn xuât sàn phẩm bán tại Khu phi thuế quan trong kỳ báo cáo quyết toán.



Mẫu: 33/HSBC-PTQ/2013, Khổ A4

Tên doanh nghiệp:.....................................................................Mã số doanh nghiệp.................................................................
Địa chỉ doanh nghiệp....................................................................................................................................................................
Kỳ báo cáo:.............................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục:..................................................................................................................................

BẢNG TỔNG HỢP TỜ KHAI XUẤT KHẨU SẢN PHẨM TRONG KỲ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
(Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan) Tờ số:

Tờ khai xuất khẩu Mã sản phẩm ĐVT Lượng hàng Cộng lũy kế Ghi chú

Số TK Ký hiệu Ngày ĐK No i ĐK

1 1/NSXXK 1/1/2013 HN 123 Tan 100 100

456 Tan 50 50

2 2/NSXXK 1/1/2013 IIN 123 Tan 100 200
456 Tan 50 100

Ngày...... tháng.........năm....
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ngày..... tháng.... năm.....
Công chức Hải quan tiếp nhận 

(Ký tên, đóng dấu công chức)

Ghi chú: Tại biểu này thông kê sàn phẩm xuất khẩu do doanh nghiệp sàn xuất (trừ sản phẩm gia công) trong kỳ báo cáo thanh khoản. 
Việc thống kê sàn phẩm gia công xuất khẩu thực hiện theo quy định đối với hàng gia công.



Mẫu: 34/HSBC-PTQ/2013, Khổ A4

Tên doanh nghiệp:.....................................................................Mã số doanh nghiệp..................................................................
Địa chỉ doanh nghiệp............................................................................. .......................................................................................
Kỳ báo cáo:..............................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục:....................................................................................................................................

BẢNG TỔNG HỢP HÓA ĐƠN SẢN PHẨM BÁN TẠI KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KỲ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
(Dùng cho doanh nghiệp sàn xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan) Tờ số:

STT Hoá đơn Mã sản phẩm ĐVT Lượng hàng Cộng lũy kê Ghi chú

Số HĐ Ngày

1 1212 1/1/2013 VOI M 100 100

V02 M 100 100

2 2323 1/2/2013 VOI M 100 200

V02 M 100 200

3 3434

Ngày..... tháng.....năm...............  Ngày.......tháng.........năm....
Công chức Hải quan tiếp nhận Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu công chức) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chủ: Tại biểu này thông kê sản phẩm đo doanh nghiệp sàn xuất bán tại Khu phi thuế quan (nơi có nhà máy của doanh nghiệp) trong kỳ báo cáo 
quyết toán.



Mẫu: 35/HSBC-PTQ/2013, Khổ A4

BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT TU ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM XUẤT KHẨU VÀ BÁN TẠI KHU PHI THUẾ
QUÀN TRONG KỲ BÁO CÁO

(Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan)

Tên doanh nghiệp:.................................................................... Mã số doanh nghiệp.................................................................
Địa chỉ doanh nghiệp....................................................................................................................................................................
Kỳ báo cáo:.............................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục:..................................................................................................................................

STT Tên nguyên liệu, 
vật tư

Mã nguyên 
'liệu, vật tư

Đơn vị tính Mã sản phẩm Số lượng sản 
phẩm

Định mức 
(kể cả hao hụt)

Lưọìig NVL sử dụng

('!) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 )  =  ( 6 )  X  ( 7 )

1 Vải VI m SM1 100 áo 2 m/áo 200
SM2 150 2m 300
QD2 200 quần 2.5 m/quần 250

Tổng nguyên liệu vải đã sử dụng: 750
2 Cúc C1 cai SM1 100 áo 10/áo 1000

QD2 200 quần 2/quần 200
Tổng nguyên liệu cúc đã sử dụng: 1 2 0 0

Ngày..... tháng.... năm...............  f Ngày.......tháng.........năm
Công chức Hải quan tiếp nhận Giám đôc doanh nghiệp

(Kỷ tên, đóng dấu công chức) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dâu)

G h i c h ú :  C ộ t  3 -  M ã  n g u y ê n  l i ệ u ,  v ậ t  t ư  ( N L ,V T ) :  d o a n h  n g h iệ p  c h i  k h a i k h i  n ộ p  b á o  c á o  tạ i  n h ữ n g  đ ơ n  v ị  H ả i  q u a n  á p  d ụ n g  c ô n g  n g h ệ  t h ô n g  t in  đ ể  q u y ế t  to á n .



Mẫu: 36/HSBC-PTQ/2013, Khổ A4

Tên doanh nghiệp:.....................................................................Mã số doanh nghiệp.................................................................
Địa chỉ doanh nghiệp....................................................................................................................................................................
Kỳ báo cáo:.............................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tụ c :................................................... ...............................................................................

BẢNG BÁO CÁO NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP-XUẤT-TỒN TRONG KỲ BÁO CÁO
(Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan) Tờ số:

Số TT Tên nguyên, vật 
liệu (NVL)

Mã NVL Đơn vị 
tính

Tồn đầu kỳ Phát sinh 
trong kỳ

Tống NVL 
trong kỳ báo 
cáo (5) + (6)

NVL đã sử dụng đê 
sản xuất sản phẩm XK 

và bán tai Khu PTỌ

Tồn cuối 
kỳ 

(7)-(8)

Ghi chú

(1) _  -  . ( 2). _  1 3 ) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Ngày..... tháng năm...............  Ngày...... tháng.năm
Công chức Hải quan tiếp nhận Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu công chức) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: - số liệu ghi tại cột (5) là số liệu “Tồn cuối kỳ” của kỳ báo cáo thanh khoản lần liền kề trước đó. Doanh nghiêp báo cáo quyết toán kỳ đầu tiên 
thì không có “Tồn đầu kỳ”.

- Sổ liệu ghi tại cột 6 “Phát sinh trong kỳ” gồm NVL nhập khẩu và mua tại Khu phi thuế quan; số liệu lấy tại bàng 31/HSBC-PTQ/2013 và 
32/HSBC-PTQ/2013



Mẫu: 37/HSBC-PTQ/2013, Khổ A4

l ờ  SÔ:. . . .

Tên doanh nghiệp:............................... ..................................... Mã số doanh nghiệp...........................................................
Địa chỉ doanh nghiệp...............................................................................................................................................................
Kỳ báo cáo:..............................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục:....:..............................................................................................................................

BẢNG TỔNG HỢP HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI TRONG KỶ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
(Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý  trong Khu ph í thuế quan)

STT Tên hàng Mã sản phẩm M ãHS Đơn vị tính Tờ khai nhập khẩu Luợng hàng NIC 
trong kỳ báo cáoTờ khai số Ngày Nơi đăng ký

(1) 1  (.íiliii (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Áo sơ mi SM1 123 cái 01/NKD... 1/1/2013 100

02/NKD... 3/1/2013 100
Tổng cộng luợng áo sơ mi đã nhập khẩu trong kỳ báo cáo 200

2 Giầy GI 234 đôi 01/NKD 1/1/2013 50

02/NKD 3/1/2013 50
Tổng cộng luợng giầy đã nhập khẩu trong kỳ báo cáo 100

'

Ngày..... tháng.....năm.........
Công chức Hải quan tiếp nhận 

(Ký tên, đóng dấu công chức)

Ngày...... tháng.........năm...
Giám đốc doanh nghiệp 

(Ký, ghi rõ họ tên, đỏng dấu)



Mẫu: 38/H SBC-PTQ/2013, Khổ A4

Tờ số:

Tên doanh nghiệp:......................................................................Mã số doanh nghiệp.......................................................
Địa chỉ doanh nghiệp...........................................................................................................................................................
Kỳ báo cáo:...............................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục:.......................................................................................................................................

BẢNG TỔNG HỢP HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU TỪ NỘI ĐỊA TRONG KỲ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
(Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý trong Khu phi thuế quan)

STT Tên hàng Mã sản phẩm Mã HS Đơn vi tính Tờ khai nhập k lẩu Luợng hàng NK 
trong kỳ báo cáoTờ khai số Ngày Nơi đăng ký

0) (2) ______ í i ______ , _ ( 4 ) (5) (6) (7) (8) (9)
Ị Á o  sơ mi SM1 123 cái 01/NKD... 1/1/2013 100

02/NKD... 3/1/2013 100
Tổng cộng luợng áo sơ mi đã nhập khẳu trong kỳ báo cáo 200

2 Giầy GI 234 đôi 01/NKD 1/1/2013 50

02/NKD 3/1/2013 50
Tổng cộng luợng giầy đã nhập khẳu trong kỳ báo cáo 100

Ngày..... tháng.... năm...............
Công chức Hải quan kiểm tra, đối chiếu 

(Ký tên, đóng dấu công chức)

Ngày...... tháng.........năm..
Giám đốc doanh nghiệp 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Mẫu: 39/HSBC-PTQ/2013, Khổ A4

Tờ số:....

Tên doanh nghiệp:.......................................................................Mã số doanh nghiệp..............................................................
Địa chỉ doanh nghiệp....................................................................................................................................................................
Kỳ báo cáo :...................................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục:.......................................................................................................................................

BẢNG TỎNG HỢP HÀNG HOÁ MUA TẠI KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KỲ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
(Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý trong Khu phi thuế quan)

STT Tên hàng Mã sản phẩm MãHS Đơn vi tính Hoá đơn mua hàng Luợng hàng 111 lia tại 
khu phi tluic quan theo 

tửng lioá đon
Số hoá đ<rn Ngày

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 Ảo sơ mi SM1 123 cái 01/NKD... 1/1/2013 100

02/NKD... 3/1/2013 100
Tổng cộng luợng áo sơ mi đã mua trong kỳ báo cáo 200

2 Giầy GI 234 đôi 01/NKD 1/1/2013 50

02/NKD 3/1/2013 50
Tổng cộng luợng giầy đã mua trong kỳ báo cáo 100

Ngày..... tháng.....năm........ .
Công chức Hải quan tiếp nhận 

(Ký tên, đóng dấu công chức)

N gà)...... tháng.........năm..
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấuj



Mẫu: 40/HSBC-PTQ/2013, Khổ A4

BẢNG TỔNG HỢP HÀNG HOÁ BÁN TẠI KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KỲ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
(Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý trong Khu phi thuế quan)

Tờ số :....

Tên doanh nghiệp:........................................................................Mã số doanh nghiệp.............................................................
Địa chỉ doanh nghiệp....................................................................................................................................................................
Kỳ báo cáo quyết toán:.................................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thù tục quyết toán:....................................................................................................................................

Hoáđ ơn bán hàng Tên hàng Mã sản phẩm Mã HS ĐVT Luợng hàng Cộng Iuỹ kê hàng 
hoá bánSo Ngày

01 01/01/2013 Giây G01 123 Gam 100 100
Bút B01 234 Cái 200 200

02 03/01/2013 Giây G01 123 Gam 50 150
Bút B01 234 Cái 100 300

Ngày..... tháng.....năm........
Công chức Hải quan tiếp nhận 

(Kỷ tên, đóng dấu công chức)

Ngày.......tháng ......... năm...
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Mẫu: 41/HSBC-PTQ/2013, Khổ A4

Tờ số:

Tện doanh nghiệp:.......................................................................Mã số doanh nghiệp.........................................................
Địa chỉ doanh nghiệp...............................................................................................................................................................
Kỳ báo cáo :...................................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục:.......................................................................................................................................

BẢNG TỔNG HỢP HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU TRONG KỲ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
(Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý  trong Khu phi thuế quan)

STT Tên hàng Mã
sản

phẩm

Mã
HS

ĐVT Xuât khâu vào nội địa và 
sang Khu phi thuế quan khác

Xuât khâu ra nước ugoài

Từ khai số Ngày Noi ĐK Luợng hàng Tờ' Idiai số Ngày Nơi ĐK Luợng hàng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Áo sơ mi VOI 123 cái 01/XKD 01/01/13 100 02/XKD 02/01/2013 50

03/XKD 03/01/13 150 04/XKD 05/01/2013 100

Tổng công: 250 Tổng cộng: 150

2 Quần âu Q01 234 cái 01/XKD 01/01/13 120 02/XKD 02/01/2013 70

03/XKD 03/01/13 50 04/XKD 05/01/2013 120

TỔiir cộng: 170 Tổng cộng: 190

Ngày..... tháng.....năm............
Công chức Hải quan tiếp nhận

(Kỷ tên, đóng dấu công chức)

Ngày.......tháng .........năm
Giám đốc doanh nghiệp
(ICý, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Mẫu: 42/HSBC-PTQ/2013, Khổ A4

Tờ số:

Tên doanh nghiệp:......................................................................Mã số doanh nghiệp..............................................................
Địa chỉ doanh nghiệp..................................................................................................................................................................
Kỳ báo cáo:...............................................................................................................................................................
Đơn vị Hải quan làm thủ tục:.....................................................................................................................................

BẢNG BÁO CÁO HÀNG HOÁ NHẬP-XUÁT-TỒN TRONG KỲ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
(Dùng cho doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuần tuý trong Khu phi thuế quan)

STT Tên hàng Mã SP Mã HS Tôn 
đầu kỳ

Phát sinh 
trong kỳ

Tổng hàng có 
trong kỳ 
(5)+(6)

Bán trong Khu 
phi thuế quan 

trong kỳ

Xuất khấu 
trong kỳ

Tổng hàng 
tiêu thu 
(8)+(9)

Tôn cuôi kỳ 
Ơ)-(IO)

(1) plll 1, 01 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

t

Ngày..... tháng.....năm..............
Công chức Hải quan tiếp nhận 

(Ký tên, đóng dấu công chức)

Ngày...... tháng.........năm..
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: số liệu ghi tại cột (6) gồm: hàng nhập khẩu từ nước ngoài trong kỳ (số liệu tại Bảng 37/HSBC-PTQ) + hàng nhập từ nội địa và Khu phi thuế 
quan khác trong kỳ (số liệu tại Bảng 38/HSBC-PTQ)+ hàng mua tại khu phi thuế quan trong kỳ (số liệu tại Bảng 39/HSBC-PTQ)



« *

M ẫ u 4 3 /H SB C -C X /2 0 1 3

BẢNG BÁO CÁO NGUYÊN LIỆ U VẬT TƯ NHẬP-XUẤT-TỒN

Tên Doanh nghiệp: ; Địa chi:
Mã số doanh nghiệp:
Số hồ sơ:

STT
Tẽn/ Mã nguyên 

liệu, vật tư

Nguyên liệu, vật tư (NL, VT) nhập khẩu Nguyên liệu, vật tu đã sử dụng sản xuất sản phẩm xuất khẩu NL, VT xuất trà lại

Lượng 
NL, VT 
tồn cuối 

kỳ

Tờ khai nhập khẩu

Đơn vị 
tinh

Tên/ Mã sán 
phẩm xuất khẩu

Tờ khai xuất khẩu

Đơn 
vj tính

Định mức 
NL,VT 

(kể cả hao 
hụt)/ đơn 

vị sản 
phẩm

Lượng NL, 
VT Sử 

dụng sản 
xuất SP 

XK

Tờ khai 
xuất khẩu 

(số; ký 
hiệu; ngày 
đăng ký)

Lượng 
NL, VT 
xuất trà 

lại

Số; ký hiệu; 
ngày đăng 

ký

Ngày 
hoàn 
thành 

thủ tục

Lượng
NL.VT

nhập
khẩu

Lượng 
NL.VT 
tồn đầu 
kỳ chưa 

quyết

Số; ký 
hiệu; ngày 

đăng ký

Ngày 
hoàn 

thành thủ 
tục hải 
quan

Lượng 
sản phẩm 

xuất 
khẩu

(1) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) (5) (6) (7) (8) (91 (10) an (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Ngày tháng năm Ngày tháng năm
Công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu công chức) (Ký lên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1)- Cột (6) chi áp dụng đối với những tở  khai nhập khẩu NL, VT quyết t0án làm nhiều lần; lượng NL, VT tồn đầu kỳ chưa quyết toán của lần quyết toán sau là lượng N L.V T tồn cuối kỳ của lần quyết toán trước

(2)- C ột (15) và (16) chi áp dụng đối với những trường hợp xuất trả nguyên vật liệu đủ điều kiện được hoàn thuế nhập khẩu

(3)- Lượng NL, VT tồn cuối kỳ tại cột (17)= Lượng NL, VT nhập khẩu tại cột (5) hoặc lượng N L, VT tồn đầu kỳ chưa quyết toán tại cột (6) - Lượng NL, VT sử dụng sản xuất SP xuất khẩu tại cột ( 14)-Lượng N L, vật tư  xuất trả tại cột 1

24

\



Mẩu 44/BKCR/2013

BẢNG KÊ TẠM NHẬP HOẶC TẠM XUẤT CONTAINER RỖNG

1. Người khai hải quan :....................  (ghi tên, địa chỉ, mã số thuế);
2. Hợp đồng (nếu có) số:.......................................................................................................
3. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai:........................................
4. Thời hạn đăng ký: Ngày tạm nhập:...... /....... / ..........Ngày tái xuất..../..... /........
5. Thời hạn đăng ký: Ngày tạm xuất:......... /...... /.......Ngày tái nhập ..../....... /........

Số luợng container tạm nhập 
hoặc tạm xuât

Container tái xuất hoặc tái Iihập số luợng container chưa tái 
xuất hoặc tái nhập

Người khai 
hãi quan
(ký, ghi rõ 

họ tên)

Công chức 
hải quan

(kỷ, đóng dấu 
công chức)

20 feet 40 feet loai khác 20 feet 40  feet loai khác 20 feet 40 feet loại khác
Ngày Số lượng Ngày Số lượng Ngày Số lưọng

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ( 1 1 ) .  (12) (13) ( 1 4 )

Ngày ... tháng... năm ... Ngày ... tháng ... năm ...
(16) HQ xác nhận thanh khoăn (15) Người khai hải quan

(kỷ, đóng dấu công chức) (kỹ tên, đóng dâu)

Hướng dẫn sử dụng:
- Bảng kê này dùng chung, khi khai tạm nhập thì gạch bỏ chữ tạm xuất và ngược lại;
- Cột (1), (2), (3): Người khai hải quan ghi tổng số container từng loại khi tạm nhập hoặc tạm xuất, ký vào mục (15);
- Các cột (4), (5), (6), (7), (8) và (9): Người khai hải quan khai số lượng container tái xuất hoặc tái nhập từng lần; số lượng còn lại cột (10), (11), (12) và ký vào cột
(13);
- Cột (14) công chức hải quan ký xác nhận từng lần theo nội dung khai cùa người khai hải quan từ cột (4) đến cột (12);
- Khi số lượng Container tạm nhập-tái xuất hết hoặc tạm xuất-tái nhập hết thì công chức hải quan ký xác nhận tại mục (16).



M ẫu số: 45/BC-KNQ/2013

TÊN CHỦ KHO NGOẠI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------------  ĐỘC lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: ......./ ... ........ , ngày ... tháng ... năm ....

BÁO CÁO 

về thực trạng hàng hóa trong kho và tình hình hoạt động của kho 
ngoại quan từ ngày ..../.../... đến ngày .../..../...

I- Tình hình hoạt động của kho ngoại quan:
II- Số liệu báo cáo:

1/ Số liệu hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan:
Loại hình Lượng

hàng
ĐVT Trị giá (USD) Mặt hàng chủ yếu

Từ nước ngoài đưa vào kho
Từ nội địa đưa vào kho
Từ kho đưa ra nước ngoài
Từ kho đưa vào nội địa
Từ kho này chuyển sang kho khác
Hàng còn tồn kho

2/ Tình hình thanh lý hợp đồng thuê kho:
Chủ hàng hóa 

gửi kho
Số lượng họp 
đồng ký moi Lũy kế Đã thanh lý

Chưa thanh lý
Trong hạn Quá hạn

Nước ngoài

Trong nước

3/ Tình hình vi phạm pháp luật hải quan: 

+ Tên Đơn vị vi phạm: 

+ Hành vi vi phạm:

+ Hình thức xử phạt:

III- Vướng mắc, kiến nghị:

Nơi nhận:
- C ụ c  H ả i  q u a n  . . .

-  C h i  c ụ c  H ả i  q u a n  ( q u ả n  l ý  k h o ) .

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TÔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC HẢI QUAN:...................  Độc Lập-Tự do-Hạnh phúc
Chi cục Hải quan:.................

Mẫu 46/BBBG-CCK/2013

Số:....................../HQ-BBBG.

B IÊ N  B Ả N  B À N  G IA O  H À N G  C H U Y Ể N  C Ử A  K H Ẩ U

Hồi giờ phút, ngày...tháng...năm 20..... , Chi cục Hải quan.....................................số điện
thoại.......................... số fax......................... bàn giao cho ông (bà)....................................................
Đại diện của Công ty.................................; Lô hàng thuộc tờ khai số:...........................................
để chuyển đến Chi cục Hải quan..................................................................................................gồm:

1- Hồ sơ chuyển cửa khẩu:
a- Tờ khai hải quan:.....................bản chính;
b- Đơn đề nghị chuyển cửa khẩu:..............bản chính (đối với hàng NK);

2. Hàng hoá:

S T T S O  H E Ẹ U  C O N T A I N E R  

H O Ặ C  B D Ễ N  K I Ê M  S O Á T  X E  

C H U Y Ê N  D U N G

S O  S E A L  

H Ã N G  V Ậ N  T Ả I

S O  S E A L  

H Ả I  Q U A N

S Ô  L Ư Ợ N G  K I Ệ N  

Đ Ã  N I Ê M  P H O N G

( 1 ) ( 2 ) (3) (4) (5)

Tình trạng xe container/xe chuyên dụng/hàng hoá..................................................................

Biên bản về tình trạng container/xe chuyên dụng/hàng hoá (nếu có), 
số.............................. ..........................................
Thời gian vận chuyển................ ; Tuyển đường vận chuyển:...................................; Km
Ngày, giờ xuất phát:..................................................................................................................
Ngày, giờ đến:.............. .............................................................................................................

Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hoá và hồ sơ hải quan:.............................................

NGƯỜI KHAI HQ/NGƯỜI VẬN CHUYỂN CHI CỤC HQ NGOÀI CK e CHI CỤC HQ CỬA KHẨU
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu số hiệu công chức) (ký, đóng dấu số hiệu công chức)



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Cách ghi các tiêu chí trên Biên bản bàn giao:
a- Tiêu chí “Lô hàng thuộc tờ khai:...”: Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm của tờ khai.

b- Tiêu chí về hồ sơ hải quan (điểm 1):
Căn cứ các chứng từ chuyển cửa khẩu mà Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu phải chuyển cho 

Chi cục Hải quan cửa khâu và ngược lại đối với từng trường hợp để ghi cho phù hợp.

c- Tiêu chí về hàng hóa (điểm 2):
- Chi cục Hải quan nơi lập Biên bản bàn giao ghi đầy đủ các tiêu chí nêu tại các cột, mục của 

điểm 2 (đối với hàng xuất khẩu trường hợp nào chưa có seal hãng vận tải thỉ cột (3) không ghi).
- Riêng đối với hàng xuất khẩu miễn kiểm tra thi chi thực hiện bàn giao hồ sơ chuyển cửa khẩu 

của lô hàng.
- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện niêm phong từng kiện hàng thì tại cột (5) ghi 

cụ thể số lượng kiện đã được niêm phong.
- về tuyến đường, thời gian vận chuyển: Chi cục Hải quan lập Biên bản căn cứ vào Đơn của 

người khai hải quan/người vận chuyển để ghi nội dung này.
- về ngày, giờ xuất phát: Chi cục Hải quan nơi lập Biên bản bàn giao ghi nội dung này.
- về ngày, giờ đến: Chi cục Hải quan nơi nhận Biên bản bàn giao ghi nội dung này.
- Tại mục “Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hóa và hồ sơ hải quan”: Chi cục Hải quan 

cửa khẩu nhập cần lưu ý cho Chi cục Hải quan ngoài .cửa khẩu biết về mã số, thuế suất, giá tính thuế 
đối với lô hàng nhập khẩu đơn vị đã từng làm hoặc đã biết (nếu cần phải lưu ý).

d- Mục Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu (ký, đóng dấu số hiệu
công chức): Người ký là công chức được lãnh đạo Chi cục phân công.

2. Cách thực hiện:
Khi lập Biên bản bàn giao hàng hóa chuyển cửa khẩu, Chi cục Hải quan nơi lập phải ghi đầy 

đủ, cụ thể các tiêu chí tại Biên bản bàn giao; ghi rõ giờ/ngày/tháng/năm lập Biên bản bàn giao; số điện 
thoại, số fax để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị Hải quan.

Chi cục Hải quan nơi nhận khi làm thủ tục chuyển cừa khẩu cho các lô hàng xuất khẩu, nhập
khẩu nếu phát hiện trên Biên bản bàn giao không ghi đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn thì yêu cầu 
Chi cục Hải quan nơi lập cung cấp bổ sung.

Trường hợp trên Biên bản bàn giao cung cấp thiếu thông tin, công chức hải quan phát hiện lô 
hàng có dấu hiệu nghi vấn ảnh hưởng đến việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra thi báo cáo lãnh 
đạo Chi cục để có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Chi cục Hải quan liên quan biết.



Mẫu 47/BKCCK-KNQ/CFS/2013

CHỦ KHO CFS/CH Ủ HÀNG K N Q ...................  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH ĨA VIỆT NAM
-------  Độc lậ p - T ự  d o -H ạ n h  phúc

S ố : ................../K N Q /C F S

......................... ngày.....tháng.......năm 20

BẢNG KÊ DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU CHUYỂN TỪ KHO NGOẠI QUAN/CFS RA CỬA KHẨU XUẤT

STT SỐ KÝ I-HIỆU 
NGÀY TÒ 

KHAI

TÊN HÀNG LƯỢNG HÀNG TÊN, ĐỊA CHÌ 
DOANH NGHIỆP

ĐƠN VỊ LÀM THỦ 
TỤC HẢI QUAN

SỐ CONT s ó  SEAL 
HÃNG TÀU

SỐ SEAL 
H Ả I  Q U A N

(1) (2) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

*

ề

C I I Ủ  K H O /C H Ủ  H À N G  K N Q /C F S  H Ả I  Q U A N  Q U Ả N  L Ý  I C N Q /C F S  H Ả I  Q U A N  C Ử A  K H Á U  X U Ấ T
(K ý , g h i rõ  h ọ  tê n )  ( K ý ,  đ ó n g  d ấ u  c ô n g  c h ứ c )  ( K ý ,  đ ó n g  d ấ u  c ô n g  c h ứ c )

• Ghi chú: Người ký là công chức do lãnh đạo Chi cục phân công.

ĩ



M ẫu số 48/TĐ-CKX/2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI CỬA KHẨU XUẤT HÀNG

Kính gửi: Chi cục Hải quan..................... thuộc Cục Hải quan..................

Tên doanh nghiệp:...........................; địa chỉ:.............................. ; mã số doanh
nghiệp:............................ đã đăng ký tờ khai xuất khẩu số ...... ngày ......tháng..... năm
tại Chi cục Hải quan................. , cửa khẩu xuất ghi trên tờ khai là.........................

Căn cứ văn bản cho phép số (1)......... ngày ....tháng.......năm của............; thông
báo của............................, Công ty đề nghị được thay đổi cửa khẩu xuất hàng, cụ thể
như sau:

- Tên cửa khẩu xuất mới:......................thuộc Cục Hải quan.................

- Lý do thay đổi:.........................................................................................

- Tuyến đường vận chuyển:........................................................................

..... . ngày......tháng...... năm......
Giám đốc doanh nghiệp

(kỷ, ghi rõ họ tên; đóng dấu)

Ý kiến của Chi cưc Hải quan nơi đăng ký tờ khai xuất khẩu:
Căn cứ khoản 10 Điều 61 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của

Bộ Tài chính, Chi cục Hải quan..............thuộc Cục Hải quan................. đề nghị Chi cục
Hải quan............ thuộc Cục Hải quan................. làm thủ tục chuyển cửa khẩu lô hàng
nêu trên đến Chi cục Hải quan................thuộc Cục Hải quan......................để làm thủ
tục xuất khẩu theo đề nghị của doanh nghiệp.

Ghi chú: (1) Trường hợp thuộc đổi tượng hàng hóa xuất khẩu phải có giấy phép hoặc đổi tượng cho 
phép xuất hàng qua cửa khẩu mới của UBND tỉnh thì kê khai.

1



M ẫu: 49/TL-KNQ/2013

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------  Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: ....... /... 
............ , n g à y  . . .  th á n g  . . .  n ă m

ĐƠN XIN THÀNH LẬP KHO NG OẠI QUAN

Kinh gửi:
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh, TP....

1. Doanh nghiệp xin thành lập kho ngoại quan :
- T ê n  d o a n h  n g h iệ p  : ......................................M ã  số  t h u ế  : ..................................................
- Trụ sở chính tạ i : .................................................
-  S ố  đ iệ n  t h o ạ i : ....................................... số f a x  : ..............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số :.... ngày.......tháng......năm......... ;
Cơ quan cấp : ........................................................
Ngành nghề kinh doanh :....  ( chỉ kê ngành nghề kinh doanh liên quan

đến  đ iề u  k iệ n  thà n h  lậ p  kh o  n g o ạ i quan ) .

2. Xin thành lập kho ngoại quan tạ i: .....................................................................

3. Khu vực kho ngoại quan có diện tích : ......................m2 .
Khu vực kho ngoại quan gồm :
Số lượng kho : .............................................Tổng diện tích kho : ...........m2 .
- Diện tích b ã i : ........... m 2 .
- Văn phòng làm việc của Hải quan kho : .............. m 2 .

4. Hồ sơ kèm theo đơn :
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 01 bản sao (công chứng);
- Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bãi : 01 bản sao (công 

c h ứ n g ) ;
- Sơ đồ thiết kế khu vực kho, b ã i : 01 bản chính ;

C a m  đ o a n  c á c  n ộ i  d u n g  t r ê n  l à  đ ú n g . C a m  k ế t  c h ấ p  h à n h  v à  th ự c  h iệ n  
đ ú n g  c á c  q u y  đ ịn h  p h á p  lu ậ t  v ề  h o ạ t  đ ộ n g  k h o  n g o ạ i  q u a n .

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Mẫu: 50/TL-KBT/2013

TÊN DOANH NGHEỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------------------  Đ ộ c  l ậ p  -  T ự  d o  -  H ạ n h  P h ú c  

S Ố :  . . . . . . . . / . . .  . . . . . — ...- - - - - - - - - -  
......... , ngày ... tháng ... năm ....

ĐƠN XIN THÀNH LẬP KHO BẢO THUẾ

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, TP....

1. Doanh nghiệp xin thành lập kho bảo thuế:
- Tên doanh nghiệp:.............................Mã số thuế:......................................
- Trụ sở chính tạ i:.................................................
- Số điện thoại : ..............................số fax :...............................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.... ngày.......tháng......năm.........;
Cơ quan cấp :........................................................
Ngành nghề kinh doanh:.... (chỉ kê ngành nghề kinh doanh liên quan đến

điều kiện thành lập kho bảo thuế).

2. Xin thành lập kho bảo th u ế :....................................................................

3. Khu vực kho bảo thuế có diện tích :........m2.
Khu vực kho bảo thuế gồm:
Số lượng kho :.............................................Tổng diện tích kh o :........... m2.

4. Hồ SO’ kèm theo đơn:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 01 bản sao (công chứng);

- Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, kỹ thuật, hạ tầng, phần mềm 
quản lý, camera giám sát,... kèm sơ đồ thiết kế khu vực kho bảo thuế: 01 bản sao 
(công chứng).

- Sơ đồ thiết kế khu vực kho thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên 
ngoài, vị trí các kho hàng, hệ thống đường vận chuyển nội bộ, hệ thống phòng 
chống cháy, nổ, bảo vệ, văn phòng kho: 01 bản chính.

Cam đoan các nội dung trên là đúng. Cam kết chấp hành và thực hiện 
đúng các quy định pháp luật về hoạt động kho ngoại quan.

GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Mẫu 51/PTVTĐB/TN-TX/

TỜ KHAI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TẠM NHẬP-TÁI XUẤT
(CUSTOMS DECLARATION FOR TẸMPORÀRYIMPORT a n d  RE-EXPORT MEANS ỎF TRANSPORTATION)
(Liên 1: Bản giao người điều khiển phương tiện/Copy 1: For the operator of means of transportation)

Số tờ khai (Declaration No.):................. /TN/HQCK......................... . Ngày (date-d/m/y ):....../....../20..
P H Ầ N  N G Ư Ờ I  Đ I Ề U  K H I Ể N  K H A I B Á O

(DECLARATION OF THE OPERATOR OF M EA N S OF TRANSPORTATION)
P H Ằ N  H Ả I  Q U A N  L Ả M  T H Ủ  T Ụ C  

(FOR CUSTOM S USE)

À .N g ư ò i  đ i ề u k h i ể n p h ư ơ n g  t i ệ n / D r i v e r s  D eta .il:

-  H o  v à  t ê n / F u l l  n a m e  :.....................................................................................................;

-  Q u ố c  t ị c h / N a t i o n a l ỉ t y  : .....................................................................................................;

-  H ộ  c h i ế u  s ố /P a s s p o r t  N o  : ............................................................................................... ;

-  G i ấ y  t h ô n g  h à n h  s ố ,  B o r d e r  P a s s  N o : .................................................................;

+  N g à y  C ấ p / I s s u e  D a t e : ..................................................................................... ;

+  N ơ i  C ấ p /I s s u e  P l a c e : ........................................................................................ ;

-  Đ i a  c h ỉ / A d d r e s s : ..................................................................................................................... ;

B . N h â n  d ạ n g  p h ư ơ n g  t i ệ n /D e ta il  o f  m e a n s  o f  t r a n s p o r t a đ o n :

-  L o ạ i  / T y p e : ....................................................................................................................................;

-  N h ã n  h i ệ u / L a b e l  o r  m a r k  :............................................................................................ :

I .T Ạ M  N H Ậ P  (T E M P O R A R Y -IM P O R T )
1. X á c  n h â n  c ủ a  c ô n g  c h ứ c  t iế p n h ậ n h ồ  s ơ : 

(Authentícation of customs documents receiver)
□  M iễ n  k iể m  tra;

□  K iể m  tr a  p h ư ơ n g  t iệ n  v ậ n  tả i;

K ý ,  đ ó n g  d ấ u  c ô n g  c h ứ c  

( S i g n a t u r e  a n d  s t a m p )

2. Xác nhân của công chức kiểm tra. g iá m  sát: 
(Authentication o f  examiner o f  means o f  ừansportation)

□  B iê n  b ản  v i  p h ạ m  (n ế u  c ó ) ;

-  B i ể n  k i ể m  s o á t  S ố / L i c e n c e  P l a t e  N o  :.................................................................. ;

-  N ư ớ c  đ ă n g  k ý / R e g i s t e r i n g  C o u n t r y  : .................................................................. ;

-  M ầ u / c o l o r : ......................................................... ; -  s ố  c h ỗ  n g ồ i / s e a t s : ................. ;

-  S ố  k h u n g / C h a s s i s  S e r i a l  N o .  :...................................................................................... ;

-  S ố  m á y / E n g i n e  S e r i a l  N o .  : ...........................................................................................;

c .  C h ủ  s ờ  h ữ u  D h ư o n e  t i ê n / O w n e r  o f  m e a n s  o f  t r a n s D o r t a t io n :  

K h a i b á o ,  n ê u  n g ư ờ i  đ i ề u  k h iể n  k h ô n g  l à  c h ủ  s ở  h ữ u  p h ư ơ n g  t iệ n  

(g ồ m :  c á  n h â n , c ô n g  t y ,  c ơ  q u a n ) /F u l l  in ,  i f  D r iv e r  is  n o t  th e  O v v n er  o f  

m e a n s  o f  t r a n s p o r ta t io n  ( in c lu d e d :  p r iv a te ,  c o m p a n y ,  o r g a n iz a t io n )

+  H ọ  v à  t ê n / F u l l  n a m e : .................................................................................................;

+  Q u ố c  t i c h / N a t i o n a l i t y  :........................................................................................... ;

+  Đ ị a  c h ỉ / A d d r e s s : ............................................................................................................;

D .  G i ấ v  p h ẻ D  c h o  P T V T  a u a  b i ê n  2 Ì ớ i / P e n n i t t e d  D o c u m e n t  o f  

m e a n s  o f  t r a n s p o r t a t i o n :

-  G i ấ y  p h é p  q u a  b i ê n  g i ó i  s ố / T r a n s i t  N o : .......................................................... ;

-  N g à y  C ấ p /I s s u e  d a t e : .............................................................................................................. ;

- Cơ quan cấp/ Issue by:...................................

Phương t i ệ n  q u a  c ử a  k h ẩ u  h ồ i:

........g iờ ......... ngày...... / .......] 2 0 .........
K ý ,  đ ó n g  d ấ u  c ô n g  c h ứ c :  

(S ig n a tu r e  a n d  s ta m p )

II. T Á I  X U Ấ T  (R E -E X P O R T 1  
1 . X á c  n h â n  c ủ a  c ô n g  c h ứ c  t iế p  n h ậ n h ồ  sơ :  
(Authentication o f  customs documents receiver)

-  C ử a  k h ẩ u  t á i  x u ấ t : ...................................................... ;

- Ngày :...... / ......./ 2 0 ................

□  M iễ n  k iể m  tra;

□  K iể m  tr a  p h ư ơ n g  t iệ n  v ậ n  tả i;

□  K h a i b ổ  s u n g  ( n ế u  c ó ) ;

Ký, đóng dấu công chức
(S ig n a tu r e  a n d  s ta m p )

- Thời hạn cho phép/Duration Allowed for being in Việt Nam: 
.......ngày/date; Ngày tái xuất/Re-exportation date:.................. ;

- Phạm vi hoạt đông/Travelling Area:...................................... ;
- Cửa khẩu tái xuất/Exit Checkpoint: ......................................;
E. Mục đích vào Viêt Nam (Purpose of Entering Viet Nam):
□  Du lịch  □Vận chuyển hàng □  Công vụ □  Khác 

Tourist Commodity transport  OfficiaI  Other
Ngày (date-d/m/y)....J..... 720....

Người điều khiển/Driver 
Ký/Signature

G hi chú/N ote: khai bổ  suna  (nếu có) ở trang  sau/suppleem ental Declaration (if  
any) in verso.

2. Xác nhân của công chúc kiểm tra. giám sát: 
(Authentication o f examiner of means of transportation) 
□ Biên bản vi phạm (nếu có);

P h ư ơ n g  tiện q u a  c ử a  k h ẩ u  h ồ i:

...... g i ờ ....... n g à y ...../ ......./2 0 .....

Ký, đóng dấu công chức
(Signature and stamp)



Mẫu 5 l/PTVTĐB/TN-TX/2013

PHẦN KHAI BỔ SUNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
(SƯPPLEMENTAL DECLARATION FOR MEAMS 0F TRANSPORTATION)

PHẦN NGƯỜI ĐIÊU KHCÈN KHAI BÁÕ~
(DECLARATĨON OF THE OPERATOR OF MEANS OF TRANSPORATION)

PHẢN HÁI QUAN LÀM THỦ Tực
(POR CUSTOMS USE)

1. Thay đỏi so vói tam nhâp/tam xuât Cnẻu CÓI 
(Changes made to the means of ừansportation (if any)):
a/ Thay ngưòi điều khiển PTVT (Change made to Operator of
means of transportation): □
- Họ và tên/Full name :................................................................;
- Quốc tịch/Nationality :.......................................................... ;
- Địa chĩ thường trú/Permanent residential address :................

........................................................................................ ....................................................... J
- Số Hộ chiếu hoặc Giấy thông hành :........................................... ,

(P a s s p o r t  o r  B o r d e r -p a s s  N o . )

+ Ngày cấp (date of issue-d/m/y) :...... / ......./20.......
b/ Gia hạn thời hạn lun hành PTVT (Extenssion of operation of 
means of transportation): □
- Văn bản gia hạn số :........................................................... ,

(No of permitted document allowing such extenssion)
+ Được phép lưu hành đến hết ngày : ......J....J20......... ,

(Duration of operation extended to)
+ Cơ quan gia hạn :............................................................
(Authority allowing such extension):
+ Ngày cấp (date-d/m/y): ........ / .......720....

- Lý do gia hạn:(Reason(s) for such extension)
+ Sửa chữa (repaừ) □  + Tai nạn giao thông (accidents) □
+ Lý do khác (other) :.........................................................

Ngày (date-đ/m/y)......J...... / 20.....
Người khai báo (Customs declarant)

Ký (Signature) Ghi rõ họ tên (Full name)

2. Xác nhân của công chức tiếp nhân: 
(Authentication of customs documents 
receiver)
- v ề  hồ sơ (Of dossiers)......................

+ Ngày (Date):..../......... / 20....
Ký, đóng dấu công chức 
(Signature and stamp)



Mẫu 52IPTVTĐBTX-TN/2 013

TỜ KHAI PHƯƠNG TIỆN VẶN TẢI ĐƯỜNG BỘ TẠM XUẤT-TÁI NHẬP
(CUSTOMS DECLARATION FOR TẸMPORÁRY EXPORT a n d  RE-IMPORT MEANS OF TRANSPORTATION)
(Liên 1: Bản giao người điều khiến phưcmg tiện/Copy 1: For the operator of means of transportation)

Số t ờ  k h a i  ( D e c l a r a t i o n  N o . ) : ................................ /T X / H Q C K ............................................ . N g à y  ( d a t e - d / m / y ) : .........J .........../2 0 . .

P H Ầ N  N G Ư Ờ I  Đ IỀ U  K H I Ể N  K H A I  B Á O  
(DECLARATTON OF THE OPERATOR o r  M EA N S OF TRANSPORTATION)

P H À N  H Ả I  Q U A N  L À M  T H Ủ  T Ụ C  
(FO R  CUSTOM S USE)

A . N g ư ò i  đ i ê u  k h i ê n  p h ư ơ n g  t i ê n / D r i v e r s  D e t a i l :

-  H o  y à  t ê n / F u l l  n a m e  : ..................................................................................................... ;

-  Q u ố c  t i c h / N a t i o n a l i t y  : .....................................................................................................;

-  H ô  c h i ế u  s ố / P a s s p o r t  N o  :................................................................................................. ;

-  G i ấ y  t h ô n g  h à n h  S ố /B o r d e r  P a s s  N o : .................................................................;

+  N g à y  C ấ p / I s s u e  D a t e : ....................................................................................... ;

+  N ơ i  C ấ p / I s s u e  P l a c e : .......................................................................................... ;

-  Đ i a  c h ỉ / A d d r e s s : ....................................................................................................................... ;

B .  N h â n  đ a n ơ  p h ư ơ n g  t i ê n / D e t a i l  o f  m e a n s  o f t r a n s D O r t a t ỉo n :

-  L o a i  / T y p e : ....................................................................................................................................;

-  N h ã n  h i ê u / L a b e l  o r  m a r k  :.............................................................................................;

I .T Ạ M  X U  Á T  (T E M P O R Ạ R Y -E X P O R T )
1. X á c  n h â n  c ủ a  c ô n 2 c h ứ c  tiếp  n h â n  h ồ  sơ :  

(Authenticatìon of customs documents receiver)
^ M i ễ n  k iể m  tra; 

o  K iể m  fr a  p h ư ơ n g  t i ệ n  v ậ n  tả i;

K ý ,  đ ó n g  d ấ u  c ô n g  c h ứ c  

( S i g n a t u r e  a n d  s t a m p )

2 . X á c  n h â n  c ủ a  c ô n ?  c h ứ c  k iêm  tr a , 2iá m  sá t:  
(Authentication o f  examiner o f  means o f  transportation) 

□  B i ê n  b ả n  v i  p h ạ m  ( n ế u  c ó );

K e t  q u ả : ....................................................................................

-  B i ể n  k i ể m  s o á t  S ố / L i c e n c e  P l a t e  N o  :.................................................................. ;

-  N ư ớ c  đ ă n g  k ý / R e g i s t e r i n g  C o u n t r y  : .................................................................. ;

-  M ầ u / c o l o r : ......................................................... ; -  s ố  c h ỗ  n g ồ i / s e a t s : ..................;

-  S ố  k h u n g / C h a s s i s  S e r ia l  N o .  :......................................................................................;

-  S ố  m á y / E n g i n e  S e r i a l  N o .  : ........................................................................................... ;

c .  C h ủ  sỏ ' h ữ u  D h ư ơ n s  t i ê n / O w n e r  o f  m e a a s  o f  t r a n s D o r t a t io n :

K h a i b á o , n ế u  n g ư ờ i  đ iề u  k h iể n  k h ô n g  l à  c h ủ  s ỡ  h ữ u  p h ư ơ n g  t iệ n  (g ồ m :  

c á  n h â n , c ô n g  ty ,  c ơ  q u a n )  /F u l l  in , i f  D r iv e r  i s  n o t  th e  O w n e r  o f  

m e a n s  o f  tr a n s p o r ta t io n  ( in c lu d e d :  p r iv a te ,  c o m p a n y ,  o r g a n iz a t io n )

+  H o  v à  t ê n / F u l l  n a m e : ..................................................................................................... ;

+  Q u ố c  t i c h / N a t i o n a l i t y  :................................................................................................;

+  Đ i a  c h ỉ / A d d r e s s : ................................................................................................................ ;

D .  G i ấ v  p h é p  c h o  P T V T  q u a  b i ê n  2 Ì ó i / P e r m i t t e d  D o c u m e n t  o f  

m e a n s  o f  t r a n s p o r t a t io n :

-  G i ấ y  p h é p  q u a  b i ê n  g i ớ i  s ố / T r a n s i t  N o : .......................................................... ;

-  N g à y  C ấ p /I s s u e  d a t e : ...............................................................................................................;

-  C ơ  q u a n  C ấ p / I s s u e  b y  :...................................................................................................... ;

P h ư ơ n g  t iệ n  q u a  c ử a  k h ẳ u  h ồ i:

..........g i ờ ......... . . n g à y ...... J......... J 2 0 ............

K ý ,  đ ó n g  d ấ u  c ô n g  c h ứ c  

( S ig n a t u r e  a n d  s ta m p )

II. T Á I  N H Ậ P  (R E -IM P O R T )
1. Xác nh ân  của  cô n e  chức tiên nhân  hô  SO': 
(Authentication.of customs documents receiver)
-  C ử a  k h ẩ u  t á i  n h â p : .......................................................;

-  N g à y  :........... / ............J  2 0 ................

□  M iễ n  k iể m  tra;

□  K iể m  ừ a  p h ư ơ n g  t i ệ n  v ậ n  tả i;

□  K h a i  b ổ  s u n g  ( n ế u  c ó ) ;

K ý ,  đ ó n g  d ấ u  c ô n g  c h ứ c  

( S ig n a t u r e  a n d  s ta m p )

-  T h ờ i  h ạ n  c h o  p h é p / D u r a t i o n  A l l o v v e d  f o r  g o i n g  o u t  V i ệ t  N a m :  

........... n g à y /d a t e ;  N g à y  t á i  n h â p / R e - i m p o r t a t i o n  d a t e : ................................... ;

-  P h a m  v i  h o a t  đ ô n g / T r a v e l l i n g  A r e a : ...................................................................;

-  C ử a  k h ẩ u  t á i  n h â p / E n t r y  C h e c k p o i n t : .......................................................... ;

E . M u c  đ í c h  r a  k h ò i  V i ê t  N a m  (P u r D O s e  o f  s o i n g  o u t  V i e t  N a m ) :

2. X ác nh ân  củ a  công chức kiểm  tra , 2Ĩám  sá t: 
(Authentication o f  examiner o f  means o f  transportatíon) 
□  B iê n  b ả n  v i  p h ạ m  ( n ế u  c ó ) ;

P h ư ơ n g  t i ệ n  q u a  c ử a  k h ẩ u  h ồ i:

........... g i ờ ..............n g à y ......... J ............/ 2 0 .........

P l  D u  lịc h  n  V ậ n  c h u y ể n  h à n g  r~| C ô n g  v ụ  Ị—1 K h á c  

1—iT ourist *—'C o m m o d ity  tran sp o rt U o g i c i a l  L lo t h e r

N g à y  (d a te -d /m /y )...... , ..

N g ư ò i  đ i ề u  k h i ln /D r iv e r  

K ý /S ig n a tu re

Ghi chú/Note: K h a i bổ suns ("nếu 00") ở tran a  sau/Supplem ental Decỉaraíion (ìĩ 

any) in  verso . »

K ý ,  đ ó n g  d ấ u  c ô n g  c h ứ c

(S ig n a t u r e  a n d  s ta m p )



Mẫu 52/PTVTĐB/TX-TN/2013

PHẦN KHAI BỔ SUNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
(SUPPLHMENTAL DECLARATION FOR MEANS OF TRANSPORTATION)

PHẦN NGƯỜI ĐIÊU KHIỂN KHAI BÁO
(DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF TRANSPORATION)

PHẦN HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC
(FOR CUSTOMS USE)

1. Thav đổi so với tam nhập /tạm xuất (nếu có)
(Changes made to the means of transportation (if any)):
a/ Thay người điều khiển PTVT (Change raade to Operator o f

means o f  transportation): □

- H ọ v à  tên /F ull nam e :............................................................................ ;

2. Xác nhận củ a  công chức tiếp nhận: 
(Authentication o f  custom s docum ents 

receiver)

- v ề  hồ sơ  (O f d ossiers).....................................

-  Quốc t ịch /N ationality  :............................................................................ ;

- Đ ia  c h ỉ thường trú /Perm anent residential address :....................

-  Số H ộ chiếu hoăc Giấy thông hành :.....................................,
(Passport or Border-pass No.)

+  Ngày cấp (date of issue-d/m/y) :...... / . ....../20.......

+ Ngày (Date) :..../........./ 20....
Ký, đóng dấu công chức 
(Signature and stamp)

b/ Gia hạn thời hạn lưu hành PTVT (Extenssion of operation of 
means of transportation): □
- Văn bản gia han số:......................................................... ,

(No of permitted document allowing such extenssion)
+ Được phép lưu hành đến hết ngày : ....../ .... / 20.........,

(Duration of operation extenđed to)
+ Cơ quan gia han :..........................................................
(Authority allowing such extension):
+ Ngày cấp (date-d/m/y):.... /__ /20....

- Lý do gia hạn:(Reason(s) for such extension)
+ Sửa chữa (repair) + Tai nạn giao thông (accidents) □

+ Lý do khác (other) :.......................................................

Ngày (date-d/m/y)...... ./.....J 20.....
Người khai báo (Customs declarant)

Ký (Signature) Ghi rõ họ tên (Full name)



Mẫu 53/PTVTĐS/TN-TX/2013

TỜ KHAI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG SÔNG TẠM NHẬP-TÁI XUẤT
(CUSTOMS DECLARATION FOR TEMPORARYIMPOR.T AND RE-EXPORT MEANS 0F TRANSPORTATION)

(Liên 1: Bản giao người điều khiển phương tiện/Copy 1: For the Skipper/Master of ship) 
Số tờ kh a i (DecIaraĩionNo.):................. /TN/HQCK........................ . Ngày (date-d/m/y ) : .......J ....... -/20..

P H Ầ N  N G Ư Ờ I  Đ I Ề U  K H I Ể N K H A I B Á O
CDECLARATTON OF THE OPERATOR OF M EANS OF TRANSPORTATION)

P H Ầ N  H Á I  Q U A N  L À M  T H Ủ  T Ụ C
(FOR CUSTOM S USE)

A .N g ư ờ i  đ i ề u k h iể n  p h ư ơ n g  t i ệ n /S k ip p er A V Ía s te r ’s  D e ta i ỉ :

-  H ọ  v à  t ê n / F u l l  n a m e  : .................................................................................................... ;

-  Q u ố c  t ị c h / N a t i o n a l i t y  : .................................................................................................... ;

-  H ộ  c h i ế u  s ố /P a s s p o r t  N o  : ............................................................................................... ;

-  G i ấ y  t h ô n g  h à n h  S ố /B o r d e r  P a s s  N o : .................................................................;

+  N g à y  C ấ p / I s s u e  D a t e : ..................................................................................... ;

+  N ơ i  C ấ p /I s s u e  P l a c e : ........................................................................................ ;

-  Đ ị a  c h ỉ / A d d r e s s : ..................................................................................................................... ;

B . N h â n  d â n  p h ư ơ n g  t i ệ n /D e ta i l  o f  m e a n s  o f  ừ a n s p o r t a t i o n :

-  L o ạ i / T y p e : ....................................................................................................................................;

-  N h ã n  h i ệ u / L a b e l  o r  m a r k  :............................................................................................ ;

I .T Ạ M  N H Ậ P  (T E M P O R Ạ R Y -IM P O R T )
1. X á c  n h â n  củ a  c ô n g chức t iếp  n h ậ n h ồ  s ơ : 

(Authentication o f  cusíoms documents receiver)

 M iễ n  k iể m  tra;

□  K iể m  tra  p h ư ơ n g  t iệ n  v ậ n  tả i;

K ý ,  đ ó n g  đ ấ u  c ô n g  c h ứ c  

( S i g n a t u r e  a n d  s t a m p )

2. Xác nhận của công chức kiểm tra, giám sát: 
(Authentication o f  examiner o f  means o f  transportation)

□  B i ê n  b ả n  v i  p h ạ m  ( n ế u  c ó );

-  B i ể n  k i ể m  s o á t  S ố / L i c e n c e  P l a t e  N o  : .................................................................. ;

-  N ư ớ c  đ ă n g  k ý / R e g i s t e r i n g  C o u n t r y  : .................................................................. ;

- T ả i  t r o n g / L o a d i n g  C a p a c i t y  : .......................................................................................;

c .  C h ủ  s ở  h ữ u  p h ư ơ n g  t i ệ n / O w n e r  o f  m e a n s  o f  t r a n s D o r t a t io n :  

K h a i b á o , n ế u  n g ư ờ i  đ iề u  k h iể n  k h ô n g  l à  c h ủ  s ở  h ữ u  p h ư ơ n g  t iệ n  

(g ồ m :  c á  n h â n , c ô n g  t y ,  c ơ  q u a n ) / F u l l  in ,  i f  M a ste r  i s  n o t  th e  O w n e r  o f  

m e a n s  o f  tran sp o rta tio T i ( in c lu d e d :  p r iv a te ,  c o m p a n y , o r g a n iz a t io n )

+  H ọ  v à  t ê n / F u l l  n a m e : ................................................................................................ ;

+  Q u ố c  t ị c h / N a t i o n a l i t y  :...........................................................................................;

+  Đ i a  c h ỉ / A d d r e s s : ............................................................................................................;

D .  G i ấ y  p h é p  c h o  P T V T  q u a  b i ê n  g iớ i /P e r m i t t e đ  D o c u m e n t  o f  

m e a n s  o f  t r a n s p o r t a t i o n :

-  G i ấ y  p h é p  q u a  b i ê n  g i ớ i  s ố / T r a n s i t N o : .......................................................... ;

-  N g à y  C ấ p /I s s u e  d a t e : .............................................................................................................. ;

-  C ơ  q u a n  C ấ p / I s s u e  b y  : .....................................................................................................;

-  T h ờ i  h ạ n  c h o  p h é p / D u r a t i o n  A l I o w e d  f o r  b e i n g  i n  V i ệ t  N a m :

n g à y / d a t e ' N g à y  t á i  x u â t / R e - e x p o r t a t i o n  d a t e ’ .......... ;

P h ư ơ n g  t iệ n  q u a  c ử a  k h ẩ u  h ồ i:

..........g i ờ ............n g à y ......../ ........./ 2 0 ............

K ý ,  đ ó n g  d ấ u  c ô n g  c h ứ c :
(S ig n a tu r e  a n d  s ta m p )

II. T Á I  X U Ấ T  (R E -E X P O R T )
1. X ác nhân  của công chức t iế p n h ậ n hồ  sơ: 
(Authentication of customs documtints receiver)
-  C ử a  k h ẩ u  t á i  x u ấ t : ...................................................... ;

□  M iễ n  k iể m  tra;

□  K iể m  tra  p h ư ơ n g  t iệ n  v ậ n  tả i;

□  K h a i b ổ  s u n g  (n ế u  c ó );

K ý ,  đ ó n g  d ấ u  c ô n g  c h ứ c

(S ig n a tu r e  a n d  s ta m p )

-  P h ạ m  v i  h o ạ t  đ ộ n g / T r a v e l ỉ i n g  A r e a : .................................................................. ;

-  C ử a  k h ẩ u  t á i  x u ấ t / E x i t  C h e c k p o i n t : .................................................................;

E .  M u c  đ í c h  v à o  V i ê t  N a m  ( P u r p o s e  o f  E n t e r in g  V i e t  N a m )  :

V ậ n  c h u y ể n  h à n g  C h ờ  h à n h  k h á c h  K h á c  

 C o m m o d ity  tr a n s p o r t   P a s s e n g e r s  ừ a n s p o r t   O th er

N g à y  ( d a t e - d /m /y ) .......J.........7 2 0 ........

N g ư ờ i  đ i ề u  k h iể n /S k ip p e r /M a s t e r

K ý / S i g n a t u r e

2. Xác nhân cùa công chức kiểm tra. giám sát: 
(Authentication of examiner of means of transportation) 
□  B i ê n  b ả n  v i  p h ạ m  ( n ế u  c ó ) ;

P h ư ơ n g  t i ệ n  q u a  c ử a  k h ẩ u  h ồ i:

........... g i ờ ............. n g à y ........./ ............/ 2 0 .........

Ký, đóng dấu công chức 
(S ig n a tu re  an d  stam p)

G h i c h ú /N o te :  K hai bổ sung (n ếu  có) ờ  tran g sau/Supplem ental D ecla ra tio n  (if  

any) in  v erso .



Mẫu 53/PTVTĐS/TN-TX/2013

PHẦN KHAI BỔ SUNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
(SUPPLEMENTAL DECLARATTON FOR MEANS 0F TRANSPORTATION)

PHẦN NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN KHAI BÁO
(DECLARATION OF THE OPERATOR OF MEANS OF TRANSPORATION)

PHẦN HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC
(FOR CUSTOMS USE)

1. Thay đồi so với tam nhập/tạm xuất (nêu cóì 
(Changes made to the means of transportation (if any)): 
a/ Thay người điều khiển PTVT (Change raade to Operator of 
means of transportation): □
- Ho và tên/Full name :.................... ..................................... ;

2. Xác nhân của công chức tiếp nhận: 
(Authentication of customs documents 
receiver)
- về hồ sơ (Of dossiers)............................

- Quốc tịch/Nationality :................ ......................................... ;
- Địa chỉ thường trú/Permanent residential address :................

- Số Hộ chiếu hoặc Giấy thông hành :......................................,
(Passport or Border-pass No.)

+ Ngày cấp (date of issue-d/m/y) :...... /....... /20.......
b/ Gia hạn thời hạn lưu hành PTVT (Extenssion of operation of 
means of transportation): □
- Văn bản gia hạn số :........................................................... ,

(No of permitted document allovving such extenssion)
+ Đươc phép lưu hành đến hết ngày : ......./....720......... ,

(Duration of operation extended to)
+ Cơ quan gia hạn :............................................................
(Authority aIlowing such extension):
+ Ngày cấp (date-d/m/y): .......J ....... 720.......

- Lý do gia hạn:(Reason(s) for such extension)
+ Sửa chữa (repair)  + Tai nạn giao thông (accidents) □

+ Lý do khác (other) :.........................................................

Ngày (date-d/m/y)......J...... J 20....
Người khai báo (Customs declarant)

Ký (Signature) Ghi rõ họ tên (Full name)

+ Ngày (Date):.... /......... / 20....
Ký, đóng dấu công chức 
(Signature and stamp)



Mẫu 54/PTVTĐS/TX-TN/2013

TỜ KHAI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG SÔNG TẠM XUẤT-TÁI NHẬP
(CUSTOMS DECLARATION FOR 'ẼẸMPORARY EXPORT AMD RE-TMPORT MEANS OF TRANSPORTATION)

(Liên 1: Bản giao người điều khiển phương tiện/Copy 1: For the Skipper/Master of ship)
Số tờ khai (Declaration No.):/TX/HQCK  N g à y  (date-d/m/y) : / /20..

P H Ầ N  N G Ư Ờ I  Đ IỀ U  K H I Ể N  K H A I  B Á O
(DECLARATIO N  OF THE OPERATOR OF M EANS OF TRANSPORTATION)

P H Ầ N  H Ả I  Q U A N  L À M  T H Ú  T Ụ C  
(FO R CUSTOM S USE)

A - N g ư ờ i  đ i ề u k h i ể n  p h ư ơ n g  t i ệ n / S k Ĩ D Đ e r / M a s t e r s  D e t a i l :

-  H o  v à  t ê n / F u l l  n a m e  :.....................................................................................................;

-  Q u ố c  t i c h / N a t i o n a l i t y  : .....................................................................................................;

- H ộ  c h i ế u  s ố / P a s s p o r t N o  : .................................................................................................;

-  G i ấ v  t h ô n g  h à n h  S ố /B o r d e r  P a s s  N o : ................................................................. ;

+  N g à y  C ấ p / I s s u e  D a t e : ....................................................................................... ;

+  N ơ i  C ấ p /I s s u e  P l a c e : ...................... ...................................................................;

-  Đ i a  c h ỉ / A d d r e s s : ....................................................................................................................... ;

B .  N h â n  d a n s  P h ư ơ n g  t i ệ n / D e t a i i  o f  m e a n s  o f  t r a n s p o r ía t io n :

-  L o a i  / T y p e : ................................................................................................................................... ;

-  N h ã n  h i ệ u / L a b e l  o r  m a r k  : .............................................................................................;

I .T Ạ M  X U Ấ T  (T E M P O R Ạ R Y -E X P O R T )
1. X á c  n h ậ n c ủ a  c ô n g c h ứ c  t iê p n h ậ n h ồ sơ : 

(Authentication o f  customs documents receiver)

□ M i ễ n  k i ể m  tr a;

□  K iể m  tr a  p h ư ơ n g  t iệ n  v ậ n  tả i;

K ý ,  đ ó n g  d ấ u  c ô n g  c h ứ c  

( S i g n a t u r e  a n d  s t a m p )

2 . X á c  n h â n  c ủ a  c ô n g  c h ứ c  k iêm  tr a  g i ám  sát: 
(Authentication o f  examiner o f  means o f  transportaúon)

□  B i ê n  b ả n  v i  p h ạ m  ( n ế u  c ó ) ;

-  B i ể n  k i ể m  s o á t  S ố / L i c e n c e  P l a t e  N o  : .................................................................. ;

-  N ư ớ c  đ ă n g  k ý / R e g i s t e r i n g  C o u n t r y  : ................................................................. ;

-  T ả i  t r o n g / L o a d i n g  C a p a c i t y  : ...................................................................................... ;

c .  C h ủ  s ỡ  h ữ u  p h ư ơ n g  t i ệ n / O w n e r  o f m e a n s  o f  t r a n s p o r t a t i o n :  

K h a i b áo , n ế u  n g ư ờ i đ iề u  k h iể n  k h ô n g  l à  c h ủ  s ở  h ữ u  p h ư ơ n g  t iệ n  (g ồ m :  

c á  n h â n , c ô n g  t y ,  c ơ  q u a n )  /F u l l  in , i f  M a s te r  is  n o t  th e  O w n e r  o f  

m e a n s  o f  tr a n s p o r ta t io n  ( in c lu d e d :  p r iv a te ,  c o m p a n y ,  o r g a n iz a t io n )

+  H ọ  v à  t ê n / F u l l  n a m e : .....................................................................................................;

+  Q u ố c  t ị c h / N a t i o n a l i t y  :

P h ư ơ n g  t i ệ n  q u a  c ử a  k h ẩ u  h ồ i:

..........g i ờ ............n g à y ......J .........J  2 0 ............

K ý ,  đ ó n g  d ấ u  c ô n g  c h ứ c  

(S ig n a t u r e  a n d  s ta m p )

II . T Á I  N H Ậ P  (R E -ỊM P O R T )_
1. X ác  n h â n  c ù a  c ô n í  c h ứ c  t iế p n h â n  h ồ  sơ :

+  Đ ị a  c h ỉ / A d d r e s s : ................................................................................................................ ;

D .  G i ấ y  p h é p  c h o  P T V T  a u a  b i ê n  g i ớ i / P e r m i t t e d  D o c u m e n t  o f  

m e a n s  o f  ừ a n s p o r t a t i o n :

-  G i ấ y  p h é p  q u a  b i ê n  g i ớ i  s ố / T r a n s i t  N o : .......................................................... ;

-  N g à y  C ấ p / I s s u e  d a t e : ...............................................................................................................;

-  C ơ  q u a n  C ấ p / I s s u e  b y  :...................................................................................................... ;

-  T h ờ i  h ạ n  c h o  p h é p / D u r a t i o n  A l l o w e đ  f o r  g o i n g  o u t  V i ệ t  N a m :  

........... n g à y / d a t e ;  N g à y  t á i  r i h ậ p / R e - i m p o r t a t i o n  d a t e : ................................... ;

-  P h ạ m  v i  h o ạ t  đ ộ n g / T r a v e l l i n g  A r e a : ...................................................................;

-  C ử a  k h ẩ u  t á i  n h ậ p / E n t r y  C h e c k p o i n t : .......................................................... ;

E .  M u c  đ í c h  r a  k h ỏ i  V i ê t  N a m  Í P u r p o s e  o f  a o i n g  o u t  V i e t  N a m ') :

 V ậ n  c h u y ể n  h à n g  C h ở  h à n h  k h á c h   K h á c  

u  C o m m o d ity  ừ a n s p o r t  ■—1 P a s s e n g e r s  ừ a n s p o r t  * O th e r

N g à y  ( d a t e - d /m /y ) ....... . / .......... / 2 0  ,

N g ư ờ i  đ i ề u  k h iể n /S k ip p e r /M a s t e r  

K ý /S ig n a t u r e

G h i ch ú /N o te: K h a i b ổ  su n g  (n ếu  có ) ở  trang  sau/Su pD Ỉem ental D ec la r a tio n  ( i f  

a n y) in verso .

(Authentication of customs docưments receiver)
-  Cửa khẩu tá i n h â p : ........................................... ;
- Ngày :......... / ......... J 2 0 .............
□  M iễ n  k iể m  tra;

□  Kiểm tra phương tiện vận tải;
□  Khai bổ sung (nếu có);

K ý ,  đ ó n g  d ấ u  c ô n g  c h ứ c  

(Signature and stamp)

2. Xác nhân của công chức kiềm tra. giám sát: 
(Authenticatìon of examiner of means of transportation)
□  Biên bản vi phạm (nếu có);

Phương tiện qua cửa khẩu hồi:
.........g i ờ ....... . n g à y ......J ........ 720.......

K ý, đóng dấu công chức 
(S ig n a tu r e  a n d  s ta m p )



Mẫu 54/PTVTĐS/TX-TN/2013

PHẦN KHAI BỔ SUNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
(SUPPLEMENTAL DECLARATION FOR MEANS OF TRANSPORTATION)

PHẦN NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN KHAI BÁO
(D E C L A R A T IO N  O F  T H E  O P E R A T O R  O F  M E A N S  O F T R A N S P O R A T IO N )

PHẦN HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC
(FOR CUSTOMS USE)

1. Thay đổi so với tam nhập/tạm xuất (nếu có)
(Changes made to the means of transportation (if any)): 
a/ Thay người điều khiển PTVT (Change made to Operator of 
means of transportalion): □
- Họ và tên/Full name :........................................................■

2. Xác nhận của công chức tiếp nhận: 
(Authentication of customs documents 
receiver)
- về hồ sơ (Of dossiers)...........................

- Quốc tich/Nationality :........................................................;
- Đia chỉ thường trú/Permanent residential address :...............

+ Ngày (Date):..../........./ 20....
Ký, đóng dấu công chức 
(Signature and stamp)

- Số Hộ chiếu hoặc Giấy thông hành :.................................... ,
(Passport or Border-pass No.)

+ Ngày cấp (date of issue-d/m/y) :....../......./20.......
b/ Gia hạn thời hạn lưu hành PTVT (Extenssion of operation of 
means of transportaíion): □
- Văn bản gia han số:.........................................................,

(No of permitted document allowing such extenssion)
+ Đươc phép lưu hành đến hết ngày : ....../ .... / 20.........,

(Duration of operation extended to)
+ Cơ quan gia hạn :..........................................................
(Authority allowing such extension):
+ Ngày cấp (date-d/m/y): ......../ ....... /20.......

- Lý do gia hạn:(Reason(s) for such extension)
+ Sửa chữa (repair) □ + Tai nạn giao thông (accidents) □
+ Lý do khác (other) :.......................................................

Ngày (date-d/m/y)......J.....J 20.....
Người khai báo (Customs declarant)

Ký (Signature) Ghi rõ họ tên (Full name)



Mẫu: 55/BLK-ĐS/2013 

BẢN TRÍCH LƯỢC KHAI HÀNG HOÁ DỠ XUỐNG TỪNG GA LIÊN VẬN NỘI ĐỊA

STT Nhãn hiệu 
tầu nhập  

cảnh

N gày tàu  
đến Việt 

Nam

s ố Vận  
tải đơn

Số hiệu 
toa xe

số niêm phong N gày
khỏi
hành

Ga gửi 
hàng

Ga
nhận
hàng

T ên hàng Luợng
hàng

Đơn vị 
tính

H ải
quan

H ãng  
vận tải

- 1- - 2- - 3- - 4- -5- - 6- -7- - 8- - 9- - 10- - 11- - 12- - 13-

Ngày....tháng..... năm 20......
(3) Hải quan ga liên vận nội địa

(ký tên, đóng dấu công chức)

Ngày....tháng..... năm 20......
(2) Hải quan ga liên vận biên giói

(ký tên, đóng dấu công chức)

N gày....tháng..... năm 20...
(1) Người lập bản trích

(ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu: 56/HSHT-KTT/SXXK/2013

BẢNG KÊ CÁC TỜ KHAI XUẤT KHẨU SẢN PHẨM 
ĐƯA VÀO QUYẾT TOÁN

Tên doanh nghiệp: -.. 
Mã số doanh nghiệp: 
Số hồ sơ quyết toán:.

STT Sô/ Loại hình 
tờ khai

Ngày 
đăng ký

Ngày thực 
xuất

Đơn vị Hải 
quan đăng ký 

tờ khai

Ghi
chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

N gày.... tháng  ...năm  ....... , ngày ....tháng ....năm ...
Công chửc hải quan kiểm tra, đối chiếu Giám đốc doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu công chức) (Ký, đóng dẩu, ghi rõ họ tên)



«

M ẫu 57/H SHT-KTT/SXXK/2013:

BẢNG BÁO CẢO QUYẾT TOÁN SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU

Tên Doanh nghiệp: ; Địa chỉ:
M S số doanh nghiệp:
Số hồ sơ:

!

STT
Tên/Mã nguyên 

liệu, vật tư

Nguyên liệu, vật tư (NL, VT) nhập khẩu Nguyên liệu, vật tư đã sử dụng sản xuất sản phẩm xuất khẩu NL, VT xuất trả lại

Lượng 
NL, VT 
tồn cuối 
. kỳ

Xử lý NL, VT tồn
cuối kỳ

1 Tờ khai nhập khấu

Đơn vị 
tính

Tên/MS sản 
phẩm xuất khẩu

Tờ khai xuất khẩu

Đơn 
vj tinh

Định mức 
NL.VT 

(kể cà hao 
hụt)/ đơn

vị sàn 
phẩm

Lượng NL, 
VT sử 

dụng sòn 
xuất SP 

XK

Tờ khai 
xuất khẩu 

(số; ký 
hiệu; ngày 
đãng ký)

Lượng 
NL, VT 
xuất trả 

lại

Chuyển 
theo dõi 

tiếp

Chuyển 
mục dich 

khác
Số; ký hiệu; 
ngày đang 

kỷ

Ngày 
hoàn 
thành 

thủ tục

Lượng
NL.VT

nhập
khẩu

Lượng 
NL.VT 
tồn dầu 
kỳ chưa 

quyết

Số; ký 
hiệu; ngày 

đăng ký

Ngày 
hoàn 

thành thủ 
tục hải
qi.an

Luợng 
sản phẩni 

xuất 
khẩu

(0 m m H) (5) (6) ro ra) (9) -Ái"J íll) 021 (13) (14) (15) 06) ( 1 8 )

Ngày tháng năm Ngày tháng năm
Công chức hải quan kiềm tra, đối chiếu Giám đốc doanh nghiệp

(Kỷ tên, đóng dẩu công chức) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên )

Ghi chú:

(1)- C ộ t (6) clil áp dụng đối với nlittng tờ  khai nhập kliầu N L , VT quyết toán lảni nhiều lần; lượng NL, VT lốn đầu kỳ chưa quyết toán cùa lần quyết toán sau  l i  lirợng H L .V T tồn cuối kỳ của lầii quyết luáii tnrớc

(2)- C ộ t (1 5) và (16) clil ốp dụng dói vá i những Inrimg họp xuấl trả nguyên vật liệu dủ điều kiện đư ợc hoàn thuế nhập khấu

(3)- Lượn í» NL, VT tồn cuái kỳ lại cột (17)= Lirợng NL, VT nliập kliâu tại cột (5) hoặc luợng NL, VT lồn dẩu kỳ chưa quyết toán  tại CỘI (6) - Urọiig NL, VT sir dimg sàii xuất sp xuất kliáu lại cột (14)-LirợMg NL, vặt lư xuất trá lại cột 16.

24



Mẫu 58/HSHT-KTT/SXXK

BÁO CÁO TÍNH THUẾ TRÊN NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU

Tên Doanh nghiệp 
M ỉ số doanh nghiệp:
Số hồ sơ: ; H ợp đ ồng nhập khẩu: ; Họp đồng x uất khẩu:

STT

Tờ khai nhập khẩu nguyên liệu, vật tư (NL, VT) Tờ khai xuất khấu Lượng 
NL,VT sử 

dụng cho SP 
XK và xuất 

trà lại

Lượng 
NL, VT tồn

Số tiền thuế 
xin hoàn/ 
không thu

Số thuế phải 
thu hoặc 

chuyển theo 
dõi tiếp

Ghi chúSố; ký hiệu, 
ngày đăng

ký

Ngày 
thực nhập

Tên, m ỉ 
NL.VT

Đơn vj 
tinh

Số lượng Đơn giá 
tính thuế

Tỷ giá Thuế suất 
thuế NK

Số thuếNK 
phãi thu

SỐ, ký hiệu; 
ngày đăng ký

Ngày thực 
xuất

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1

*

Ngày tháng năm ............... . ngày ......... tháng...... năm..
Cống chức h ỉi  quan k iỉm  tra, đối ch líu  Giám đác doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu công chức) (Kỷ, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Số liệu ghi tại cột (13) của Bủng này là lấy số liệu từ cột (14) vả cột (16) cùa bảng 57/HSHT-KTT/SXXK; số liệu ghi tại cột (14) cùa Bảng này lấy số liệu từ cột (17) của bảng 57/HSHT-KTT/SXXK.



Mẫu số: 59/TB-TTN-TCN1/2013- Thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp cho người 
nộp thuế

........................... (1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
................................  Độc lập - T ự  do -  Hạnh phúc

Số:...... /TB-(2). .. .....  ........ngày ... tháng ... năm

THÔNG BÁO 
v ề  tiền thuế nợ và tiền chậm nộp

Kính gửi:(4)......................... ..........................................

Chi cục Hải quan ..........................................................thông báo:

1 / ...............................................(4) còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp của các
tờ khai hải quan mở tại Chi cục Hải quan......................l à ...........................đồng.

(Chi tiết theo bảng kê đính kèm)
2/ Yêu c ầ u ........................ (4) nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp của các

tờ khai (theo bảng kê nêu trên) vào tài khoản số ..................... mở tại Kho bạc
Nhà nước.........................................

Quá thời hạn quy định m à ......................................... (4) không thực hiện
việc nộp tiền thuế, tiền chậm nộp theo thông báo này thì cơ quan hải quan sẽ áp 
dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Tổ chức, cá nhân được thông báo 01 bản
 - .............................................  01 bản
- Lưu .............................................bản

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chủ:
(1) Dòng trẽn ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dỏng dưới ghi tên cơ quan ra thông 
báo;
(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;
(3) Ghi địa danh hành chính;
(4) Ghi tên người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp.



BẢNG KÊ CÁC TỜ KHAI NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP
(kèm theo Thông báo s ố ........ ngậy ... tháng ... năm ........... .)

STT Tờ khai hải quan Số tiền thuế còn nợ Số tiền chậm nộp đến 
ngày thông báo



M ẫu số: 60/TB-TTN-TCN2/2013 - Thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp cho tổ chức

(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
..... Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

S ố:.............. /TB-(2)......... ........ ngày  ... tháng ... n ă m .............

THÔNG BÁO 
v ề  tiền thuế nợ và tiền chậm nộp

Kính gửi:(4)....................................................................

Chi cục Hải quan......................................................... thông báo:

1 / .............................................. (4) nhận bảo lãnh số tiền thuế theo văn bản
bảo lãnh s ố ......... ngày ... tháng ... năm

Đơn vị được bảo lãnh là :(5)

Đến n a y ............................ (5) còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp của các tờ
khai hải quan mở tại Chi cục Hải.quan......................... l à ..............................đồng.

(Chỉ tiết theo bảng kê đính kèm)

2/ Yêu cầu ...........................................(4) nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm
nộp của các tờ khai (theo bảng kê nêu trên) vào tài khoản số 
.........................................mở tại Kho bạc Nhà nước................................................

Quá thời hạn quy định mà .........................................  (4) không thực hiện
việc nộp tiền thuế, tiền chậm nộp theo Thông báo này thì cơ quan Hải quan sẽ 
áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
- Tô chức cá nhân được thông báo 01 bản; (Ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 - ...........................................................01 bản;
- Lưu............................................. bản;

G h i  c h ủ :

Dỏng trên ghì tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông 
báo;
^  Ghi chữ viết tất tên cơ quan ra thông bảo;
^  Ghi địa danh hành chính;

Ghi tên tổ chức bảo lãnh;
® Ghi tên người xuất nhập khẩu được bảo lãnh.



Phụ lục IV
TỜ KHAI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU - NHẬP KHẨU TẠI CHỖ HQ/2013-TC
Ban hành kèm theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính.

H Ả I  Q U A N  V I Ệ T  N A M T Ờ  K H A I  H À N G  H O Á  X U Ấ T  K H Ấ U - N H Ậ P  K H Ẳ U  T Ạ I  C H Ỗ 
___________________________ (Bản lưu Hải quan)_______________________________ HQ/2013-TC

A.PHẰN KÊ KHAI VÀ TÍNH THUẾ CỦA NGƯỜI XUẤT KHẨU, NGƯỜI NHẬP KHẨ U

1.Người xuất khẩu tại chỗ: 5. Loại hình XK:

□  SXXK

□  GC

□

6-Giấy phép XK:

Số:
Ngày:
Ngày hết hạn:

7.Hợp đồng XK.:

Số:
Ngày:
Ngày hết hạn:

2.Người nhập khẩu tại chỗ: 8. Loại hình NK: 9.Giấy phép NK:

Số:
Ngày:
Ngày hết hạn:

10.Hợp đồng 
NK:

Số:
Ngày:
Ngày hết hạn:

□  SXXK

□  gc

□

3.Người chi định giao hàng: 11. Địa điểm 
giao hàng:

12.Hoá đơn VAT 
Sổ:
Ngày:

13. Hoá đơn 
thương mại NK: 
Số:
Ngày:

4.Người làm thù tục hài quan: 14.Phương thức

thanh toán:
- Hàng XK:
- Hàng NK:

15. Đồng tiền thanh toán:

- Hàng XK:..............Tỷ giá:..............
- Hàng N K :..............Tỷ giá;............

Số
T
T

16.Tên hàng 
Quy cách phẩm chất

17-Mãsé 
hàng hoá

18.Đơn 
vị tính

19. Lượng Tính th u ế  của người  NK

20. Đơn giá 
nguyên tệ

21. Trị giá 
nguyên tệ

1

2

3

4

SỐ
T
T

22.Thuế nhập khẩu 23-Thuế GTGT (hoặc TTĐB) 24.Thu khác

Thuế
suất
(%)

Trị giá tính thuế 
(VNĐ)

Tiền thuế Thuế suất (%) Tri giá tính thuế 
 (VNĐ)

Tiền thuế Tỷ lê 
(%)

SỐ tiền

Ị

2

3

4

Cộng: -

25-Tổng số tiền thuế và thu khác (ô 22+23+24): Bằng số :......................................................................................................................................
Bằng chữ:................................. ................................................... ..............................................................................................................................

26. Chứng từ xuất khẩu kèm theo: Bàn chính Bản sao
- Hợp đồng thương mai: ............................................
- Giấy phép: ...........................................
-H o á  đ ơ n  VAT: ...........................................

27.Chứng từ nhập khẩu kèm theo: Bản chính Bản sao
- Hợp đồng thương mại: ...................  ...................
- Giấy phép: ....................  ...................
- Hoá đơn thương mại: ...................  ..................

28.Người xuất khẩu tại chỗ: T ôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm 
tmởc pháp luật về những nội dung khai báo trên tờ khai này.

Ngày.........tháng.........năm.............

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

29.Người nhập khẩu tại chỗ: Cam kết sẽ làm thủ tục nhập khẩu tại Chi
cục Hài quan...., thuộc Cục Hải quan.........và đã nhận đúng, đủ các sản
phẩm đã kê khai và chịu trách nhiệm về nội dung khai trên tờ khai này.

Ngày........ thảng .......năm.........

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tẽn)



B- PHẦN DÀNH CHO HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC XUẤT KHẨU

Tổng cục Hài quan Tờ khai số :........... / XK/ ........-TC/ .......... Công chức đăng ký (ký, đóng diu số 
hiệu công chức)

Kiểm tra toàn bộ 

....giờ...,ngày

hàng hoá (ký, đóng dấu số hiệu công

i  tục hải quan (ký, đóng dấu số hiệu công 

cý (ký, đóng dấu số hiệu công chức) 

uế -nhập khẩu

Thuế suất Tiền thuế 
(%)

43. Tổng sá tiền phải điều chinh sau khi 
kiểm tra (Tãng/Giảm):

Bằng chữ:

(Ký, đóng dấu số hiệu công chức)

Chi cục Hải quan:....................

30. Phần ghi két quả kiểm tra cùa Hải quan 
Người quyết định hình thức kiểm tra;

Hình thức kiểm tra:  Miễn kiểm

Địa điểm kiểm tra:

Kết quả kiểm tra:................................

31. Đại diện doanh nghiệp xuất khẩu

33 Xê phí hải quan:______________
Biên lai thu lê phí sổ :.........................

34.Công chức kiểm tra thuế (Ký, ghi 
rỗ, ngày, tháng, năm đóng dấu số 
hiệu công chức)

Tổng cục Hải quan
Cuc Hải quan:...........................
Chi cục Hải quan;..................

Số TT 37 Mã số hàng hoá

1

2

SỐTT 41. Tiền thuế GTC

Trị giá tính thuế 
(VNĐ)

1

2

44.Tổng số thuế và thu khác phải nộp 
Thông báo thuế/Biên lai thu thuế sổ:,

45 Lệ phí hải quan: ...........................
Biên lai thu lệ phí số: .........................

46.Ghi chép khác của tải quan

Số lượng phụ lục tờ khai:.........................

l i  quan
ký, đỏng đấu số hiệu công chức)

tra ũ  Kiểm tra xác suất Tỷ lệ : .....

Thòi gian kiểm tra; Từ.....giờ.... , ngày Đến

tại chỗ (ký, ghi rõ họ tên) 32. Công chức kiểm tra thực tế
chức)

........ ...Ngày:......................................................... .......................... ..

35.Ghi chép Hả i  cùa hải quan 36. Xác nhận đã làm thủ
chức)

c  PHẦN  DÀNH CHO HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC NHẬP KHẨU

Tờ khai số:.......... / NK/........ -TC/ ............ Công chức đăng
Ngày đăng ký:____ ____ ____________
Số lượng phụ lục tờ  khai:____________

Phần Hải quan kiểm tra tính thuế

38-Lượng 39)cm giá 40.Tièn th
tính thllê -------------------- T--------------------------

Trị giả tính thuế 
(VNĐ)

ÌT (hoặc TTĐB) 42-Thủ kho

Thuế Tiền thuê Tỷ lệ (%) số tiền 
suất (%)

(025+36): __  _ ........................Bằng chữ:. ..

— ................ .Ngày:.............................................. ...........................

47.Xác nhận đã làm thủ tục hãi quan



Phụ lục số:

PHỤ LỤC TỜ KHAI XUẤT KHẤU-NHẬP KHẨU TẠI CHỖ
(Bản lưu Hải quan)

Kèm tờ khai số.................../NK/.................TC/............. Ngày............... PLTKHQ/2Q13-TC
A . P H Ằ N  K Ê  K H A I  V À  T Í N H  T H U Ê  C Ủ A  N G Ư Ờ I  X U Ẩ T  K H Ẳ U , N G Ư Ờ I  N H Ậ P  K H Ả U

Số
TT

lổ.T ên hàng, quy cách 
phẩm  chất

17.M ã số hàng 
hoá

18. Đơn vị 
tín h

19. Lượng 20. Đơn giá 
n g u y ên  tệ

21 .Trị giá nguyên tệ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

2 2 .T h u ế  nh ập  k h ẩu 23. Thuế GTGT 
(h o ặ c  th u ế  T T Đ B )

2 4 . T hu k h ác

Số
TT

T h u ế
suất
(%)

Trị g iá  tín h  th u ế  
(V N D )

T iền  th u ế T h u ế  suất 
(% )

Trị g iá  tín h  
th u ê  

(VND)

T iề n  thuế T ỳ  lệ  (% ) S ố  tiền

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

C ộ n g

2 8 .N g ư ờ i  x u ấ t  k h ẩ u  tạ i  c h ỗ :  T ô i  x in  c a m  đ o a n , c h ịu  tr á c h  

n h iệ m  tr ư ớ c  p h á p  lu ậ t  v ề  n h ữ n g  n ộ i  d u n g  k h a i b ả o  tr ê n  t ờ  

k h a i n à y .

( K ý  t ê n ,  đ ó n g  d ấ u , g h i  r õ  h ọ  t ê n )

2 9 .N g ư ờ i  n h ậ p  k h ẩ u  tạ i c h ỗ :  C a m  k ế t  s ẽ  là m  th ủ  t ụ c  n h ậ p

k h ẩ u  tạ i  C h i c ụ c  H à i  q u a n .. . . ,  t h u ộ c  C ụ c  H ả i  q u a n ............

v à  đ ã  n h ậ n  đ ú n g ,  đ ủ  c á c  s ả n  p h ẩ m  đ ã  k ê  k h a i v à  c h ịu  

ừ á c h  n h iệ m  v ề  n ộ i  d u n g  k h a i tr ê n  t ờ  k h a i  n à y .

( K ý  t ê n ,  đ ỏ B g  d ấ u , g h i  r õ  h ọ  t ê n )



Số
TT

33.Mã số hàng hoá 34. Lượng 35. Đơn giá tính thuế

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

36. Tiền thuế nhập khẩu 37. Tiền thuế GTGT (hoặc TTĐB) 38. Thu khác

Sổ
TT

Tri giá tính thuế 
(VND)

Thuế suất 
(%)

Tiền thuế Tri giá tính thuế 
(VND)

Thuế suất 
(%)

Tiền thuế Tỷ lệ 
(%)

Số tiền

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

42.Cán bộ kiểm tra thuế (ký, ghi rõ ngày, tháng, năm, đóng dấu số hiệu công chức)



H Ả I  Q U A N  V IỆ T  N A M TỜ KHAI HÀNG HOÁ XUẲT KHẢU-NHẬP KHAU TẠI CHỎ
(Bản ỉm  người khai hài quan) HQ/2013-TC

A.PHẰN KÊ KHAI VÀ TÍNH THUẾ CỦA NGƯỜI XUẤT KHẨU, NGƯỜI NHẶP KHẲU

1 .Người xuất khẩu tại chỗ: 5. Loại hình XK:
□  SXXK
□  GC

□

6.Giấy phép XK: 
Số:
Ngày:
Ngày hết hạn:

7.Hợp đồng XK: 
SỔ:
Ngày:
Ngày hết hạn:

2.Người nhập khẩu tại chỗ: 8. Loại hình NK:
□  SXXK
□  GC

□

9.Giấy phép NK:

Số:
Ngày:
Ngày hết hạn:

10.Hợp đồng NK: 
SỐ:
Ngày:
Ngày hết hạn:

3.Người chi định giao hàng: 11. Địa điểm 
giao hàng:

12.Hoá đon VAT 
Số:
Ngày:

13. Hoá đơn 
thương mai NK: 
SỐ:
Ngày:

4.Người làm thù tục hải quan: 14.Phương thức

thanh toán: 
-Hàng XK: 
-Hàng NK:

15. Đồng tiền thanh toán:

-Hàng X K :..............Tỷ giá:.............

Số
TT

16. Tên hàng, 
qui cách phẩm chất

17. Mã số 
hàng hoá

18. Đơn 
vị tính

19. Lượng Tính thuế của người NK

20. Đơn giá 
nguyên tệ

21. Trị giá 
nguyên tệ

1

2

3

4

SỐ
TT

22.Thuế nhập khẩu 23.Thuế GTGT (hoặc TTĐB) 24.Thu khác

Thuế
suất
(%)

Trị giá tính thuế 
(VNĐ)

Tiền thuế Thuế suẩt (%) Trị giá tính thuế 
(VNĐ)

Tiền thuế Tỷ lệ 
(%)

SỐ tiền

1

2

3

4

Cộng:

25.Tổng số tiền thuế và thu khác (ô 22+23+24): Bằng s ố :..................................................................................................................................

26. Chứng từ xuất khẩu kèm theo: Bản chính Bản sao
- Hợp đồng thương mai: .....................................
- Giấy phép: .................................... ..
-H o á  đơnVAT: ......................................

27. Chứng từ nhập khẩu kèm theo: Bản chính Bản sao
- Hợp đồng thuong mai: .................... ...................
- Giấy phép ....................  ..................
- Hoá đơn thương mai: .................... ..................

28. Người xuất khẩu tại chỗ: Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiêm 
trước pháp luật về những nội dung khai báo trên tờ khai Dày.

N gày .........thán g .........năm.......

(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

29. Người nhập khẩu tại chỗ: Cam kết sẽ làm thủ tục nhập khẩu tại Chi cục Hải
quan...., thuộc Cuc Hải quan.........và đã nhận đúng, đủ các sản phẩm đã kê khai
và chịu trách nhiệm vẽ nội dung khai trẽn tờ khai này.

N gày .........tháng ....... năm......

(ký tên;đóng dấu, ghi rõ họ tên)



B- PHẰN DÀNH CHO HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC XUẤT KHẨU

Tổng cục Hài quan Tờ khai số : ............ IX.K/........ -TCJ..........
Cuc Hải quan:..............................  Ngày đăng ký:............................................
Chi cục Hài quan:.......................  Sô lượng phu lục tỉr khai:...........................

Công chức đàng ký (ký, đóng dấu số 
hiệu công chức)

Phần Hải quan kiểm tra thực tế hàng hoá

30. Phần ẹhi kết quả kiểm tra của Hải quan
Nguời quyết định hình thức lđểm tra; (ghi rõ họ têi

Hỉnh thức kiểm tra: O  Miễn kiểm tra L

Địa điểm kiểm tra: Thời 
Kết quả kiểm tra;.........................................................

1, đóng dấu sỗ hiệu công chức)

] Kiểm tra xác suất. Tỷ lê : ......% ũ  Kiểm tra toàn bộ

gian kiểm tra: Từ..... giờ.... ,ngày Đen: . . . . g i ờ n g à y

31. Đại diện doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ (ký, ghi rồ họ tên) 32. Công chức kiểm tra thực tế hàng hoá (ký, đóng đấu sổ hiệu công 
chức)

33.Lệ phi hải quan:.....................................................
Biên lai thu lê phi sổ:.................................................. ..Ngày:.................................................... .......................................... ........ ......................

34.Công chức kiểm tra thuế (ký, ghi 35.Ghi chép khác của hải quan 
rõ, ngày, tháng, năm, đóng dấu sế 

hiệu công chức)

36. Xác nhận Đã làm thủ tục hải quan (ký, đóng dấu số hiệu 
công chức)

c. PHẰN DÀNH CHO HẢI QUAN LÀM THỦ TỤC NHẶP KHẨU

Tổng cục Hải quan Tờ khai số:
Cuc Hải quan;............................. Ngày rtsng
Chi mn Hãi qnarr.................  SẨ hrrmp pl

...........7NK/.........-TC/............
ký:.......................................

Công chức đăng ký (ký, đóng dấu số hiệu công chức)

Phần Hải quan kiểm tra thuế

Số 37. Mã số hàng hoá 38. Lượng 
TT

39. Đơn giá 
tính thuế

40. Tiền thuế nhẬp khẩu

Trị giá tính thuế 
(VNĐ)

Thuế suất 
(%)

Tiền thuế

1

2

3

SỐ 41. Tiền thuế GTGT (hoặc TTĨ 
TT

Trị giá tinh thuế Thuế 
(VNĐ) suất (%)

>B) 42.Thu khác 43. Tổng só tiền phải điều chinh sau khi 
kiểm tra (Tăng/Giàm):

Băng chữ:

Tiền thuế Tỷlệ(%) SỐ tiền

1 -

2

3

44.Tổng số thuế và thu khác phải nộp (ô 25+36):......................................................Bằng chữ:...................................................................
Thông báo thuế/Biên lai thu thuế sổ:...................................................................-Ngày.................................................................................

45.LỄ Dhi hải ouan:.................................................... -BăiiÊ chữ: ............................................................. .......................
Biên lai thu lê phí sổ:..............................................

46.Ghi chép khác của hải quan 47.Xác nhận Đã làm thủ tục hài quan (ký, đóng d iu  số hiệu công chức)



Phụ lục số:
Kèm tờ khai số.................../NK/.................TC/............. Ngày...............PLTKHQ/2013 -TC

PHỤ LỤC TỜ KHAI XUẤT KHẢU-NHẬP KHẨU TẠI CHỖ
(Bản lưu người khai hải quan)

A. PHẦN KÊ KHAI VÀ TÍNH THUÊ CỦA NGƯỜI XUẤT KHÂU, NGƯỜI NHẬP KHẢU

Số
TT

16-Tên hàng, 
quy cách phẩm chất

17.Mã số hàng 
hoả

18. Đơn vị 
tính

19. Luợng 20. Đơn giá 
nguyên tệ

21.Trị giá nguyên tệ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

22.Thuế nhập khẩu 23. Thuế GTGT 
(hoặc thuế TTĐB)

24. Thu khác

Số
TT

Thuế
suất
(%)

Trị giá tinh thuế 
(VND)

Tiền thuế Thuế suất 
(%)

Trị giá tính 
thuế 

(VND)

Tiền thuế Tỷ lê 
(%)

Sổ tiền

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Cộng

28. Người xuất khẩu tại chỗ: Tôi xin cam đoan, chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về những nội đung khai báo 
trên tờ khai này.

29. Người nhập khẩu tại chỗ: Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm tniớc 
pháp luật về những nội đung khai báo trên tờ khai này.

(Ký tên, đóng đấu, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



B. PHẦN HẢI QUAN KIỂM TR A  TÍNH THUẾ

Số
TT

33.Mã số hàng hoá 34. Lượng 35. Đơn giá tính thuế

01

02

03

04

05

0«

07

08

09

10

36. Tiền thuế nhập khẩu 37. Tiền thuế GTGT (hoặc TTĐB) 38. Thu khác

SỐ
TT

Trị giá 
tinh thuế
(VND)

Thuế suất 
(%)

Tiền thuế Trị giá 
tính thuê 
(VND)

Thuế suất 
(%)

Tiền thuế Tỳ lệ (%) Số tiền

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

42. Công chức kiểm tra thuế (ký, ghi rõ ngày, tháng, năm, đóng dấu số hiệu công chức)



Phụ lục V

BẢN HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU TỜ KHAI HÀNG HOÁ 
XUẤT K H ẨU - NHẬP KHẨU TẠI CHỖ HQ/2013-TC

Ban hành kèm theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC 
ngày 10/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

A. Qui đ ịnh chung:

1. Văn bản này chi hướng dẫn sử dụng một số ô, mục của Tờ khai hàng 
hóa xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ. Các ô, mục khác đã thể hiện cụ thể, rõ ràng 
trên tờ khai nên không hướng dẫn thêm.

2. Người khai chỉ được sử dụng một loại mực (không dùng mực đỏ) để 
khai, không được tẩy xoá, sửa chữa.

3. Người khai hải quan khai trên tờ khai xuất khẩu-nhập khẩu tại chỗ 
(HQ/2013-TC) theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư  này.

B. H ướng dẫn sử  dụng cụ thể :

1. Người xuất khẩu tại chỗ khai các ô, mục sau: số 1, số 3, số 5, số 6, số 
7, số 14 (phần hàng XK), số 15 (phần hàng XK), số 16, số 17, số 18, số 19, số 
26 và số 28.

2. Người nhập khẩu tại chỗ khai các ô, mục còn lại của phần A  (Phần kê 
khai và tính thuế của người xuất khẩu, người nhập khẩu) và ghi rõ Chi cục hải
quan........., Cục Hải quan........nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu tại ô 29 Tờ
khai và Phụ lục tờ  khai.

3. Ô số 3: Ghi khách hàng nước ngoài ký hợp đồng mua bán ngoại 
thương với doanh, nghiệp Việt Nam.

4. Ô số 10: Nếu sản phẩm xuất khẩu tại chỗ dùng làm nguyên liệu để 
gia công cho thương nhân nước ngoài thì tại ô này ghi số, ngày ký hợp đồng 
gia công, ngày hết hạn của hợp đồng gia công.

5. Ô số 11: Ghi nơi giao nhận hàng giữa 2 doanh nghiệp xuất khẩu tại 
chỗ, nhập khẩu tại chỗ theo chi định của thương nhân nước ngoài.

6. Ô số 30: cách ghi kết quả kiểm tra thực tế thực hiện như đối với hàng 
hóa nhập khẩu thương mại.




